
 

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NĂNG TRẺ 

*** 

Số: 141-TB/KHCN 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2025 

THÔNG BÁO 
V/v công bố kết quả xét giải Vòng Khu vực và lựa chọn thí sinh, đội thi 

tham gia Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc  

lần thứ XXXI, năm 2025 

--------------- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 315-KH/TWĐTN-KHCN ngày 30/12/2024 của 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần 

thứ 31, năm 2025; Căn cứ Thể lệ Hội thi, kết quả chấm thi và chấm phúc khảo của 

Hội đồng Giám khảo, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, 

đơn vị thường trực Ban Tổ chức Hội thi, thông báo như sau: 

1. Công nhận và trao giải Vòng Khu vực 

- Đối với các bảng lập trình A, B, C1 và C2 

 Bảng A Bảng B Bảng C1 Bảng C2 

Miền Bắc 73 thí sinh 73 thí sinh 45 đội thi 45 thí sinh 

Miền Trung 70 thí sinh 70 thí sinh 45 đội thi 46 thí sinh 

Miền Nam 70 thí sinh 70 thí sinh 41 đội thi 45 thí sinh 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

- Đối với các bảng sản phẩm sáng tạo D1, D2 và D3 

 Bảng D1 Bảng D2 Bảng D3 

Miền Bắc 33 đội thi 22 đội thi 20 đội thi 

Miền Trung 36 đội thi 20 đội thi 20 đội thi 

Miền Nam 37 đội thi 20 đội thi 20 đội thi 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

- Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận tương ứng với giải khu vực cho các thí sinh, 

đội thi. Đối với thí sinh thuộc đội tuyển tỉnh, thành phố, giấy chứng nhận được 

chuyển về các tỉnh, thành đoàn, đề nghị các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế có 



hình thức vinh danh, khen thưởng phù hợp dành cho các thí sinh đạt giải (khuyến 

khích vinh danh, khen thưởng các thí sinh “tự do” là học sinh trên địa bàn tỉnh, 

thành phố) và đăng tải trên các kênh thông tin, truyền thông của địa phương, đơn vị. 

Đối với thí sinh “tự do”, hình thức nhận giấy chứng nhận được hướng dẫn chi tiết 

qua email đăng ký. 

2. Lựa chọn thí sinh tham dự Vòng Chung kết 

- Đối với các bảng lập trình A, B, C1 và C2 

 Bảng A Bảng B Bảng C1 Bảng C2 

Miền Bắc 10 thí sinh 10 thí sinh 08 đội thi 06 thí sinh 

Miền Trung 10 thí sinh 10 thí sinh 08 đội thi 06 thí sinh 

Miền Nam 10 thí sinh 10 thí sinh 08 đội thi 06 thí sinh 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Đối với bảng C1 khu vực miền Nam, thí sinh Hoàng Phương (KVMN-

C126, xếp hạng 8) hiện đã du học và xác nhận không tham dự Vòng Chung kết 

toàn quốc, do đó Ban Tổ chức lựa chọn đội thi Nguyễn Văn Hoàng Phát và Mai 

Đình Nhất (KVMN-C143, xếp hạng 9) có thành tích tốt nhất trong các giải Nhì 

của bảng C1 khu vực miền Nam tham dự Vòng Chung kết toàn quốc. 

- Đối với các bảng sản phẩm sáng tạo D1, D2 và D3 

 Bảng D1 Bảng D2 Bảng D3 

Miền Bắc 06 đội thi 04 sản phẩm 04 sản phẩm 

Miền Trung 06 đội thi 04 sản phẩm 04 sản phẩm 

Miền Nam 08 đội thi 04 sản phẩm 04 sản phẩm 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Đối với bảng D1 khu vực miền Nam, sau khi chấm phúc khảo, hai sản phẩm 

mã số KVMN-D131 và KVMN-D112 đạt điểm số nằm trong nhóm 06 sản phẩm 

xuất sắc nhất. Do đó, Ban Tổ chức quyết định trao thêm 02 giải Nhất và lựa chọn 

thêm 02 đội thi từ khu vực miền Nam tham gia Vòng Chung kết toàn quốc.  

3. Thông tin về lịch trình Vòng Chung kết 

Các thí sinh, đội thi được lựa chọn tham gia Vòng Chung kết toàn quốc 

thực hiện theo Thông tri triệu tập của Ban Tổ chức. Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc 

đề nghị các tỉnh, thành đoàn căn cứ điều kiện thực tế hỗ trợ các thí sinh “tự do” (là 

học sinh trên địa bàn tỉnh, thành phố) tham gia Vòng Chung kết Hội thi. 



Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Khoa học, Công nghệ, Trung tâm 

Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ email: tainangviet.twd@gmail.com  

(đ/c Nguyễn Sỹ Vinh - Trưởng phòng, điện thoại: 098.808.6273; đ/c Đoàn Quang 

Trung - chuyên viên, điện thoại: 034.426.8982). 

Trân trọng thông báo. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Nguyễn Minh Triết – Bí thư TW Đoàn, 

Trưởng Ban Tổ chức Hội thi (để báo cáo); 

- Lưu VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu 

 

mailto:tainangviet.twd@gmail.com


KẾT QUẢ XÉT GIẢI VÒNG KHU VỰC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXXI, NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số 141-TB/KHCN ngày 22/7/2025 của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

---------------- 

BẢNG A: LẬP TRÌNH KHỐI TIỂU HỌC 

I. KHU VỰC MIỀN BẮC 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMB-A116 Thí sinh tự do Hà Nội Trương Mi Na 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

2 KVMB-A129 Đội tuyển Hà Nội Vũ Hà Phan 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

3 KVMB-A171 Đội tuyển Hà Nội Lê Thạc Vân 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

4 KVMB-A157 Đội tuyển Hà Nội Chung Minh Tiến 
Lớp 5E3, trường Tiểu học Archimedes 

Academy, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

5 KVMB-A105 Đội tuyển Hà Nội Nguyễn Nhật Minh 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

6 KVMB-A170 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Đình Tùng 
Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng, TP. 

Hà Nội 
Giải Nhất 

7 KVMB-A057 Thí sinh tự do Hà Nội Trần Lê Thái Hoàng 
Lớp 5A08, trường Tiểu học Vinschool 

Times City, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

8 KVMB-A055 Thí sinh tự do Hà Nội Đỗ Minh Hoàng 
Lớp 4A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

9 KVMB-A008 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Hùng Anh 
Lớp 5G0, trường Tiểu học & THCS 

Newton 5, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

10 KVMB-A042 Thí sinh tự do Hà Nội Chu Quang Dũng 
Lớp 5A0, trường Tiểu học, THCS và 

THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

11 KVMB-A126 Đội tuyển Hà Nội Vũ Nguyễn Minh Nhật 
Lớp 4, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

12 KVMB-A099 Thí sinh tự do Hà Nội Lê Đức Minh 
Lớp 5C, trường Tiểu học Kim Liên, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

13 KVMB-A150 Thí sinh tự do Hà Nội Mai Phước Thái 
Lớp 3Cam3, trường Tiểu học & THCS 

Hanoi Westminter School, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

14 KVMB-A149 Thí sinh tự do Hà Nội Hoàng Minh Sơn 
Lớp 5E3, trường Tiểu học Archimedes 

Academy, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

15 KVMB-A103 Thí sinh tự do Hà Nội Trần Nguyên Minh 
Lớp 5E3, trường Tiểu học Archimedes 

Academy, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

16 KVMB-A076 Thí sinh tự do Hà Nội Tạ Gia Khánh 
Lớp 4GE, trường Tiểu học & THCS 

Newton 5, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

17 KVMB-A169 Đội tuyển Hà Nội Phạm Minh Tuệ 
Lớp 5A2, trường Tiểu học Phú Cường, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

18 KVMB-A168 Thí sinh tự do Hà Nội Trần Minh Tuấn 
Lớp 3G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-

tơn, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

19 KVMB-A041 Thí sinh tự do Hà Nội Đặng Minh Dũng 
Lớp 4A3, trường Tiểu học Phú Thịnh, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

20 KVMB-A141 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Minh Quân 
Lớp 5B07, trường Tiểu học Vinschool 

Times City, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

21 KVMB-A038 Thí sinh tự do Hải Phòng Đoàn Nguyên Đức 
Lớp 5A2, trường Tiểu học Nguyễn 

Thượng Hiền, TP. Hải Phong 
Giải Nhì 

22 KVMB-A173 Thí sinh tự do Hà Nội Trần Quang Vinh 
Lớp 5E3, trường Tiểu học Archimedes 

Academy, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

23 KVMB-A160 Thí sinh tự do Hà Nội Trương Đức Trí 
Lớp 5A7, trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

24 KVMB-A047 Thí sinh tự do Hà Nội Lê Duy 
Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

25 KVMB-A082 Thí sinh tự do Hà Nội Cao Minh Khôi 
Lớp 4A0, trường Tiểu học, THCS và 

THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

26 KVMB-A104 Đội tuyển Hà Nội Đỗ Nhật Minh 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

27 KVMB-A048 Thí sinh tự do Hà Nội Hoàng Nguyên Giáp 
Lớp 5A0, trường Tiểu học và THCS 

Ngôi Sao, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

28 KVMB-A165 Đội tuyển Bắc Ninh Nguyễn Thành Trung 
Lớp 5A3, trường Tiểu học Võ Cường 2, 

tỉnh Bắc Ninh 
Giải Ba 

29 KVMB-A045 Đội tuyển 
Ninh Bình  

(Hà Nam cũ) 
Trần Khắc Duy 

Lớp 4D, trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Trụ, 

tỉnh Ninh Bình 
Giải Ba 

30 KVMB-A062 Đội tuyển Ninh Bình Trần Duy Hưng 
Lớp 5B, trường Tiểu học Lai Thành A, 

tỉnh Ninh Bình 
Giải Ba 

31 KVMB-A159 Thí sinh tự do Hà Nội Lê Minh Trang 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Thượng Thanh, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

32 KVMB-A110 Thí sinh tự do Hà Nội Mạc Quang Minh 
Lớp 5G0, trường Tiểu học &THCS 

Newton 5, TP. Hà Nội. 
Giải Ba 

33 KVMB-A162 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Minh Trí 
Lớp 3A2, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

34 KVMB-A004 Đội tuyển Quảng Ninh Lê Đức Anh 
Lớp 5E4, trường Tiểu học Quyết Thắng, 

tỉnh Quảng Ninh 
Giải Ba 

35 KVMB-A161 Thí sinh tự do Hà Nội Dương Hồ Minh Trí 
Lớp 5A4, trường Tiểu học Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

36 KVMB-A135 Thí sinh tự do Hà Nội Thiều Nam Phong 
Lớp 5A0, trường TH, THCS & THPT 

Ngôi Sao Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

37 KVMB-A015 Đội tuyển Hải Phòng Bùi Văn Chi Bảo 
Lớp 5H6, trường Tiểu học Chu Văn An, 

TP. Hải Phòng 
Giải Ba 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

38 KVMB-A144 Thí sinh tự do Hà Nội Phạm Đại Quang 
Lớp 2A0, trường Tiểu học, THCS và 

THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

39 KVMB-A137 Thí sinh tự do Hà Nội Vũ Văn Phú 
Lớp 4A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

40 KVMB-A065 Thí sinh tự do Hà Nội Bùi An Huy 
Lớp 5B3, trường Tiểu học Vinschool 

Times City, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

41 KVMB-A142 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Anh Quân 
Lớp 5A2, trường Tiểu học Khởi Nguyên 

Genesis, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

42 KVMB-A059 Đội tuyển Hà Nội Trần Đức Hùng 
Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

43 KVMB-A102 Thí sinh tự do Quảng Ninh Nguyễn Minh Minh 
Lớp 5A, trường Tiểu học Yên Thọ, 

tỉnh Quảng Ninh 
Giải Ba 

44 KVMB-A039 Đội tuyển Hưng Yên Phan Đình Quang Đức 
Lớp 4BA1, trường TH, THCS & 

THPT Edison, tỉnh Hưng Yên 
Giải Ba 

45 KVMB-A056 Thí sinh tự do Quảng Ninh Vũ Minh Hoàng 
Lớp 5A, trường Tiểu học Yên Giang, 

tỉnh Quảng Ninh 
Giải Ba 

46 KVMB-A044 Đội tuyển Ninh Bình Trần Lưu Đại Dương 
Lớp 5D, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

tỉnh Ninh Bình 
Giải 

Khuyến khích 

47 KVMB-A140 Đội tuyển Bắc Ninh Nguyễn Minh Quân 
Lớp 5A9, trường Tiểu học Tân Hồng, 

tỉnh Bắc Ninh 
Giải 

Khuyến khích 

48 KVMB-A080 Đội tuyển Hải Phòng Lê Hoàng Đăng Khôi 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn 

Tri Phương, TP. Hải Phòng 
Giải 

Khuyến khích 

49 KVMB-A067 Thí sinh tự do Hà Nội Trịnh Quang Gia Huy 
Lớp 5A10, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, 

TP. Hà Nội 
Giải 

Khuyến khích 

50 KVMB-A088 Đội tuyển Quảng Ninh Đoàn Chí Lâm 
Lớp SH 4.1, trường TH&THCS Quốc tế 

Stephen Hawking, tỉnh Quảng Ninh 
Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

51 KVMB-A024 Thí sinh tự do Bắc Ninh Phạm Thành Công 
Lớp 5A8, trường Tiểu học Đại Đồng, 

tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

52 KVMB-A094 Thí sinh tự do Hà Nội Phan Tùng Lâm 
Lớp 5E3, trường Tiểu học Archimedes 

Academy, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

53 KVMB-A066 Thí sinh tự do Hà Nội Vũ Đức Huy 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

54 KVMB-A054 Thí sinh tự do Hà Nội Vũ Xuân Huy Hoàng 
Lớp 4A1, trường Tiểu học quốc tế 

Alaska, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

55 KVMB-A040 Thí sinh tự do Hà Nội Tống Trần Trung Đức 
Lớp 4GE, trường Tiểu học Newton 5, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

56 KVMB-A090 Đội tuyển 
Bắc Ninh 

(Bắc Giang cũ) 
Nguyễn Hoàng Lâm 

Lớp 5B, trường Tiểu học Lãng Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

57 KVMB-A073 Thí sinh tự do 
Ninh Bình 

(Nam Định cũ) 
Đinh Minh Khang 

Lớp 2E, trường Tiểu học Yên Cường, 

tỉnh Ninh Bình 

Giải 

Khuyến khích 

58 KVMB-A031 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Đức Tuấn Đạt 
Lớp 4A4, trường Tiểu học Đông Ngạc, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

59 KVMB-A006 Thí sinh tự do Hà Nội Phạm Đình Duy Anh 
Lớp 4V0.1, trường Tiểu học Victoria 

Thăng Long, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

60 KVMB-A163 Đội tuyển Quảng Ninh Nguyễn Viết Trọng 
Lớp SH 5.3, trường TH&THCS Quốc tế 

Stephen Hawking, tỉnh Quảng Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

61 KVMB-A005 Thí sinh tự do Hà Nội Đỗ Duy Anh 
Lớp 4A4 Trường Tiểu học Bát Tràng, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

62 KVMB-A034 Thí sinh tự do Hà Nội Phan Anh Đức 
Lớp 5A6, trường Tiểu học Lê Văn Tám, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

63 KVMB-A028 Thí sinh tự do Hải Phòng Vũ Minh Đạt 
Lớp 5A4, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

64 KVMB-A147 Đội tuyển 
Phú Thọ 

(Vĩnh Phúc cũ) 
Đinh Đức Sang 

Lớp 5A8, trường Tiểu học Lưu Quý An, 

tỉnh Phú Thọ 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

65 KVMB-A128 Thí sinh tự do Quảng Ninh Phạm Duy Ninh 
Lớp 5A3, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, 

tỉnh Quảng Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

66 KVMB-A019 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Lê Thái Bảo 
Lớp 4, trường Tiểu học Ban Mai, TP. 

Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

67 KVMB-A152 Thí sinh tự do Hải Phòng Nguyễn Đức Thành 
Lớp 5H6, trường Tiểu học Chu Văn An, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

68 KVMB-A032 Thí sinh tự do Hải Phòng Đồng Văn Đồng 
Lớp 4A, trường Tiểu học Kim Đồng, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

69 KVMB-A077 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh 
Lớp 4D, trường Tiểu học Kim Liên, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

70 KVMB-A014 Thí sinh tự do 
Bắc Ninh 

(Bắc Giang cũ) 
Nguyễn Khánh Bằng 

Lớp 5A2, trường Tiểu học thị trấn Bố Hạ, 

tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

71 KVMB-A010 Thí sinh tự do Hà Nội Trương Thái Anh 
Lớp 4E1, trường TH-THCS-THPT 

Archimedes Đông Anh, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

72 KVMB-A053 Đội tuyển Hải Phòng Bùi Quang Phúc Hiếu 
Lớp 5H1, trường Tiểu học Chu Văn An, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

73 KVMB-A119 Thí sinh tự do Hà Nội Khuất Thành Nam 
Lớp 5C, trường Tiểu học thị trấn Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

Danh sách gồm 73 thí sinh./. 
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II. KHU VỰC MIỀN TRUNG 

 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMT-A043 Đội tuyển Đà Nẵng Nguyễn Danh Hà 
Lớp 4A8, trường Tiểu học và THCS 

FPT, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

2 KVMT-A022 Đội tuyển Đà Nẵng Trương Mi Chi 
Lớp 5A7, trường Tiểu học và THCS 

FPT, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

3 KVMT-A064 Đội tuyển Lâm Đồng Bùi Hoàng Khải 
Lớp 5A4, trường Tiểu học Đà Loan, 

tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhất 

4 KVMT-A176 Đội tuyển Quảng Trị Nguyễn Quang Khánh Vũ 
Lớp 5.5, trường Tiểu học Cửa Tùng, 

tỉnh Quảng Trị 
Giải Nhất 

5 KVMT-A127 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Tá Nhật 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Hà Huy Tập, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

6 KVMT-A068 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phan Nguyễn Minh Khang 
Lớp 5/1, trường Tiểu học số 2 Hòa Phước, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

7 KVMT-A041 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Nam Duy 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

8 KVMT-A067 Đội tuyển Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Minh Khang 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Hoàng Dư 

Khương, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

9 KVMT-A175 Đội tuyển 
Đà Nẵng 

(Quảng Nam cũ) 
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 

Lớp 5/1, trường Tiểu học Trần Phú, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

10 KVMT-A138 Đội tuyển Lâm Đồng Dương Nguyên Phúc 
Lớp 5D, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, 

tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhất 

11 KVMT-A086 Đội tuyển 
Quảng Ngãi  

(Kon Tum cũ) 
Phạm Việt Khoa 

Lớp 5A3, trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, 

tỉnh Quảng Ngãi 
Giải Nhì 

12 KVMT-A039 Đội tuyển Nghệ An Trần Đức Duy 
Lớp 5M, trường Tiểu học Lê Lợi, tỉnh 

Nghệ An 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

13 KVMT-A160 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Phạm Trí Tịnh 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

14 KVMT-A079 Đội tuyển Nghệ An Nguyễn Nhật Khánh 
Lớp 5C, trường Tiểu học Nghĩa Thuận A, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Nhì 

15 KVMT-A169 Thí sinh tự do Đà Nẵng Lê Nguyễn Minh Triết 
Lớp 5/10, trường Tiểu học Phù Đổng, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

16 KVMT-A050 Thí sinh tự do 
Đà Nẵng  

(Quảng Nam cũ) 
Nguyễn Văn Hậu 

Lớp 5B, trường Tiểu học Đoàn Bường, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

17 KVMT-A172 Thí sinh tự do Đà Nẵng Đào Ngọc Trung 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Điện Biên Phủ, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

18 KVMT-A140 Đội tuyển 
Đà Nẵng  

(Quảng Nam cũ) 
Nguyễn Đức Phước 

Lớp 5/4, trường Tiểu học Lương Thế Vinh, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

19 KVMT-A171 Đội tuyển Khánh Hòa Nguyễn Minh Trung 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1, 

tỉnh Khánh Hòa 
Giải Nhì 

20 KVMT-A088 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Đức Minh Khôi 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

21 KVMT-A076 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Vy Khanh 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

22 KVMT-A123 Đội tuyển Đà Nẵng Phan Ngọc Bảo Nhật 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

23 KVMT-A165 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Minh Trí 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Phạm Hồng 

Thái, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

24 KVMT-A021 Thí sinh tự do 
Đà Nẵng  

(Quảng Nam cũ) 
Nguyễn Lê Châu 

Lớp 5/2, trường Tiểu học Kim Đồng, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

25 KVMT-A118 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phan Trần Khôi Nguyên 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

26 KVMT-A154 Thí sinh tự do Đà Nẵng Hoàng Quốc Thái 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Nhân Tông, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

27 KVMT-A057 Đội tuyển Đà Nẵng Huỳnh Phúc Gia Huy 
Lớp 5/2, trường Tiểu học, THCS và 

THPT Anh Quốc, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

28 KVMT-A122 Đội tuyển Hà Tĩnh Lê Thiện Nhân 
Lớp 5C, trường Tiểu học An Hòa Thịnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 
Giải Ba 

29 KVMT-A029 Đội tuyển 
Quảng Trị  

(Quảng Bình cũ) 
Nguyễn Thành Đạt 

Lớp 5, trường Tiểu học số 1 Kiến Giang, 

tỉnh Quảng Trị 
Giải Ba 

30 KVMT-A099 Thí sinh tự do Đà Nẵng Tôn Đức Tùng Lâm 
Lớp 5A4, trường Tiểu học và THCS 

FPT, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

31 KVMT-A082 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phan Công Khoa 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

32 KVMT-A048 Thí sinh tự do Đà Nẵng Lã Trần Ngọc Hân 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Lý Công Uẩn, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

33 KVMT-A089 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phạm Dương Kim Khuyên 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

34 KVMT-A060 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phạm Quang Huy 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

35 KVMT-A011 Thí sinh tự do Đà Nẵng Ngô Trần Gia Bảo 
Lớp 5/1, trường Tiểu học số 1 Hoà Tiến, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

36 KVMT-A032 Đội tuyển 
Quảng Trị  

(Quảng Bình cũ) 
Hoàng Châu Tiến Đạt 

Lớp 5, trường Tiểu học Phú Thuỷ, tỉnh 

Quảng Trị 
Giải Ba 

37 KVMT-A065 Thí sinh tự do Nghệ An Bùi An Khang 
Lớp 5A, trường Tiểu học Quang Thành, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Ba 

38 KVMT-A042 Thí sinh tự do 
Đà Nẵng  

(Quảng Nam cũ) 
Trần Hồng Giáp 

Lớp 5A, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

39 KVMT-A159 Đội tuyển Đà Nẵng Phạm Minh Tiến 
Lớp 4/1, trường Tiểu học Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

40 KVMT-A096 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Hoàng Minh Kỳ 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Duy Tân, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

41 KVMT-A132 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Tấn Phong 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Hoa Lư, TP. 

Đà Nẵng 
Giải Ba 

42 KVMT-A015 Đội tuyển Đà Nẵng Hoàng Quốc Bảo 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

43 KVMT-A155 Thí sinh tự do Đà Nẵng Mai Phước Thành 
Lớp 5/9, trường Tiểu học Nguyễn Văn 

Trỗi, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

44 KVMT-A058 Thí sinh tự do Đà Nẵng Đỗ Trần Gia Huy 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Lý Công Uẩn, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

45 KVMT-A142 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Anh Quân 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

46 KVMT-A117 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phan Đình Nguyên 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Bạch Đằng, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

47 KVMT-A066 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Gia Khang 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Ngô Mây, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

48 KVMT-A110 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trương Hoàng Nam 
Lớp 5/8, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

49 KVMT-A049 Thí sinh tự do Đắk Lắk Võ Lê Nhật Hào 
Lớp 5D, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 

tỉnh Đắk Lắk 

Giải 

Khuyến khích 

50 KVMT-A103 Thí sinh tự do Nghệ An Lưu Nhật Minh 
Lớp 5B, trường Tiểu học Trung Đô, 

tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

51 KVMT-A027 Thí sinh tự do Khánh Hòa Lưu Minh Đạt 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Phước Tiến, 

tỉnh Khánh Hòa 

Giải 

Khuyến khích 

52 KVMT-A074 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Hữu Phúc Khang 
Lớp 5/3, trường Tiểu học số 2 Hoà Phước, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

53 KVMT-A162 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Đức Trí 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Hùng Vương, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

54 KVMT-A161 Đội tuyển 
Lâm Đồng 

(Đắk Nông cũ) 
Lê Huỳnh Khánh Toàn 

Lớp 5B, trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

55 KVMT-A017 Thí sinh tự do Đà Nẵng Đặng Công Thái Bảo 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

56 KVMT-A178 Thí sinh tự do Đà Nẵng Hà Nguyễn Tường Vy 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

57 KVMT-A034 Thí sinh tự do Nghệ An Đậu Chí Đức 
Lớp 5A, trường Tiểu học Diễn Thịnh, 

tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 

58 KVMT-A157 Thí sinh tự do Khánh Hòa Sử Lê Gia Thịnh 
Trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, tỉnh 

Khánh Hòa 

Giải 

Khuyến khích 

59 KVMT-A107 Thí sinh tự do Đà Nẵng Lê Văn Minh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

60 KVMT-A007 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Hoàng Bách 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Tây Hồ, TP. 

Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

61 KVMT-A062 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Đình Huỳnh 
Lớp 5/7, trường Tiểu học Lý Công Uẩn, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

62 KVMT-A101 Thí sinh tự do Lâm Đồng Nguyễn Hữu Minh Long 
Lớp 5A2, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

63 KVMT-A095 Thí sinh tự do Nghệ An Trịnh Minh Kỳ 
Lớp 5B, trường Tiểu học Trung Đô, 

tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

64 KVMT-A106 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Hữu Thiên Minh 
Lớp 4/1, trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

65 KVMT-A033 Thí sinh tự do 
Quảng Trị  

(Quảng Bình cũ) 
Hoàng Sỹ Tiến Đạt 

Lớp 5, trường Tiểu học Số 1 Sen Thủy, 

tỉnh Quảng Trị 

Giải 

Khuyến khích 

66 KVMT-A150 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Đặng Cao Sơn 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

67 KVMT-A003 Đội tuyển Lâm Đồng Nguyễn Võ Thành An 
Lớp 5E, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

68 KVMT-A119 Thí sinh tự do Đà Nẵng Đoàn Viết Khôi Nguyên 
Lớp 4/5, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

69 KVMT-A040 Thí sinh tự do Đà Nẵng Bùi Đức Duy 
Lớp 5/7, trường Tiểu học Phù Đổng, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

70 KVMT-A135 Đội tuyển Đà Nẵng Đỗ Thanh Phú 
Lớp 5/8, trường Tiểu học Lý Công Uẩn, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

Danh sách gồm 70 thí sinh./. 
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III. KHU VỰC MIỀN NAM 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMN-A008 Đội tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Lê Quang Bách 

Lớp 4.5, trường Tiểu học An Bình B, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

2 KVMN-A091 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đào Minh Quân 
Lớp 4/5, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

3 KVMN-A073 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Lê Nguyễn Hoàng Nam 
Lớp 4/9, trường Tiểu học Kim Đồng, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

4 KVMN-A117 Đội tuyển Đồng Nai Nguyễn Gia Vinh 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Quang Vinh, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhất 

5 KVMN-A022 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Duy 
Lớp 5/8, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

6 KVMN-A044 Đội tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Nguyễn Lê Hoàng Khang 

Lớp 4D5, trường Trung - Tiểu học 

Việt Anh, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

7 KVMN-A025 Đội tuyển 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa – 

Vũng Tàu cũ) 

Ngô Minh Hiếu 
Lớp 4A2, trường Tiểu học Nguyễn 

Viết Xuân, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

8 KVMN-A087 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Dương Gia Phúc 
Lớp 4, trường Tiểu học Linh Chiểu, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

9 KVMN-A024 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Hà 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

10 KVMN-A057 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Bùi Nguyễn Hoàng Kim 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Kim Đồng, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

11 KVMN-A050 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Khoa 
Lớp 5A1, Trường TH, THCS, THPT 

Ngô Thời Nhiệm, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

12 KVMN-A078 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Đặng Huỳnh Minh Nhân 
Lớp 4B1, trường Tiểu học Vinschool 

Grand Park, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

13 KVMN-A047 Đội tuyển 
Cà Mau  

(Bạc Liêu cũ) 
Nguyễn Hoàng Thiên Khang 

Lớp 5A1, trường Tiểu học Hòa Bình A, 

tỉnh Cà Mau 
Giải Nhì 

14 KVMN-A042 Đội tuyển 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa –  

Vũng Tàu cũ) 

Nguyễn Đăng Khang 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Nguyễn Thị Hoa, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

15 KVMN-A063 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Trần Bình Minh 
Lớp 5.5, trường TH-THCS-THPT 

Mùa Xuân, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

16 KVMN-A074 Đội tuyển Đồng Tháp Lạc Nguyễn Thanh Ngân 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Hoà An, tỉnh 

Đồng Tháp 
Giải Nhì 

17 KVMN-A079 Thí sinh tự do 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa – 

Vũng Tàu cũ) 

Nguyễn Xuân Trọng Nhân 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Lê Lợi, TP. 

Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

18 KVMN-A012 Đội tuyển Đồng Nai Nguyễn Hoàng Nguyên Bảo 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Nguyễn 

Khắc Hiếu, tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhì 

19 KVMN-A041 Đội tuyển Đồng Tháp Hồng An Khang 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Trưng Vương, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhì 

20 KVMN-A032 Thí sinh tự do Cần Thơ Huỳnh Kim Hưng 
Lớp 5A6, trường Tiểu học Võ Trường Toản, 

TP. Cần Thơ 
Giải Nhì 

21 KVMN-A102 Đội tuyển 
Cà Mau  

(Bạc Liêu cũ) 
Đặng Phú Thịnh 

Lớp 5/1, trường Tiểu học Quang Trung, 

tỉnh Cà Mau 
Giải Nhì 

22 KVMN-A054 Đội tuyển 
Tây Ninh  

(Long An cũ) 
Nguyễn Minh Khuê 

Lớp 5/5, trường Tiểu học Tân An, tỉnh 

Tây Ninh 
Giải Nhì 

23 KVMN-A090 Đội tuyển 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa –  

Vũng Tàu cũ) 

Nguyễn Hoàng Quân 
Lớp 5A, trường Tiểu học Hạ Long, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

24 KVMN-A010 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Hứa Gia Bảo 
Lớp 5A4, trường TH-THCS Ngô 

Thời Nhiệm, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

25 KVMN-A100 Đội tuyển Đồng Tháp Lại Phú Thiên 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Vĩnh Phước, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

26 KVMN-A120 Đội tuyển 
Đồng Tháp 

 (Tiền Giang cũ) 
Lê Nguyễn Ngọc Vy 

Lớp 5/2, trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Ba 

27 KVMN-A061 Thí sinh tự do Cần Thơ Huỳnh Đặng Hoàng Long 
Trường Tiểu học An Thới 2, TP. 

Cần Thơ 
Giải Ba 

28 KVMN-A107 Thí sinh tự do An Giang Nguyễn Hồng Việt Tiến 
Lớp 5A, trường Tiểu học bán trú 

Hùng Vương, tỉnh An Giang 
Giải Ba 

29 KVMN-A062 Đội tuyển Vĩnh Long Nguyễn Hoàng Bảo Minh 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Phú Đức A, 

tỉnh Vĩnh Long 
Giải Ba 

30 KVMN-A048 Đội tuyển Đồng Nai Lê Gia Khánh 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

31 KVMN-A038 Thí sinh tự do Đồng Nai Nguyễn Trí Joseph 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

32 KVMN-A085 Thí sinh tự do 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa –  

Vũng Tàu cũ) 

Nghiêm Tuấn Phong 
Lớp 4.1, trường Tiểu học Lê Lợi, TP. 

Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

33 KVMN-A005 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Đinh Khải Anh 
Lớp 4/1, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

34 KVMN-A098 Thí sinh tự do An Giang Phạm Nguyên Thảo 
Lớp 4E, trường Tiểu học Nguyễn Du, 

tỉnh An Giang 
Giải Ba 

35 KVMN-A017 Đội tuyển 
Tây Ninh 

 (Long An cũ) 
Đinh Quang Đăng 

Lớp 5/3, trường Tiểu học thị trấn Bến Lức, 

tỉnh Tây Ninh 
Giải Ba 

36 KVMN-A043 Đội tuyển 
Đồng Tháp 

 (Tiền Giang cũ) 
Lý Gia Khang 

Lớp Năm 8, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Ba 

37 KVMN-A105 Thí sinh tự do An Giang Đặng Ngọc Thuận 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, 

tỉnh An Giang 
Giải Ba 

38 KVMN-A071 Thí sinh tự do 

TP. Hồ Chí Minh  

 (Bà Rịa – 

Vũng Tàu cũ) 

Phạm Bùi Quang Minh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Trương 

Công Định, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

39 KVMN-A039 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Quang Khải 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

40 KVMN-A011 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Lữ Gia Bảo 
Lớp 5/7, trường Tiểu học An Phú Tây 2, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

41 KVMN-A029 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Cù Huy Minh Hoàng 

Lớp 5.5, trường Phổ thông Song ngữ 

Quốc tế Wellspring Saigon, TP. 

Hồ Chí Minh 

Giải Ba 

42 KVMN-A036 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Huỳnh Đoàn Gia Huy 

Lớp 4/3, trường Tiểu học Đông Hoà B, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

43 KVMN-A056 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Nguyễn Bá Anh Kiệt 

Lớp 5/3, trường Tiểu học Lê Thị Trung, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

44 KVMN-A021 Thí sinh tự do 
Vĩnh Long 

 (Bến Tre cũ) 
Nguyễn Thành Duy 

Lớp 5/3, trường Tiểu học Long Hòa, 

tỉnh Vĩnh Long 
Giải Ba 

45 KVMN-A113 Thí sinh tự do An Giang Trần Thông Tuệ 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, 

tỉnh An Giang 
Giải Ba 

46 KVMN-A069 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Nguyễn Phúc Minh 

Lớp 5.1, trường Tiểu học Đông Hoà B, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

47 KVMN-A031 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Trần Quốc Hùng 

Lớp 5.1, trường Tiểu học Đông Hòa B, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

48 KVMN-A094 Đội tuyển 
Vĩnh Long 

(Bến Tre cũ) 
Nguyễn Mai Quỳnh 

Lớp 5, trường Tiểu học Tân Phong, 

tỉnh Vĩnh Long 

Giải 

Khuyến khích 

49 KVMN-A103 Thí sinh tự do Cần Thơ Ngô Phúc Thịnh 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Nguyễn Du, 

TP. Cần Thơ 

Giải 

Khuyến khích 

50 KVMN-A016 Thí sinh tự do Cần Thơ Khưu Khánh Bình 
Trường Tiểu học An Thới 2, TP. 

Cần Thơ 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

51 KVMN-A097 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Lê Tống Linh Thảo Lớp 5.1, trường Eschool, TP. Hồ Chí Minh 
Giải 

Khuyến khích 

52 KVMN-A064 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Phạm Đình Bình Minh 

Lớp 5.2, trường Tiểu học Đông Hòa, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

53 KVMN-A095 Đội tuyển 
Lâm Đồng 

 (Bình Thuận cũ) 
Nguyễn Hùng Tâm 

Lớp 5B, trường Tiểu học Thanh Nguyên, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

54 KVMN-A118 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Quang Vinh 
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, TP. 

Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

55 KVMN-A049 Đội tuyển 
Lâm Đồng 

 (Bình Thuận cũ) 
Nguyễn Đỗ Quốc Khánh 

Lớp 5B, trường Tiểu học Tân An 3, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

56 KVMN-A006 Thí sinh tự do Cần Thơ Phan Nhật Anh 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, 

TP. Cần Thơ 

Giải 

Khuyến khích 

57 KVMN-A013 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Trần Ngọc Thiên Bảo 

Lớp 4A1, trường Tiểu học Đông Hòa B, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

58 KVMN-A065 Đội tuyển 
TP. Cần Thơ 

 (Sóc Trăng cũ) 
Nguyễn Hải Minh 

Lớp 5A, trường Tiểu học An Ninh D, 

tỉnh Sóc Trăng 

Giải 

Khuyến khích 

59 KVMN-A035 Thí sinh tự do 
Cà Mau 

(Bạc Liêu cũ) 
Danh Gia Huy 

Lớp 4A2, trường Tiểu học Ngan Dừa, 

tỉnh Cà Mau 

Giải 

Khuyến khích 

60 KVMN-A051 Đội tuyển Cà Mau Nguyễn Đăng Khoa 
Lớp 5B, trường Tiểu học Nguyễn Tạo, 

tỉnh Cà Mau 

Giải 

Khuyến khích 

61 KVMN-A066 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Minh 
Lớp 4.4, trường Quốc Tế Nam Mỹ, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

62 KVMN-A106 Đội tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Nguyễn Lê Cát Tiên 

Lớp 5.7, trường Tiểu học Dĩ An B, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

63 KVMN-A088 Thí sinh tự do Đồng Nai Chu Nguyễn Thiên Phúc 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, 

tỉnh Đồng Nai 

Giải 

Khuyến khích 

64 KVMN-A028 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Lê Minh Hoàng 
Lớp 5A2, trường Quốc tế Bắc Mỹ, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

65 KVMN-A055 Thí sinh tự do 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa –  

Vũng Tàu cũ) 

Phạm Minh Kiên 
Lớp 5A8, trường Tiểu học Quang Trung, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

66 KVMN-A070 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phúc Minh 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Hoàng Diệu, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

67 KVMN-A037 Đội tuyển 
Vĩnh Long  

(Bến Tre cũ) 
Lê Thanh Huyền 

Lớp 5/4, trường Tiểu học Long Thới B, 

tỉnh Vĩnh Long 

Giải 

Khuyến khích 

68 KVMN-A045 Đội tuyển 
Tây Ninh  

(Long An cũ) 
Nguyễn Trương Minh Khang 

Lớp 5Đ1, trường Tiểu học Nguyễn 

Tấn Kiều, tỉnh Tây Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

69 KVMN-A119 Thí sinh tự do 
Cà Mau  

(Bạc Liêu cũ) 
Quách Thành Vinh 

Lớp 5A1, trường Tiểu học Ngan Dừa, 

tỉnh Cà Mau 

Giải 

Khuyến khích 

70 KVMN-A115 Đội tuyển 
TP. Cần Thơ 

 (Hậu Giang cũ) 
Hà Lê Uy 

Lớp 5A2, trường Tiểu học Nguyễn 

Trung Trực, TP. Cần Thơ 

Giải 

Khuyến khích 

Danh sách gồm 70 thí sinh./. 



KẾT QUẢ XÉT GIẢI VÒNG KHU VỰC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXXI, NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số 141-TB/KHCN ngày 22/7/2025 của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

---------------- 

BẢNG B: LẬP TRÌNH KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ 

I. KHU VỰC MIỀN BẮC 

 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMB-B084 Đội tuyển Hà Nội Trần Hoàng Lâm 
Lớp 8G0, trường THCS-THPT Newton, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

2 KVMB-B027 Đội tuyển Hà Nội Lê Minh Đức 
Lớp 9A5, trường THCS Ngô Sĩ Liên, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

3 KVMB-B128 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Hải Phong 
Lớp 8B, trường THCS-THPT Dewey, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

4 KVMB-B167 Thí sinh tự do Hà Nội Hoàng Anh Trí 
Lớp 8D, trường THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

5 KVMB-B139 Thí sinh tự do Hà Nội Đoàn Nhật Phước 
Lớp 9C1, trường TH, THCS và THPT 

Archimedes Đông Anh, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

6 KVMB-B090 Thí sinh tự do Hà Nội Đặng Hải Long 
Lớp 8A2, trường THCS&THPT 

Nguyễn Tất Thành, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

7 KVMB-B153 Đội tuyển Hà Nội Đoàn Văn Anh Thái 
Lớp 9H, trường THCS Trưng Vương, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

8 KVMB-B179 Thí sinh tự do Hải Phòng Nguyễn Thanh Tùng 
Lớp 9A9, trường THCS Lê Lợi, TP. 

Hải Phòng 
Giải Nhất 

9 KVMB-B001 Đội tuyển Hà Nội Trần Hải An 
Lớp 7B, trường THCS Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

10 KVMB-B173 Đội tuyển Hải Phòng Vũ Minh Tuấn 
Lớp 8C1, trường THCS Lý Tự Trọng, 

TP. Hải Phòng 
Giải Nhất 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

11 KVMB-B060 Thí sinh tự do Hà Nội Trịnh Lê Hưng 
Lớp 9A1, trường THCS Giảng Võ 2, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

12 KVMB-B146 Thí sinh tự do Hà Nội Lê Huy Minh Quang 
Lớp 8G0, trường THCS-THPT Newton, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

13 KVMB-B085 Đội tuyển Hà Nội Doãn Tùng Lâm 
Lớp 6G01, trường THCS-THPT Newton, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

14 KVMB-B094 Đội tuyển 
Phú Thọ 

(Vĩnh Phúc cũ) 
Nguyễn Hoàng Long 

Lớp 9A, trường THCS Lập Thạch, 

tỉnh Phú Thọ 
Giải Nhì 

15 KVMB-B075 Thí sinh tự do Hà Nội Phạm Minh Khôi 
Lớp 9A1, trường THCS Giảng Võ 2, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

16 KVMB-B141 Đội tuyển Hà Nội Trương Mạnh Quân 
Lớp 6G01, trường THCS-THPT Newton, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

17 KVMB-B064 Đội tuyển Hải Phòng Phạm Gia Huy 
Lớp 9D1, trường THCS Lạc Viên, TP. 

Hải Phòng 
Giải Nhì 

18 KVMB-B180 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng 
Lớp 7A8, trường THCS Lê Lợi, TP. 

Hà Nội 
Giải Nhì 

19 KVMB-B113 Thí sinh tự do Hải Phòng Nguyễn Hoàng Hải Nam 
Lớp 7C4, trường THCS Trần Phú, TP. 

Hải Phòng 
Giải Nhì 

20 KVMB-B038 Thí sinh tự do Hải Phòng Nguyễn Phạm Hải Dương 
Lớp 8B11, trường THCS Trần Phú, 

TP. Hải Phòng 
Giải Nhì 

21 KVMB-B106 Thí sinh tự do Hà Nội Lê Nguyễn Nhật Minh 
Lớp 7 Amber, The Dewey Schools 

Tây Hồ Tây, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

22 KVMB-B175 Thí sinh tự do Hà Nội Lê Huy Tùng 
Lớp 7I0, trường THCS-THPT Newton, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

23 KVMB-B081 Thí sinh tự do 
Phú Thọ 

(Vĩnh Phúc cũ) 
Phạm Hồng Kỳ 

Lớp 8A3, trường THCS Hùng Vương, 

tỉnh Phú Thọ 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

24 KVMB-B063 Đội tuyển Hà Nội Hoàng Gia Huy 
Lớp 8G0, trường THCS-THPT Newton, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

25 KVMB-B123 Thí sinh tự do Hà Nội Trần Khôi Nguyên 
Lớp 8A0, trường Liên cấp Tiểu học và 

THCS Ngôi Sao, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

26 KVMB-B040 Đội tuyển 
Phú Thọ 

(Vĩnh Phúc cũ) 
Trương Thái Dương 

Lớp 9A, trường THCS Lập Thạch, 

tỉnh Phú Thọ 
Giải Ba 

27 KVMB-B126 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Trúc Oanh 
Lớp 8A, trường THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

28 KVMB-B098 Thí sinh tự do Hà Nội Trần Anh Minh 
Lớp 8A4, trường THCS Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
Giải Ba 

29 KVMB-B100 Thí sinh tự do Hà Nội Phùng Đức Minh 
Lớp 8E, trường THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

30 KVMB-B170 Thí sinh tự do Hà Nội Đặng Minh Tú 
Lớp 7A6, trường THCS & THPT 

Nguyễn Tất Thành, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

31 KVMB-B110 Thí sinh tự do Hà Nội Trần Bảo Nam 
Lớp 8A7, trường THCS Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
Giải Ba 

32 KVMB-B182 Thí sinh tự do Hà Nội Lê Quang Vinh 
Lớp 7H, trường THCS Trưng Vương, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

33 KVMB-B019 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Hữu Bảo 
Lớp 8A1, trường THCS - THPT Newton, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

34 KVMB-B042 Đội tuyển Ninh Bình Vũ Trường Giang 
Lớp 9B, trường THCS Lê Hồng Phong, 

tỉnh Ninh Bình 
Giải Ba 

35 KVMB-B149 Thí sinh tự do Hải Phòng Nguyễn Minh Sơn 
Lớp 9A1, trường THCS Đà Nẵng, TP. 

Hải Phòng 
Giải Ba 

36 KVMB-B151 Đội tuyển 
Phú Thọ 

(Vĩnh Phúc cũ) 
Lê Nguyễn Tâm 

Lớp 9A8, trường THCS Vĩnh Yên, 

tỉnh Phú Thọ 
Giải Ba 

37 KVMB-B150 Đội tuyển Ninh Bình Vũ Hữu Thái Sơn 
Lớp 9B, trường THCS Lê Hồng Phong, 

tỉnh Ninh Bình 
Giải Ba 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

38 KVMB-B178 Thí sinh tự do Hà Nội Đường Sơn Tùng 
Lớp 8A7, trường THCS Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
Giải Ba 

39 KVMB-B089 Đội tuyển Hải Phòng Phạm Huy Bảo Long 
Lớp 8B01, trường TH, THCS và THPT 

Vinshool Imperia, TP. Hải Phòng 
Giải Ba 

40 KVMB-B015 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Việt Bách 
Lớp 8A2, trường THCS Giảng Võ, TP. 

Hà Nội 
Giải Ba 

41 KVMB-B176 Thí sinh tự do Hà Nội Đường Lâm Tùng 
Lớp 6A5, trường THCS Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
Giải Ba 

42 KVMB-B043 Thí sinh tự do Hà Nội Thái Vĩnh Giang 
Lớp 8 Emerald, trường Dewey Tây 

Hồ Tây, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

43 KVMB-B181 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Gia Vinh 
Lớp 7I01, trường THCS-THPT Newton, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

44 KVMB-B033 Đội tuyển Quảng Ninh Hà Thế Dũng 
Lớp 9A1, trường THCS Trới, tỉnh 

Quảng Ninh 
Giải Ba 

45 KVMB-B067 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Quang Khải 
Lớp 6A0, trường Tiểu học, THCS và 

THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

46 KVMB-B091 Đội tuyển Hải Phòng Nguyễn Lê Hải Long 
Lớp 9A11, trường THCS Trần Phú, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

47 KVMB-B061 Thí sinh tự do Hà Nội Hoàng Quốc Hưng 
Lớp 8A2, trường THCS Trưng Vương, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

48 KVMB-B058 Thí sinh tự do Hà Nội Phan Bá Hưng 
Lớp 8A5, trường THCS Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

49 KVMB-B166 Đội tuyển Bắc Ninh Nguyễn Minh Tiệp 
Lớp 9A, trường THCS Hàn Thuyên, 

tỉnh Bắc Ninh  

Giải 

Khuyến khích 

50 KVMB-B044 Thí sinh tự do Hà Nội Phạm Quang Hà 
Lớp 8G0, trường THCS-THPT Newton, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

51 KVMB-B088 Thí sinh tự do Hải Phòng Tạ Gia Lộc 
Lớp 6A8, trường THCS Chu Văn An, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

52 KVMB-B102 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Hoàng Minh 
Lớp 8A7, trường THCS Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

53 KVMB-B069 Thí sinh tự do Hải Phòng Ngô Gia Khánh 
Lớp 9A6, trường THCS Trần Phú, TP. 

Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

54 KVMB-B031 Thí sinh tự do Hải Phòng Lê Quý Đức 
Lớp 9A4, trường THCS Võ Thị Sáu, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

55 KVMB-B145 Thí sinh tự do Hà Nội Dương Phạm Minh Quang 
Lớp 7I0, trường THCS-THPT Newton, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

56 KVMB-B116 Thí sinh tự do Hải Phòng Trần Quang Nam 
Lớp 7A1, trường THCS Quán Toan, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

57 KVMB-B132 Đội tuyển Hà Nội Lê Nam Phong 
Lớp 7I01, trường THCS-THPT Newton, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

58 KVMB-B160 Đội tuyển Hà Nội Đoàn Vân Thiên 
Lớp 9A, trường THCS Ái Mộ, TP. 

Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

59 KVMB-B120 Đội tuyển Hải Phòng Lê Bảo Ngọc 
Lớp 9D1, trường THCS Lý Tự Trọng, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

60 KVMB-B108 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Tuấn Minh 
Lớp 8A7, trường THCS Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

61 KVMB-B045 Đội tuyển Ninh Bình Tống Đức Hải 
Lớp 9B, trường THCS Ninh Giang, 

tỉnh Ninh Bình 

Giải 

Khuyến khích 

62 KVMB-B025 Thí sinh tự do Hải Phòng Nguyễn Thành Đạt 
Lớp 9A8, trường THCS Ngô Quyền, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

63 KVMB-B162 Thí sinh tự do 
Hải Phòng 

(Hải Dương cũ) 
Lê Quang Thiện 

Lớp 9B, trường THCS Chi Lăng Nam, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

64 KVMB-B047 Thí sinh tự do Hà Nội Lê Huy Hiếu 
Lớp 8B, trường THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

65 KVMB-B093 Thí sinh tự do Hải Phòng Doãn Hoàng Long 
Lớp 8A1, trường THCS Lê Ích Mộc, 

TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

66 KVMB-B039 Thí sinh tự do Hà Nội Trịnh Hải Dương 
Lớp 7I0, trường THCS-THPT Newton, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

67 KVMB-B138 Đội tuyển 
Bắc Ninh 

(Bắc Giang cũ) 
Nguyễn Đình Phúc 

Lớp 9A1, trường THCS Chũ, tỉnh 

Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

68 KVMB-B077 Đội tuyển Bắc Ninh Nguyễn Tuấn Khôi 
Lớp 7A, trường THCS Vũ Kiệt, tỉnh 

Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

69 KVMB-B022 Thí sinh tự do Hà Nội Vũ Gia Bình 
Lớp 7I0, trường THCS Ngôi Sao Hà Nội, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

70 KVMB-B011 Thí sinh tự do 
Ninh Bình 

(Nam Định cũ) 
Nguyễn Vũ Tùng Anh 

Lớp 8A8, trường THCS Phùng Chí Kiên, 

tỉnh Ninh Bình 

Giải 

Khuyến khích 

71 KVMB-B127 Thí sinh tự do Hà Nội Trần Gia Phong 
Lớp 8G0, trường Newton Goldmark, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

72 KVMB-B029 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Minh Đức 
Lớp 8A0, trường Liên cấp Ngôi Sao 

Hà Nội, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

73 KVMB-B125 Thí sinh tự do Bắc Ninh Vũ Minh Nhật 
Lớp 7A1, trường THCS Nguyễn 

Đăng Đạo, tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

Danh sách gồm 73 thí sinh./. 
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II. KHU VỰC MIỀN TRUNG 

 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMT-B017 Thí sinh tự do Quảng Trị Thái Thành Công 
Lớp 8A, trường THCS Nguyễn Trãi, 

tỉnh Quảng Trị 
Giải Nhất 

2 KVMT-B019 Đội tuyển Đà Nẵng Hồ Khánh Đan 
Lớp 9/2, trường THCS Nguyễn Huệ, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

3 KVMT-B132 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Trung Hải Phong 
Lớp 8/1, trường THCS Phan Bội Châu, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

4 KVMT-B014 Đội tuyển Quảng Trị Phạm Phú Bình 
Lớp 9A, trường THCS Trần Hưng Đạo, 

tỉnh Quảng Trị 
Giải Nhất 

5 KVMT-B124 Đội tuyển Đà Nẵng Bùi Minh Nhật 
Lớp 8/2, trường THCS Lê Hồng Phong, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

6 KVMT-B153 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Đức Sơn 
Lớp 8/15, trường THCS Tây Sơn, TP. 

Đà Nẵng 
Giải Nhất 

7 KVMT-B163 Đội tuyển Đà Nẵng Trần Công Triết 
Lớp 8/8, trường THCS và THPT 

Nguyễn Khuyến, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

8 KVMT-B035 Thí sinh tự do Thanh Hóa Lê Nguyễn Minh Hiếu 
Lớp 9K, trường THCS Trần Mai Ninh, 

TP. Thanh Hoá 
Giải Nhất 

9 KVMT-B152 Đội tuyển Đà Nẵng Trần Sĩ Quý 
Lớp 7/2, trường THCS Phan Bội Châu, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

10 KVMT-B011 Thí sinh tự do Đắk Lắk Đỗ Nguyễn Gia Bảo 
Lớp 8C, trường THCS Phan Chu Trinh, 

tỉnh Đắk Lắk 
Giải Nhất 

11 KVMT-B065 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phạm Bảo Khánh 
Lớp 7/2, trường THCS Nguyễn Huệ, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

12 KVMT-B143 Đội tuyển 
Quảng Trị 

(Quảng Bình cũ) 
Lê Đình Quân 

Lớp 9.1, trường THCS Phong Thuỷ, 

tỉnh Quảng Trị 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

13 KVMT-B168 Đội tuyển Đà Nẵng Trần Duy Tùng 
Lớp 8/10, trường THCS Lê Độ, TP. 

Đà Nẵng 
Giải Nhì 

14 KVMT-B068 Thí sinh tự do Quảng Trị Hoàng Minh Khánh 
Lớp 9A, trường TH&THCS Hải Phú, 

tỉnh Quảng Trị 
Giải Nhì 

15 KVMT-B116 Thí sinh tự do Thanh Hóa Nguyễn Thành Nam 
Lớp 9K, trường THCS Trần Mai Ninh, 

tỉnh Thanh Hóa 
Giải Nhì 

16 KVMT-B104 Đội tuyển Lâm Đồng Nguyễn Trần Nhật Minh 
Lớp 7A2, trường THCS Quang Trung, 

tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhì 

17 KVMT-B151 Đội tuyển Nghệ An Nguyễn Đại Quốc 
Lớp 9G, trường THCS Đặng Thai Mai, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Nhì 

18 KVMT-B146 Đội tuyển Khánh Hòa Lê Minh Quân 
Lớp 9/7, trường THCS Võ Thị Sáu, 

tỉnh Khánh Hòa 
Giải Nhì 

19 KVMT-B165 Đội tuyển Hà Tĩnh Lê Anh Tuấn 
Lớp 9A, trường THCS Phan Đình Phùng, 

tỉnh Hà Tĩnh 
Giải Nhì 

20 KVMT-B013 Đội tuyển Đà Nẵng Nguyễn Danh Bình 
Lớp 7A2, trường Tiểu học và THCS 

FPT, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

21 KVMT-B145 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Hữu Hồng Quân 
Lớp 6/2, trường THCS Tây Sơn, TP. 

Đà Nẵng 
Giải Nhì 

22 KVMT-B028 Đội tuyển Đà Nẵng Đặng Minh Đức 
Lớp 8/6, trường THCS Trưng Vương, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

23 KVMT-B100 Thí sinh tự do Đà Nẵng Hoàng Gia Minh 
Lớp 6A13, trường Tiểu học và THCS 

FPT, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

24 KVMT-B088 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bảo Linh 
Lớp 9A5, trường Tiểu học và THCS 

FPT, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

25 KVMT-B115 Đội tuyển 
Đắk Lắk 

(Phú Yên cũ) 
Đặng Thành Nam 

Lớp 9E, trường THCS Hùng Vương, 

tỉnh Đắk Lắk 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

26 KVMT-B025 Thí sinh tự do Đà Nẵng Đinh Ngọc Diễn 
Lớp 9/6, trường THCS Chu Văn An, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

27 KVMT-B097 Thí sinh tự do Nghệ An Dương Bá Lương 
Lớp 08A11, trường THCS Hưng Dũng, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Ba 

28 KVMT-B166 Đội tuyển 
Quảng Ngãi 

(Kon Tum cũ) 
Trương Anh Tuấn 

Lớp 8C3, trường THCS - THSP Lý 

Tự Trọng, tỉnh Quảng Ngãi 
Giải Ba 

29 KVMT-B109 Thí sinh tự do Nghệ An Thái Hải Nam 
Lớp 7C, trường THCS Đặng Thai Mai, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Ba 

30 KVMT-B039 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Minh Hoàng 
Lớp 9/5, trường THCS Nguyễn Huệ, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

31 KVMT-B103 Thí sinh tự do 
Quảng Trị  

(Quảng Bình cũ) 
Lê Vũ Nhật Minh 

Lớp 9B, trường THCS Sen Thủy, tỉnh 

Quảng Trị 
Giải Ba 

32 KVMT-B048 Đội tuyển Lâm Đồng Lã Gia Huy 
Lớp 9A2, trường THCS - THPT Tây Sơn, 

tỉnh Lâm Đồng 
Giải Ba 

33 KVMT-B034 Đội tuyển 
Khánh Hòa  

(Ninh Thuận cũ) 
Võ Thế Hào 

Lớp 8/1, trường THCS Nguyễn Trường Tộ, 

tỉnh Khánh Hòa 
Giải Ba 

34 KVMT-B119 Thí sinh tự do Đà Nẵng Lê Khải Nguyên 
Lớp 8/5, trường THCS Nguyễn Huệ, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

35 KVMT-B045 Thí sinh tự do Gia Lai Trịnh Quang Hưởng 
Lớp 6A4, trường TH, THCS và THPT 

Sao Việt, tỉnh Gia Lai 
Giải Ba 

36 KVMT-B078 Thí sinh tự do Đà Nẵng 
Lương Nguyễn Quang 

Khôi 

Lớp 7/5, trường THCS Nguyễn Văn Linh, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

37 KVMT-B053 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Việt Huy 
Lớp 8/11, trường THCS Lê Lợi, TP. 

Đà Nẵng 
Giải Ba 

38 KVMT-B089 Thí sinh tự do Đà Nẵng Hoàng Ngọc Tuệ Linh 
Lớp 9/7, trường THCS-THPT 

Nguyễn Khuyến, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

39 KVMT-B005 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Nhật Anh 
Lớp 9/8, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

40 KVMT-B036 Thí sinh tự do Thanh Hóa Dương Đình Đức Hoàng 
Lớp 9K, trường THCS Trần Mai Ninh, 

TP. Thanh Hoá 
Giải Ba 

41 KVMT-B160 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Phước Đức Thịnh 
Lớp 8/1, trường THCS Nguyễn Văn Linh, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

42 KVMT-B149 Đội tuyển Nghệ An Nguyễn Nhật Quang 
Lớp 9C, trường THCS Hà Huy Tập, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Ba 

43 KVMT-B099 Thí sinh tự do Nghệ An Nguyễn Bình Minh 
Lớp 8B, trường THCS Hà Huy Tập, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Ba 

44 KVMT-B022 Đội tuyển Đà Nẵng Nguyễn Nhân Danh 
Lớp 7/4, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

45 KVMT-B033 Thí sinh tự do Đà Nẵng Lê Anh Hào 
Lớp 6/1, trường TH, THCS, THPT 

Anh Quốc, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

46 KVMT-B138 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Văn Phúc 
Lớp 7/4, trường THCS Nguyễn Văn Linh, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

47 KVMT-B004 Thí sinh tự do Nghệ An Trần Duy Anh 
Lớp 7E, trường THCS Đặng Thai Mai, 

tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 

48 KVMT-B174 Thí sinh tự do 
Quảng Ngãi  

(Kon Tum cũ) 
Nguyễn Hoàng Vương 

Lớp 7 Tuần Châu, trường THCS và 

THPT Liên Việt, tỉnh Quảng Ngãi 

Giải 

Khuyến khích 

49 KVMT-B049 Đội tuyển Đà Nẵng Nguyễn Lê Gia Huy 
Lớp 9/1, trường THCS Huỳnh Bá Chánh, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

50 KVMT-B092 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Bảo Long 
Lớp 9A2, trường Tiểu học và THCS 

FPT, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

51 KVMT-B108 Đội tuyển 
Lâm Đồng  

(Đắk Nông cũ) 
Vũ Đức Nam 

Lớp 9A6, trường THCS Phạm Văn Đồng, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

52 KVMT-B079 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Gia Kiệt 
Lớp 7/9, trường THCS & THPT 

Nguyễn Khuyến, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

53 KVMT-B154 Thí sinh tự do Đà Nẵng Mai Thanh Sơn 
Lớp 6/1, trường THCS Hoàng Sa, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

54 KVMT-B023 Thí sinh tự do Nghệ An Thái Hữu Đạt 
Lớp 7A, trường THCS Bạch Liêu, 

tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 

55 KVMT-B071 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Huỳnh Gia Khiêm 
Lớp 8/4, trường THCS Nguyễn Huệ, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

56 KVMT-B107 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Bảo Nam 
Lớp 6/1, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

57 KVMT-B084 Thí sinh tự do 
Đà Nẵng  

(Quảng Nam cũ) 
Nguyễn Vũ Quỳnh Lam 

Lớp 7/5, trường THCS Nguyễn Du - 

Hội An, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

58 KVMT-B112 Thí sinh tự do Lâm Đồng Nguyễn Hoàng Nam 
Lớp 7A2, trường THCS Lộc Thành, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

59 KVMT-B139 Thí sinh tự do Nghệ An Nguyễn Tất Phước 
Lớp 8B, trường THCS Hà Huy Tập, 

tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 

60 KVMT-B142 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Anh Quân 
Lớp 7/11, trường THCS Nguyễn Văn Linh, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

61 KVMT-B130 Thí sinh tự do Gia Lai Nguyễn Đức Phổ 
Lớp 7A6, trường THCS Chu Văn An, 

tỉnh Gia Lai 

Giải 

Khuyến khích 

62 KVMT-B010 Đội tuyển Huế Nguyễn Gia Bách 
Lớp 9, trường THCS Nguyễn Tri Phương, 

TP. Huế 

Giải 

Khuyến khích 

63 KVMT-B095 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Quang Hoàng Long 
Lớp 9/2, trường THCS Nguyễn Phú Hường, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

64 KVMT-B070 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Đức Gia Khiêm 
Lớp 6/2, trường THCS Phan Bội Châu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

65 KVMT-B064 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Văn Bảo Khánh 
Lớp 9A1, trường TH & THCS FPT, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

66 KVMT-B050 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Vũ Gia Huy 
Lớp 8/12, trường THCS Ngô Thì Nhậm, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

67 KVMT-B098 Thí sinh tự do 
Đà Nẵng  

(Quảng Nam cũ) 
Nguyễn Cao Anh Minh 

Lớp 6/3, trường THCS Lý Tự Trọng, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

68 KVMT-B026 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phùng Văn Tấn Điền 
Lớp 7/8, trường THCS Phan Đình Phùng, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

69 KVMT-B120 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phan Trần Nhất Nguyên 
Lớp 7/2, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

70 KVMT-B172 Thí sinh tự do Hà Tĩnh Nguyễn Minh Việt 
Lớp 6A5, trường TH, THCS & THPT 

Albert Einstein, tỉnh Hà Tĩnh 

Giải 

Khuyến khích 

Danh sách gồm 70 thí sinh./. 

  



13 

 

III. KHU VỰC MIỀN NAM 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMN-B012 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Đỗ Thị Thanh Bình 
Lớp 6.1, trường THCS Lê Quý Đôn, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

2 KVMN-B054 Đội tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 
Lê Đức Huy 

Lớp 9A3, trường THCS An Bình, TP. 

Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

3 KVMN-B077 Đội tuyển 
Đồng Tháp 

(Tiền Giang cũ) 
Nguyễn Viết Khoa 

Lớp 7.1, trường THCS Nguyễn Văn Thiều, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhất 

4 KVMN-B128 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Thanh 
Lớp 9, trường TH-THCS-THPT 

Albert Einstein, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

5 KVMN-B051 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Phan Thành Hưng 
Lớp 9/2, trường THCS Nguyễn Gia Thiều, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

6 KVMN-B100 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Lạc An Nguyên 
Lớp 9PST, trường Quốc tế Úc, TP. 

Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

7 KVMN-B053 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Hà Nguyễn Đăng Huy 
Lớp 9/6, trường THCS Nguyễn Du, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

8 KVMN-B092 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Khánh Minh 
Lớp 9A2, trường THCS Trần Văn Ơn, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

9 KVMN-B113 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Lê Minh Quân 
Lớp 7/1, trường THCS Nguyễn Du, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

10 KVMN-B137 Thí sinh tự do Đồng Tháp Lữ Hoài Thương 
Lớp 7A8, trường THCS Nguyễn Chí Thanh, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhất 

11 KVMN-B114 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đào Minh Quân 
Lớp Bốn 5, trường Tiểu học Hoàng 

Văn Thụ, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

12 KVMN-B157 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Vũ Trí Việt 
Lớp 9/1, trường THCS Nguyễn Du, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

13 KVMN-B112 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Trần Hoàng Quân 
Lớp 9A8, trường THCS Trương Công 

Định, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

14 KVMN-B025 Thí sinh tự do Cần Thơ Lê Minh Đức 
Lớp 9A4, trường THCS Đoàn Thị Điểm, 

TP. Cần Thơ 
Giải Nhì 

15 KVMN-B027 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Trần Minh Đức 
Lớp 9A3, trường THCS Ngô Sĩ Liên, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

16 KVMN-B050 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hưng 
Lớp 9/5, trường THCS Nguyễn Du, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

17 KVMN-B138 Thí sinh tự do 
Lâm Đồng 

(Bình Thuận cũ) 
Đinh Trần Thủy Tiên 

Lớp 6G, trường THCS Tân An, tỉnh 

Lâm Đồng 
Giải Nhì 

18 KVMN-B026 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đào Minh Đức 
Lớp Bảy 1, trường THCS Âu Lạc, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

19 KVMN-B125 Đội tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 
Nguyễn Lê Tấn 

Lớp 7A1, trường THCS Bình Chuẩn, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

20 KVMN-B042 Thí sinh tự do Đồng Tháp Nguyễn Phước Hiếu 
Lớp 9A3, trường THCS Nguyễn Chí Thanh, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhì 

21 KVMN-B088 Đội tuyển Đồng Nai Phạm Tiến Mạnh 
Lớp 9/1, trường THCS Phan Bội Châu, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhì 

22 KVMN-B018 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Tôn Thất Bảo Đạt 
Lớp 9/1, trường THCS Tôn Thất Tùng, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

23 KVMN-B086 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Long 
Lớp 7A14, trường THPT chuyên Trần 

Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

24 KVMN-B126 Đội tuyển 
Tây Ninh 

(Long An cũ) 
Nguyễn Hoàng Thắng 

Lớp 9/3, trường THCS Nhựt Tảo, tỉnh 

Tây Ninh 
Giải Nhì 

25 KVMN-B058 Thí sinh tự do 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa – 

Vũng Tàu cũ) 

Nguyễn Hoàng Minh Huy 
Lớp 8.5, trường THCS Nguyễn An Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

26 KVMN-B045 Đội tuyển Cà Mau Huỳnh Huy Hoàng 
Lớp 8G, trường THCS Nguyễn Thái Bình, 

tỉnh Cà Mau 
Giải Ba 

27 KVMN-B084 Thí sinh tự do 
Đồng Tháp 

(Tiền Giang cũ) 
Đặng Tấn Lợi 

Lớp 9A6, trường THCS Dưỡng Điềm, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Ba 

28 KVMN-B005 Đội tuyển 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa – 

Vũng Tàu cũ) 

Vũ Hoàng Bách 
Lớp 7A1 trường THCS Phước Hòa, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

29 KVMN-B033 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Duy 
Lớp 5/8, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

30 KVMN-B032 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 
Nguyễn Hoàng Anh Duy 

Lớp 8A5, trường THCS Lai Uyên, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

31 KVMN-B057 Thí sinh tự do An Giang Văn Công Khánh Huy 
Lớp 8A1, trường THCS Lý Thường Kiệt, 

tỉnh An Giang 
Giải Ba 

32 KVMN-B073 Đội tuyển Đồng Nai Nguyễn Hồ Đăng Khoa 
Lớp 9/7, trường THCS Nguyễn Đức Ứng, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

33 KVMN-B101 Thí sinh tự do Đồng Nai Võ Vĩnh Nguyên 
Lớp 8/3, trường THCS Nguyễn Trãi, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

34 KVMN-B087 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 
Nguyễn Quang Trường Long 

Lớp 7A9, trường THCS Mỹ Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

35 KVMN-B083 Đội tuyển 
Cà Mau 

(Bạc Liêu cũ) 
Lưu Gia Lợi 

Lớp 9/1, trường THCS Nguyễn Thị 

Minh Khai, tỉnh Cà Mau 
Giải Ba 

36 KVMN-B135 Đội tuyển Đồng Nai Đoàn Phú Thịnh 
Lớp 9/2, trường THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

37 KVMN-B129 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Ngô Minh Thiên 
Lớp 7.6, trường TH-THCS-THPT 

Mùa Xuân, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

38 KVMN-B041 Thí sinh tự do 
Đồng Tháp 

(Tiền Giang cũ) 
Lê Hoàng Hiếu 

Lớp 7/3, trường THCS Lê Ngọc Hân, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Ba 

39 KVMN-B065 Thí sinh tự do Cà Mau Võ Hoàng Khang 
Lớp 6A5, trường THCS thị trấn 

Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 
Giải Ba 

40 KVMN-B097 Thí sinh tự do Cần Thơ Nguyễn Thị Kim Ngân 
Lớp 9A2, trường THCS Chu Văn An, 

TP. Cần Thơ 
Giải Ba 

41 KVMN-B016 Đội tuyển An Giang Ngô Nguyễn Minh Đăng 
Trường THCS Long Thạnh, tỉnh 

An Giang 
Giải Ba 

42 KVMN-B091 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 
Hà Duyên Hải Minh 

Lớp 6A3, trường THCS-THPT Vinschool 

Grand Park, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

43 KVMN-B102 Thí sinh tự do Cần Thơ Nguyễn Trọng Nhân 
Lớp 8A5, trường THCS Đoàn Thị Điểm, 

TP. Cần Thơ 
Giải Ba 

44 KVMN-B117 Thí sinh tự do An Giang Châu Nhật Quang 
Lớp 8A4, trường THCS An Phú, tỉnh 

An Giang 
Giải Ba 

45 KVMN-B152 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 
Nguyễn Tâm Từ 

Lớp 6B, trường THCS Dĩ An, TP. 

Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

46 KVMN-B106 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thế Phong 
Lớp 7B3, Vinshool Grand Park, TP. 

Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

47 KVMN-B116 Thí sinh tự do 
Đồng Tháp 

(Tiền Giang cũ) 
Phan Trung Quân 

Lớp 9/1, trường THCS Xuân Diệu, 

tỉnh Đồng Tháp 

Giải 

Khuyến khích 

48 KVMN-B023 Thí sinh tự do 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa – 

Vũng Tàu cũ) 

Phan Nguyễn Anh Đức 
Lớp 8.6, trường THCS Nguyễn An Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

49 KVMN-B156 Thí sinh tự do 
Vĩnh Long 

(Bến Tre cũ) 
Lê Ngọc Trí Văn 

Lớp 9/4, trường THCS An Định, tỉnh 

Vĩnh Long 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

50 KVMN-B082 Thí sinh tự do 
Tây Ninh 

(Long An cũ) 
Huỳnh Minh Lâm 

Lớp 9/1, trường THCS Thống Nhất, 

tỉnh Tây Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

51 KVMN-B140 Đội tuyển Tây Ninh Bùi Hữu Tiến 
Lớp 7A5, trường THCS Thị trấn Tân Biên, 

tỉnh Tây Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

52 KVMN-B029 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 
Trần Công Dũng 

Lớp 8A1, trường THCS Lai Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến khích 

53 KVMN-B143 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Phạm Minh Tín 
Lớp 8A3, trường THCS Vinschool 

Central Park, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

54 KVMN-B151 Thí sinh tự do 
Đồng Tháp 

(Tiền Giang cũ) 
Khương Vĩnh Trung 

Lớp 9A1, trường THCS Mai Thị Út, 

tỉnh Đồng Tháp 

Giải 

Khuyến khích 

55 KVMN-B009 Thí sinh tự do 
Đồng Tháp 

(Tiền Giang cũ) 
Nguyễn Gia Bảo 

Lớp 8.2, trường Tiểu học & THCS 

Bàn Long, tỉnh Đồng Tháp 

Giải 

Khuyến khích 

56 KVMN-B145 Thí sinh tự do 
Đồng Tháp 

(Tiền Giang cũ) 
Phạm Nguyễn Toàn 

Lớp 8.1, trường THCS Xuân Diệu, 

tỉnh Đồng Tháp 

Giải 

Khuyến khích 

57 KVMN-B149 Thí sinh tự do Đồng Nai Trần Minh Triết 
Lớp 7/9, trường THCS Trần Hưng Đạo, 

tỉnh Đồng Nai 

Giải 

Khuyến khích 

58 KVMN-B003 Thí sinh tự do 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa – 

Vũng Tàu cũ) 

Đinh Đức Vũ An 
Lớp 6A1, trường THCS Việt Mỹ, TP. 

Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

59 KVMN-B071 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Lê Nguyên Đăng Khoa 
Lớp 7A4, trường THCS Hà Huy Tập, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

60 KVMN-B006 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 
Bùi Nguyên Bách 

Lớp 8TC1, trường THCS Phú Long, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

61 KVMN-B014 Thí sinh tự do An Giang Lê Nguyễn Huy Chương 
Lớp 9A5, trường THCS Lý Thường Kiệt, 

tỉnh An Giang 

Giải 

Khuyến khích 



18 

 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

62 KVMN-B080 Đội tuyển 
Lâm Đồng 

(Bình Thuận cũ) 
Trác Xuân Kiên 

Lớp 8K, trường THCS Tân An, tỉnh 

Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

63 KVMN-B111 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

(Bình Dương cũ) 
Nguyễn Lê Hoàng Quân 

Lớp 6EMC, trường Trung Tiểu học 

Việt Anh 3, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

64 KVMN-B139 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Hà Gia Tiến 
Lớp 8, trường THCS Hồ Văn Long, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

65 KVMN-B010 Thí sinh tự do 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa – 

Vũng Tàu cũ) 

Thái Quốc Bảo 
Lớp 9/8, trường THCS Nguyễn An Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

66 KVMN-B059 Thí sinh tự do Cần Thơ Lê Hoàng Nhất Huy 
Lớp 9A2, trường THCS Lương Thế Vinh, 

TP. Cần Thơ 

Giải 

Khuyến khích 

67 KVMN-B030 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Dũng 
Lớp 8A1, trường THCS Trần Văn Ơn, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

68 KVMN-B069 Thí sinh tự do Đồng Nai Hoàng Vĩnh Khánh 
Lớp 9/9, trường THCS Nguyễn Đức Ứng, 

tỉnh Đồng Nai 

Giải 

Khuyến khích 

69 KVMN-B036 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Phạm Vân Hà 
Lớp 8A3, trường THCS Hoa Lư, TP. 

Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

70 KVMN-B068 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Khánh 
Lớp 9A3, trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

Danh sách gồm 70 thí sinh./. 



KẾT QUẢ XÉT GIẢI VÒNG KHU VỰC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXXI, NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số 141-TB/KHCN ngày 22/7/2025 của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

---------------- 

BẢNG C1: LẬP TRÌNH KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 

 

I. KHU VỰC MIỀN BẮC 

 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMB-C119 Thí sinh tự do 
Hải Phòng  

(Hải Dương cũ) 

Phùng Minh Dũng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Trãi, TP. Hải Phòng 
Giải Nhất 

Nguyễn Đức Khang 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Trãi, TP. Hải Phòng 

2 KVMB-C158 Thí sinh tự do 
Hải Phòng  

(Hải Dương cũ) 

Nguyễn Đăng Quang 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Trãi, TP. Hải Phòng 
Giải Nhất 

Nguyễn Đức Phong 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Trãi, TP. Hải Phòng 

3 KVMB-C126 Thí sinh tự do Hà Nội 

Nguyễn Trường Hải 
Lớp 10 Tin 2, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

Hà Mạnh Hùng 
Lớp 10 Toán 1, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

4 KVMB-C140 Thí sinh tự do Hà Nội 

Lê Trọng Khôi 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

Trần Thuận Hiếu 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

5 KVMB-C156 Đội tuyển Hà Nội 

Nguyễn Duy Quân 
Lớp 10 Tin 1, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

Phạm Tuấn Khanh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

6 KVMB-C121 Thí sinh tự do Hà Nội 

Hoàng Dương 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

Phạm Gia Minh 
Lớp 11 Toán 2, trường THPT chuyên 

Đại học Sư phạm Hà Nội 

7 KVMB-C138 Đội tuyển Hà Nội 

Trần Bùi Gia Khánh 
Lớp 10 Tin 2, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

Hoàng Minh Quân 
Lớp 10 Tin 2, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 

8 KVMB-C115 Thí sinh tự do Hà Nội 

Giang Trung Minh Đức 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

Nguyễn Nguyên Chương 
Lớp 11A1 Toán, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, TP. Hà Nội 

9 KVMB-C116 Thí sinh tự do Hải Phòng Nguyễn Minh Đức 
Lớp 11 Lý, trường THPT chuyên 

Trần Phú, TP. Hải Phòng 
Giải Nhì 

10 KVMB-C160 Thí sinh tự do Hà Nội 

Lê Minh Quang 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

Hoàng Công Tuấn Anh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 

11 KVMB-C154 Thí sinh tự do Hà Nội 

Đỗ Phúc An Nguyên  
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

Vũ Tiến Minh 
Lớp 10 Tin 1, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

12 KVMB-C153 Đội tuyển Quảng Ninh 

Trần Tuấn Nam 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 
Giải Nhì 

Nguyễn Lê Bảo Khánh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

13 KVMB-C109 Thí sinh tự do Hà Nội 

Nguyễn Đình Bách 
Lớp 10A1 tin, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

Ngô Đức Minh 
Lớp 10A1 tin, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, TP. Hà Nội 

14 KVMB-C145 Thí sinh tự do Bắc Ninh Hoàng Tiến Mạnh 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Giải Nhì 

15 KVMB-C150 Đội tuyển Quảng Ninh 

Hoàng Bá Nam 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
Giải Nhì 

Tô Hoàng Hải Đăng 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

16 KVMB-C148 Đội tuyển Hà Nội 

Phạm Khánh Minh 
Lớp 10 Tin 1, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

Nguyễn Minh Trí 
Lớp 10 Tin 1, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 

17 KVMB-C104 Thí sinh tự do Quảng Ninh Nguyễn Hải Anh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 
Giải Nhì 

18 KVMB-C141 Đội tuyển 
Bắc Ninh 

(Bắc Giang cũ) 

Nguyễn Đức Kiên 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 
Giải Nhì 

Hoàng Văn Trà 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 

19 KVMB-C128 Đội tuyển Ninh Bình 

Tạ Minh Hiếu 
Lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên 

Lương Văn Tuỵ, tỉnh Ninh Bình 
Giải Ba 

Bùi Tùng Linh 
Lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên 

Lương Văn Tuỵ, tỉnh Ninh Bình 

20 KVMB-C127 Thí sinh tự do Hà Nội Trần Đăng Hiếu 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Đại học Sư phạm Hà Nội 
Giải Ba 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

21 KVMB-C155 Thí sinh tự do Hà Nội 

Vũ Khánh Nguyên 
Lớp 10 Tin 1, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

Hoàng Minh Quân 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

22 KVMB-C112 Đội tuyển 
Phú Thọ 

(Vĩnh Phúc cũ) 

Dương Quốc Bảo 
Lớp 11A3, trường THPT chuyên 

Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ 
Giải Ba 

Dương Thế Quang 
Lớp 11A3, trường THPT chuyên 

Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ 

23 KVMB-C163 Thí sinh tự do 
Ninh Bình 

(Nam Định cũ) 

Nguyễn Xuân Thiên 
Lớp 10 Tin, trường chuyên THPT 

Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình 
Giải Ba 

Bùi Đức Quang 
Lớp 10 Tin, trường chuyên THPT 

Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình 

24 KVMB-C118 Thí sinh tự do Quảng Ninh 

Đỗ Đại Dũng 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
Giải Ba 

Lê Bảo Lâm 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

25 KVMB-C134 Thí sinh tự do Hà Nội 

Phạm Nguyễn Đăng Huy 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

Nguyễn Đăng Tùng Lâm 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

26 KVMB-C144 Đội tuyển 
Bắc Ninh 

(Bắc Giang cũ) 

Thân Ngọc Mai 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 
Giải Ba 

Lê Quốc Khánh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 

27 KVMB-C125 Thí sinh tự do Hà Nội 

Nguyễn Trung Hải 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

Nguyễn Anh Đức 
Lớp 10 Tin 2, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

28 KVMB-C103 Thí sinh tự do Hà Nội 

Trương Diệu Anh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

Lê Ngọc Minh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

29 KVMB-C102 Đội tuyển Hà Nội Hoàng Vũ An 
Lớp 10 Tin 1, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

30 KVMB-C124 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Lê Hà 
Lớp 10 Tin 1, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

31 KVMB-C136 Thí sinh tự do 
Hải Phòng  

(Hải Dương cũ) 
Phạm Hồng Huy 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Trãi, TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

32 KVMB-C161 Thí sinh tự do Hà Nội 

Nguyễn Huy Thạch 
Lớp 10 Tin 1, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Việt Anh 

Lớp 10 Tin 1, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

33 KVMB-C168 Đội tuyển Hà Nội Nguyễn Minh Tuấn 
Lớp 10 Tin 2, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

34 KVMB-C157 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Hoàng Minh Quân 
Lớp 10A2 Tin, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

35 KVMB-C122 Đội tuyển Hải Phòng Nguyễn Quang Duy 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Trần Phú, TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

36 KVMB-C167 Thí sinh tự do Quảng Ninh 

Vũ Huy Trường 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Giải 

Khuyến khích 
Lê Phúc Hưng 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

37 KVMB-C114 Thí sinh tự do Hà Nội 

Phạm Vũ Đăng 
Lớp 12 Toán 2, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội Giải 

Khuyến khích 
Hoàng Hải Nam 

Lớp 10 Tin 1, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

38 KVMB-C164 Đội tuyển Hưng Yên 

Đặng Minh Thông 
Lớp 10 Toán 2, trường THPT chuyên 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Giải 

Khuyến khích 
Đỗ Đức Anh 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

39 KVMB-C120 Thí sinh tự do Thái Nguyên Vũ Dũng 
Lớp 10, trường THPT chuyên 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Giải 

Khuyến khích 

40 KVMB-C101 Đội tuyển 
Ninh Bình 

(Hà Nam cũ) 

Lê Hoàng An 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Biên Hoà, tỉnh Ninh Bình Giải 

Khuyến khích 
Vũ Khắc Minh 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Biên Hoà, tỉnh Ninh Bình 

41 KVMB-C130 Đội tuyển Tuyên Quang 

Đinh Xuân Hiếu 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Giải 

Khuyến khích 
Ma Chí Anh 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

42 KVMB-C111 Đội tuyển Hà Nội Nguyễn Gia Bảo 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Chu Văn An, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

43 KVMB-C123 Thí sinh tự do Hà Nội 

Hồ Thái Duy 
Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, 

TP. Hà Nội Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Sỹ Toàn 

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, 

TP. Hà Nội 

44 KVMB-C107 Đội tuyển 
Phú Thọ 

(Vĩnh Phúc cũ) 

Nguyễn Tùng Anh 
Lớp 11A3, trường THPT chuyên 

Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ Giải 

Khuyến khích 
Trần Quang Nhật 

Lớp 11A3, trường THPT chuyên 

Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ 

45 KVMB-C108 Thí sinh tự do Hà Nội 

Nguyễn Việt Anh 
Lớp 10 Tin 1, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Trọng Nhân 

Lớp 10 Tin 1, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 

Danh sách gồm 45 đội thi (78 thí sinh)./. 
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II. KHU VỰC MIỀN TRUNG 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMT-C171 Đội tuyển Lâm Đồng Đặng Huy Hậu 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Thăng Long - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhất 

2 KVMT-C156 Đội tuyển Khánh Hòa 

Nguyễn Khánh Tài 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa 
Giải Nhất 

Trần Nguyễn Đăng Dương 
Lớp 12 Toán, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa 

3 KVMT-C149 Đội tuyển Đà Nẵng 

Nguyễn Phú Nhân 
Lớp 11A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

Đặng Xuân Minh Khôi 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

4 KVMT-C140 Đội tuyển Quảng Trị Hoàng Bình Minh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị 
Giải Nhất 

5 KVMT-C163 Thí sinh tự do Nghệ An 

Trần Minh Triết 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An 
Giải Nhất 

Hỗ Hữu Bảo Vũ 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An 

6 KVMT-C117 Đội tuyển Huế 

Phan Công Dũng 
Lớp 11 Tin 1, trường THPT chuyên 

Quốc Học, TP. Huế 
Giải Nhất 

Bùi Phước Quang Minh 
Lớp 11 Tin 1, trường THPT chuyên 

Quốc Học, TP. Huế 

7 KVMT-C111 Đội tuyển 
Quảng Trị 

(Quảng Bình cũ) 

Phan Thanh Đạt 
Lớp 11, trường THPT chuyên 

Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị 
Giải Nhất 

Trần Việt Hưng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị 

8 KVMT-C153 Đội tuyển Đà Nẵng 

Nguyễn Hữu Nhật Quang 
Lớp 12A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

Thiều Nguyễn Huy 
Lớp 11A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

9 KVMT-C155 Đội tuyển 
Lâm Đồng 

(Đắk Nông cũ) 

Nguyễn Đình Tài 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhì 

Hồ Gia Lâm 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Lâm Đồng 

10 KVMT-C130 Đội tuyển Gia Lai Nguyễn Đăng Khang 
Lớp 12C3A, trường THPT chuyên 

Hùng Vương, tỉnh Gia Lai 
Giải Nhì 

11 KVMT-C169 Đội tuyển 
Đà Nẵng 

(Quảng Nam cũ) 

Nguyễn Quang Vũ 
Lớp 10/7, trường THPT chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

Thuỷ Ngọc Quốc 
Lớp 10/7, trường THPT chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Đà Nẵng 

12 KVMT-C135 Đội tuyển Huế 

Võ Hoài Anh Khoa 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Quốc Học, TP. Huế 
Giải Nhì 

Trần Hưng Tiến 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Quốc Học, TP. Huế 

13 KVMT-C112 Đội tuyển Đà Nẵng 

Nguyễn Viết Thành Đạt 
Lớp 12A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

Lê Minh Tân 
Lớp 12A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

14 KVMT-C107 Thí sinh tự do 
Lâm Đồng 

(Đắk Nông cũ) 
Phạm Đắc Quang Anh 

Lớp 10 tin, Trường THPT chuyên 

Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhì 

15 KVMT-C106 Đội tuyển Hà Tĩnh 

Nguyễn Nhật Anh 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Giải Nhì 

Nguyễn Đình Sơn 
Lớp 10 Toán 1, trường THPT chuyên 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

16 KVMT-C142 Đội tuyển Huế 

Ngô Trần Quang Minh 
Lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên 

Quốc Học, TP. Huế 
Giải Nhì 

Lê Nguyễn Hải Đăng 
Lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên 

Quốc Học, TP. Huế 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

17 KVMT-C129 Đội tuyển 
Đắk Lắk 

(Phú Yên cũ) 

Nguyễn Thanh Huy 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Văn Chánh, tỉnh Đắk Lắk 
Giải Nhì 

Hồ Minh Phúc 
Lớp 11 Toán 1, trường THPT chuyên 

Lương Văn Chánh, tỉnh Đắk Lắk 

18 KVMT-C166 Đội tuyển Đà Nẵng 

Dương Quốc Tuấn 
Lớp 11A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

Lê Đức Chính 
Lớp 11A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

19 KVMT-C104 Đội tuyển Thanh Hóa 

Trịnh Văn Đức Anh 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Giải Ba 

Trần Đức Minh 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

20 KVMT-C127 Thí sinh tự do 
Gia Lai 

(Bình Định cũ) 

Nguyễn Đăng Huy 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai 
Giải Ba 

Võ Tiến Tường 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai 

21 KVMT-C132 Thí sinh tự do Thanh Hóa Nguyễn Tùng Khánh 
Lớp 10I, trường THPT chuyên 

Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa Giải Ba 

22 KVMT-C167 Đội tuyển 
Khánh Hòa 

(Ninh Thuận cũ) 

Võ Văn Việt 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa 
Giải Ba 

Nguyễn Tuấn Phát 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa 

23 KVMT-C119 Đội tuyển Khánh Hòa 

Mai Thế Dũng 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa 
Giải Ba 

Nguyễn Thái Hưng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

24 KVMT-C133 Thí sinh tự do 
Gia Lai 

(Bình Định cũ) 

Đỗ Việt Khánh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai 
Giải Ba 

Nguyễn Phạm Hoàng Lâm 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai 

25 KVMT-C118 Thí sinh tự do Đắk Lắk 

Nguyễn Đức Dũng 
Lớp 11TH, trường THPT chuyên 

Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk 
Giải Ba 

Đinh Vũ Minh Hùng 
Lớp 11TH, trường THPT chuyên 

Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk 

26 KVMT-C148 Đội tuyển Đà Nẵng Huỳnh Ngọc Nhân 
Lớp 11A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng Giải Ba 

27 KVMT-C145 Thí sinh tự do Thanh Hóa 

Hoàng Nam 
Lớp 10I, trường THPT chuyên 

Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Giải Ba 

Nguyễn Xuân Quân 
Lớp 10I, trường THPT chuyên 

Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

28 KVMT-C128 Thí sinh tự do 
Gia Lai 

(Bình Định cũ) 
Kiều Văn Đạt 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai Giải Ba 

29 KVMT-C161 Thí sinh tự do Quảng Trị Nguyễn Văn Bá Tinh 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị Giải Ba 

30 KVMT-C131 Thí sinh tự do 
Khánh Hòa 

(Ninh Thuận cũ) 

Hà Công Khánh 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa 
Giải Ba 

Trần Thanh Khôi 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa 

31 KVMT-C109 Thí sinh tự do 
Quảng Trị 

(Quảng Bình cũ) 

Trần Ngô Nam Cường 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị Giải 

Khuyến khích 
Đào Nhật Huy 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

32 KVMT-C141 Thí sinh tự do 
Quảng Trị 

(Quảng Bình cũ) 

Phạm Đức Minh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Khắc Trung 

Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị 

33 KVMT-C125 Thí sinh tự do Nghệ An 

Nguyễn Huy Hùng 
Lớp 10A3, trường THPT chuyên 

Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Tấn Đạt 

Lớp 10A3, trường THPT chuyên 

Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An 

34 KVMT-C146 Thí sinh tự do Đà Nẵng 

Đỗ Nhật Nam 
Lớp 11A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng Giải 

Khuyến khích 
Đỗ Gia Thiện Minh 

Lớp 11A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

35 KVMT-C123 Thí sinh tự do 
Gia Lai 

(Bình Định cũ) 
Đặng Phúc Hiếu 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai 

Giải 

Khuyến khích 

36 KVMT-C143 Thí sinh tự do Thanh Hóa Mai Văn Minh 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Giải 

Khuyến khích 

37 KVMT-C134 Thí sinh tự do Nghệ An 

Nguyễn Trọng Khiêm 
Lớp 10A2, trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An Giải 

Khuyến khích 
Võ Quang Khánh 

Lớp 10A2, trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An 

38 KVMT-C114 Thí sinh tự do 
Đà Nẵng 

(Quảng Nam cũ) 
Nguyễn Cao Đức 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

39 KVMT-C139 Thí sinh tự do Thanh Hóa 

Lê Thế Thành Long 
Lớp 10 chuyên Tin, trường THPT 

chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa Giải 

Khuyến khích 
Trần Ngọc Tuấn Anh 

Lớp 10 chuyên Tin, trường THPT 

chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

40 KVMT-C165 Thí sinh tự do 
Gia Lai 

(Bình Định cũ) 
Phan Anh Tuấn 

Lớp 12Ti, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

41 KVMT-C157 Đội tuyển 
Quảng Ngãi 

(Kon Tum cũ) 

Hồ Văn Thế 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Tất Thành, tỉnh Quảng Ngãi Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Hồ Vĩnh Khang 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Tất Thành, tỉnh Quảng Ngãi 

42 KVMT-C154 Thí sinh tự do 
Gia Lai 

(Bình Định cũ) 

Đặng Minh Quốc 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai Giải 

Khuyến khích 
Lê Thanh Tú Uyên 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai 

43 KVMT-C113 Thí sinh tự do 
Quảng Ngãi 

(Kon Tum cũ) 
Võ Đức Đoàn 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Tất Thành, tỉnh Quảng Ngãi 

Giải 

Khuyến khích 

44 KVMT-C152 Đội tuyển Đà Nẵng 

Nguyễn An Phước 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Văn Anh Kiệt 

Lớp 10A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

45 KVMT-C126 Thí sinh tự do Nghệ An 

Nguyễn Việt Hưng 
Lớp 10A3, trường THPT chuyên 

Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An Giải 

Khuyến khích 
Lê Việt Anh 

Lớp 10A3, trường THPT chuyên 

Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An 

Danh sách gồm 45 đội thi (77 thí sinh)./. 
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III. KHU VỰC MIỀN NAM 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Trường, lớp Giải 

1 KVMN-C119 Đội tuyển Đồng Nai 

Phùng Ngọc Nguyên Đức 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhất 

Bùi Viết Thành 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

2 KVMN-C129 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Lê Viết Nam Khôi 
Lớp 12.2, trường TH-THCS-THPT 

Quốc tế Việt Úc, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

3 KVMN-C134 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Tấn Minh 
Lớp 12CTIN-A, trường THPT chuyên 

Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

Nguyễn Phạm Đức Huy 
Lớp 12CTIN, trường THPT Gia Định, 

TP. Hồ Chí Minh 

4 KVMN-C153 Đội tuyển 
Tây Ninh 

(Long An cũ) 

Phạm Minh Quang 
Lớp 12T2, trường THPT chuyên 

Trần Văn Giàu, tỉnh Tây Ninh 
Giải Nhất 

Bùi Tuấn Anh 
Lớp 11Ti, trường THPT chuyên 

Trần Văn Giàu, tỉnh Tây Ninh 

5 KVMN-C162 Đội tuyển An Giang 

Phạm Quốc Thiện 
Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, 

tỉnh An Giang 
Giải Nhất 

Mã Lê Hoàng Phát 
Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, 

tỉnh An Giang 

6 KVMN-C142 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Khang Ninh 
Lớp 10 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu, 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

Thái Nguyên Trung 
Lớp 10 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu, 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

7 KVMN-C145 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Châu Tấn Phát 
Lớp 12CTin, trường THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

Lê Phú Trọng 
Lớp 12CTin, trường THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh 

8 KVMN-C126 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Hoàng Phương 
Lớp 12 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu, 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Trường, lớp Giải 

9 KVMN-C143 Đội tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 

Nguyễn Văn Hoàng Phát 
Lớp 11Tin, trường THPT chuyên 

Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

Mai Đình Nhật 
Lớp 11Tin, trường THPT chuyên 

Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh 

10 KVMN-C130 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 

Bùi Đình Lộc 
Lớp 11Tin, trường THPT chuyên 

Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

Nguyễn Mạnh Hùng 
Lớp 11Tin, trường THPT chuyên 

Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh 

11 KVMN-C141 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Lê Trung Minh Nhật 
Lớp 12 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu, 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

Dương Hoàng Long 
Lớp 12 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu, 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

12 KVMN-C123 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Minh Huy 
Lớp 11 Tin 2, trường Phổ thông Năng khiếu, 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

Nguyễn Hoàng Phúc 
Lớp 11 Tin 2, trường Phổ thông Năng khiếu, 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

13 KVMN-C128 Đội tuyển Đồng Nai 

Phạm Huy Khánh 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhì 

Nguyễn Trần Hoàng Quân 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

14 KVMN-C117 Đội tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 

Trần Hữu Đạt 
Lớp 11Tin, trường THPT chuyên 

Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

Nguyễn Hà An 
Lớp 11Tin, trường THPT chuyên 

Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh 

15 KVMN-C150 Thí sinh tự do An Giang 

Nguyễn Phú Minh Quân 
Lớp 11Tin, trường THPT chuyên 

Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 
Giải Nhì 

Phạm Minh Duy 
Lớp 11Tin2, trường Phổ thông Năng khiếu, 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Trường, lớp Giải 

16 KVMN-C108 Thí sinh tự do Đồng Tháp 

Nguyễn Thái Bảo 
Lớp 12 Toán, trường THPT chuyên 

Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhì 

Thái Triều Nam 
Lớp 12 Toán, trường THPT chuyên 

Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Đồng Tháp 

17 KVMN-C109 Thí sinh tự do 
Đồng Nai  

(Bình Phước cũ) 

Lê Thanh Bình 
Lớp 11H, trường THPT chuyên 

Quang Trung, tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhì 

Hoàng Phú Thiện 
Lớp 11A, trường THPT chuyên 

Quang Trung, tỉnh Đồng Nai 

18 KVMN-C125 Đội tuyển 
Cần Thơ  

(Hậu Giang cũ) 

Huỳnh Khải 
Lớp 11TA, trường THPT chuyên 

Vị Thanh, TP. Cần Thơ 
Giải Nhì 

Nguyễn Viết Tưởng 
Lớp 11T, trường THPT chuyên 

Vị Thanh, TP. Cần Thơ 

19 KVMN-C135 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thái Minh 
Lớp 10 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu, 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

20 KVMN-C137 Thí sinh tự do 
Đồng Nai  

(Bình Phước cũ) 

Hoàng Lê Tuấn Nam 
Lớp 12TT10, trường THPT chuyên 

Bình Long, tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

Phan Nguyễn Quốc Bảo 
Lớp 12TT10, trường THPT chuyên 

Bình Long, tỉnh Đồng Nai 

21 KVMN-C157 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Xuân Thái 
Lớp 11 Tin 2, trường Phổ thông Năng khiếu, 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

Đỗ Đăng Khoa 
Lớp 11 Tin 2, trường Phổ thông Năng khiếu, 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

22 KVMN-C144 Đội tuyển 
Vĩnh Long  

(Trà Vinh cũ) 
Đỗ Ngọc Phát 

Lớp 11A5, trường THPT chuyên 

Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Vĩnh Long 
Giải Ba 

23 KVMN-C110 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Quang Chương 
Lớp 11 Tin 2, trường Phổ thông Năng khiếu, 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

Nguyễn Minh Tường 
Lớp 11 Tin 2, trường Phổ thông Năng khiếu, 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Trường, lớp Giải 

24 KVMN-C139 Đội tuyển 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa – 

Vũng Tàu cũ) 

Lê Viết Thành Nhân 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

Nguyễn Nhật Minh 
Lớp 11 Toán 1, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Hồ Chí Minh 

25 KVMN-C136 Đội tuyển Đồng Tháp 

Nguyễn Nhựt Nam 
Lớp 11T, trường THPT chuyên 

Nguyễn Quang Diêu, tỉnh Đồng Tháp 
Giải Ba 

Nguyễn Phúc Anh Khôi 
Lớp 11T, trường THPT chuyên 

Nguyễn Quang Diêu, tỉnh Đồng Tháp 

26 KVMN-C147 Thí sinh tự do 
Đồng Nai  

(Bình Phước cũ) 

Bùi Nguyên Phúc 
Lớp 11A, trường THPT chuyên 

Quang Trung, tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

Lưu Thành Long 
Lớp 11H, trường THPT chuyên 

Quang Trung, tỉnh Đồng Nai 

27 KVMN-C156 Thí sinh tự do An Giang 

Phùng Văn Tánh 
Lớp 10Tin, Trường THPT chuyên 

Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 
Giải Ba 

Võ Minh Quốc 
Lớp 10Tin, Trường THPT chuyên 

Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 

28 KVMN-C164 Đội tuyển 
Đồng Tháp  

(Tiền Giang cũ) 

Nguyễn Quốc Thịnh 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp 
Giải Ba 

Nguyễn Thị Cẩm Tú 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp 

29 KVMN-C115 Đội tuyển 
Vĩnh Long  

(Trà Vinh cũ) 
Hứa Phước Duy 

Lớp 12A5, trường THPT chuyên 

Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Vĩnh Long 
Giải Ba 

30 KVMN-C132 Đội tuyển Cà Mau 

Trương Nhựt Minh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 
Giải Ba 

Đoàn Minh Quang 
Lớp 11 Toán, trường THPT chuyên 

Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Trường, lớp Giải 

31 KVMN-C152 Thí sinh tự do 
Đồng Nai  

(Bình Phước cũ) 

Hoàng Hồ Minh Quang 
Lớp 11T11, trường THPT chuyên 

Bình Long, tỉnh Đồng Nai Giải 

Khuyến khích 
Đỗ Hoàng Minh 

Lớp 11A11, trường THPT chuyên 

Bình Long, tỉnh Đồng Nai 

32 KVMN-C159 Đội tuyển 
Lâm Đồng  

(Bình Thuận cũ) 

Dương Chí Thanh 
Lớp 10 Toán, trường THPT chuyên 

Trần Hưng Đạo, tỉnh Lâm Đồng Giải 

Khuyến khích 
Kiều Quang Huy 

Lớp 10 Toán, trường THPT chuyên 

Trần Hưng Đạo, tỉnh Lâm Đồng 

33 KVMN-C165 Đội tuyển 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa –  

Vũng Tàu cũ) 

Nguyễn Viết Thông 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Hồ Chí Minh Giải 

Khuyến khích 
Lê Mạnh Anh Khoa 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Hồ Chí Minh 

34 KVMN-C102 Đội tuyển 
Đồng Tháp  

(Tiền Giang cũ) 

Lê Hoài Anh 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Hoàng Minh Khánh 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp 

35 KVMN-C121 Thí sinh tự do Cần Thơ 

Huỳnh Quang Hạo 
Lớp 10A2, trường THPT chuyên 

Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Đức Huy 

Lớp 10A2, trường THPT chuyên 

Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ 

36 KVMN-C155 Đội tuyển 
Cà Mau  

(Bạc Liêu cũ) 

Trần Nhật Tân 
Lớp 11T, trường THPT chuyên 

Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau Giải 

Khuyến khích 
Lý Kiên Trung 

Lớp 11T, trường THPT chuyên 

Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 

37 KVMN-C116 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 
Nguyễn Hữu Đại 

Lớp 11Tin, trường THPT chuyên 

Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Trường, lớp Giải 

38 KVMN-C104 Thí sinh tự do 
Vĩnh Long  

(Bến Tre cũ) 

Bùi Phúc Ân 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Bến Tre, tĩnh Vĩnh Long Giải 

Khuyến khích 
Phan Huỳnh Trí Quang 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Bến Tre, tĩnh Vĩnh Long 

39 KVMN-C140 Đội tuyển Đồng Nai 

Nguyễn Trọng Nhân 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai Giải 

Khuyến khích 
Trần Văn Đại An 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

40 KVMN-C127 Đội tuyển Đồng Nai 

Nguyễn Anh Khang 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Anh Minh 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

41 KVMN-C161 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Vạn Đăng Thành 
Lớp 10CTin, trường THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh Giải 

Khuyến khích 
Hoàng Lê Quang Minh 

Lớp 10Tin, trường Phổ thông Năng khiếu, 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách gồm 41 đội thi (76 thí sinh)./. 
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BẢNG C2: LẬP TRÌNH KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÔNG CHUYÊN 

 
I. KHU VỰC MIỀN BẮC 

 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMB-C261 Đội tuyển Ninh Bình Nguyễn Khánh Phúc 
Lớp 9D, trường THCS Trương Hán Siêu, 

tỉnh Ninh Bình 
Giải Nhất 

2 KVMB-C236 Thí sinh tự do Hà Nội Hà Trí Kiên Lớp 10A5, trường THPT FPT, TP. Hà Nội Giải Nhất 

3 KVMB-C212 Đội tuyển Hà Nội Đỗ Gia Bảo 
Lớp 8G0, trường THCS-THPT Newton, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

4 KVMB-C232 Đội tuyển Hà Nội Vũ Gia Huy 
Lớp 11 Hóa 1, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

5 KVMB-C237 Đội tuyển Hưng Yên Cao Tuấn Kiệt 
Lớp 11A3, trường THPT Trưng Vương, 

tỉnh Hưng Yên 
Giải Nhất 

6 KVMB-C247 Đội tuyển Hà Nội Nguyễn Vũ Tuấn Minh 
Lớp 11A3, trường THPT Yên Hòa, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

7 KVMB-C248 Đội tuyển Hà Nội Lê Đình Tuệ Minh 
Lớp 10 Lý 1, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

8 KVMB-C266 Đội tuyển Hải Phòng Đào Minh Trí 
Lớp 12A14, trường THPT Lê Quý Đôn, 

TP. Hải Phòng 
Giải Nhì 

9 KVMB-C219 Thí sinh tự do Hải Phòng Nhữ Thành Đạt 
Lớp 12 Xã hội, trường THPT chuyên 

Trần Phú, TP. Hải Phòng 
Giải Nhì 

10 KVMB-C228 Đội tuyển 
Bắc Ninh 

(Bắc Giang cũ) 
Nguyễn Minh Hiếu 

Lớp 11A2, trường THPT Hiệp Hòa số 1, 

tỉnh Bắc Ninh 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

11 KVMB-C211 Đội tuyển Hải Phòng Nguyễn Tùng Anh 
Lớp 11A1, trường TH, THCS và THPT 

Vinschool Imperia, TP. Hải Phòng 
Giải Nhì 

12 KVMB-C201 Đội tuyển Hải Phòng Nguyễn Phú An 
Lớp 12A1, trường THPT Tô Hiệu, TP. 

Hải Phòng 
Giải Nhì 

13 KVMB-C229 Đội tuyển 
Phú Thọ 

(Vĩnh Phúc cũ) 
Trần Trung Hiếu 

Lớp 11A4, trường THPT Tam Dương, 

tỉnh Phú Thọ 
Giải Nhì 

14 KVMB-C206 Đội tuyển Tuyên Quang Nguyễn Hoàng Anh 
Lớp 12C4, trường THPT Sơn Nam, tỉnh 

Tuyên Quang 
Giải Nhì 

15 KVMB-C257 Thí sinh tự do 
Bắc Ninh 

(Bắc Giang cũ) 
Tạ Văn Ninh 

Lớp 11A1, trường THPT Hiệp Hoà số 3, 

tỉnh Bắc Ninh 
Giải Nhì 

16 KVMB-C259 Đội tuyển Hà Nội Nguyễn Hải Phong 
Lớp 10A1, trường THPT Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 
Giải Nhì 

17 KVMB-C227 Đội tuyển Hà Nội Trần Huy Hiệp 
Lớp 11A3, trường THPT Mê Linh, TP. 

Hà Nội 
Giải Nhì 

18 KVMB-C220 Đội tuyển Hà Nội Trần Hữu Đức 
Lớp 10, trường THPT Nhân Chính, TP. 

Hà Nội 
Giải Nhì 

19 KVMB-C255 Thí sinh tự do 
Bắc Ninh 

(Bắc Giang cũ) 
Nguyễn Thiện Nhân 

Lớp 11A3, trường THPT Hiệp Hoà 1, 

tỉnh Bắc Ninh 
Giải Ba 

20 KVMB-C264 Đội tuyển Hải Phòng Lưu Quang Thịnh 
Lớp 12A1, trường THPT Phạm Ngũ Lão, 

TP. Hải Phòng 
Giải Ba 

21 KVMB-C270 Đội tuyển Tuyên Quang Nguyễn Trần Ngọc Việt 
Lớp 11B7, trường THPT Sông Lô, tỉnh 

Tuyên Quang 
Giải Ba 

22 KVMB-C218 Đội tuyển Quảng Ninh Nguyễn Thành Đạt 
Lớp 11A1, trường THPT Bạch Đằng, 

tỉnh Quảng Ninh 
Giải Ba 

23 KVMB-C215 Thí sinh tự do Hà Nội Đinh Thị Thanh Bình 
Lớp 11A5, trường THCS và THPT 

Newton, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

24 KVMB-C224 Đội tuyển 
Phú Thọ 

(Vĩnh Phúc cũ) 
Trần Tùng Dương 

Lớp 11A1, trường THPT Bến Tre, tỉnh 

Phú Thọ 
Giải Ba 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

25 KVMB-C225 Đội tuyển Ninh Bình Trần Văn Duy 
Lớp 11B1, trường THPT Kim Sơn A, 

tỉnh Ninh Bình 
Giải Ba 

26 KVMB-C262 Thí sinh tự do Hà Nội Dương Danh Nhật Sơn 
Lớp 11A1, trường THPT Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 
Giải Ba 

27 KVMB-C234 Đội tuyển 
Ninh Bình 

(Hà Nam cũ) 
Hà Tiến Huy 

Lớp 11A3, trường THPT Nam Lý, tỉnh 

Ninh Bình 
Giải Ba 

28 KVMB-C268 Thí sinh tự do Quảng Ninh Nguyễn Hoàng Tùng 
Lớp 11A1, trường THPT Lê Hồng Phong, 

tỉnh Quảng Ninh 
Giải Ba 

29 KVMB-C263 Đội tuyển Hải Phòng Đinh Phương Thảo 
Lớp 10A1, trường THPT Thái Phiên, 

TP. Hải Phòng 
Giải Ba 

30 KVMB-C241 Đội tuyển Quảng Ninh Nguyễn Thành Long 
Lớp 11A8, trường THPT Minh Hà, tỉnh 

Quảng Ninh 
Giải Ba 

31 KVMB-C213 Thí sinh tự do Hà Nội Trần Quốc Bảo 
Lớp 11A1, trường THPT Mỹ Đình, TP. 

Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

32 KVMB-C235 Đội tuyển 
Bắc Ninh 

(Bắc Giang cũ) 
Hoàng Đăng Khoa 

Lớp 12A1, trường THPT Chu Văn An, 

tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

33 KVMB-C216 Đội tuyển Vĩnh Phúc Nguyễn Thiện Chính 
Lớp 11B, trường THPT Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Giải 

Khuyến khích 

34 KVMB-C252 Thí sinh tự do Vĩnh Phúc Nguyễn Thành Nam 
Lớp 12A1, trường THPT Hai Bà Trưng, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Giải 

Khuyến khích 

35 KVMB-C244 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Tống Gia Minh 
Lớp 10S0, trường THCS - THPT Newton, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

36 KVMB-C272 Đội tuyển Hà Nội Lê Công Vinh 
Lớp 11A3, trường THPT Mê Linh, TP. 

Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

37 KVMB-C253 Đội tuyển Ninh Bình Đinh Hoàng Nguyên 
Lớp 10B2, trường THPT Gia Viễn A, 

tỉnh Ninh Bình 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

38 KVMB-C265 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Minh Tiến 
Lớp 10A14, trường THPT Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

39 KVMB-C249 Thí sinh tự do Hà Nội Đỗ Bảo Nam 
Lớp 10G0, trường THCS - THPT Newton, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

40 KVMB-C204 Thí sinh tự do Hưng Yên Lê Duy Anh 
Lớp 11I, trường THPT Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

Giải 

Khuyến khích 

41 KVMB-C243 Thí sinh tự do Ninh Bình Nguyễn Tử Bình Minh 
Lớp 10A, trường THPT Bình Minh, 

tỉnh Ninh Bình 

Giải 

Khuyến khích 

42 KVMB-C217 Thí sinh tự do Hà Nội Lê Hải Đăng 
Lớp 10C1, trường THPT FPT Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

43 KVMB-C256 Đội tuyển Lạng Sơn Nguyễn Long Nhật 
Lớp 11A1, trường THPT Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn 

Giải 

Khuyến khích 

44 KVMB-C269 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Hải Nhật Tường 
Lớp 10T1, trường THCS và THPT 

Tạ Quang Bửu, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

45 KVMB-C205 Thí sinh tự do Bắc Ninh Trần Duy Anh 
Lớp 10A1, trường THPT Hoàng Quốc Việt, 

tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

Danh sách gồm 45 thí sinh./. 
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II. KHU VỰC MIỀN TRUNG 

 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMT-C217 Đội tuyển Nghệ An Lăng Trọng Đạt 
Lớp 11A1, trường THPT Yên Thành 2, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Nhất 

2 KVMT-C225 Thí sinh tự do 
Gia Lai 

(Bình Định cũ) 
Nguyễn Gia Hưng 

Lớp 12A1, trường THPT Tây Sơn, tỉnh 

Gia Lai 
Giải Nhất 

3 KVMT-C261 Đội tuyển Lâm Đồng La Nguyên Tài 
Lớp 11A4, trường THCS & THPT 

Đống Đa, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhất 

4 KVMT-C267 Đội tuyển Gia Lai Đỗ Bá Thuận 
Lớp 10A9, trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, tỉnh Gia Lai 
Giải Nhất 

5 KVMT-C234 Đội tuyển Đà Nẵng Trần Tiến Khoa 
Lớp 10/10, trường THPT Phan Châu Trinh, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

6 KVMT-C220 Thí sinh tự do Huế Nguyễn Hải Duy 
Lớp 10A13, trường THPT Hai Bà Trưng, 

TP. Huế 
Giải Nhất 

7 KVMT-C204 Đội tuyển Quảng Trị Trần Ngọc Tuấn Anh 
Lớp 12A1, trường THPT Bùi Dục Tài, 

tỉnh Quảng Trị 
Giải Nhì 

8 KVMT-C214 Đội tuyển 
Đắk Lắk 

(Phú Yên cũ) 
Trần Bảo Đăng 

Lớp 12A, trường THPT Trần Phú, tỉnh 

Đắk Lắk 
Giải Nhì 

9 KVMT-C233 Đội tuyển Đà Nẵng Lê Trần Đăng Khoa 
Lớp 11/1, trường THPT Thái Phiên, TP. 

Đà Nẵng 
Giải Nhì 

10 KVMT-C244 Đội tuyển Đà Nẵng Nguyễn Thành Long 
Lớp 12/2, trường THPT Nguyễn Văn Thoại, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

11 KVMT-C223 Thí sinh tự do Gia Lai Nguyễn Minh Hiếu 
Lớp 11A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh 

Gia Lai 
Giải Nhì 

12 KVMT-C218 Đội tuyển 
Đà Nẵng 

(Quảng Nam cũ) 
Huỳnh Tấn Đức  

Lớp 12/5, trường THPT Đỗ Đăng Tuyển, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

13 KVMT-C236 Thí sinh tự do Huế Lương Nguyễn Minh Kiệt 
Lớp 12A7, trường THPT Hai Bà Trưng, 

TP. Huế 
Giải Nhì 

14 KVMT-C270 Đội tuyển Gia Lai Lê Đức Trọng 
Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh 

Gia Lai 
Giải Nhì 

15 KVMT-C203 Đội tuyển 
Đắk Lắk 

(Phú Yên cũ) 
Đặng Kỳ Anh 

Lớp 10C1, trường THPT Lê Lợi, tỉnh 

Đắk Lắk 
Giải Nhì 

16 KVMT-C213 Thí sinh tự do 
Gia Lai 

(Bình Định cũ) 
Lý Nguyễn Công Chính 

Lớp 12A8, trường THPT Quang Trung, 

tỉnh Gia Lai 
Giải Nhì 

17 KVMT-C271 Thí sinh tự do Thanh Hóa Nguyễn Tuấn Tú 
Lớp 11A3, trường THPT Triệu Sơn 3, 

tỉnh Thanh Hóa 
Giải Nhì 

18 KVMT-C237 Thí sinh tự do Gia Lai Đặng Thái Kim 
Lớp 11A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh 

Gia Lai 
Giải Nhì 

19 KVMT-C259 Thí sinh tự do Nghệ An Lê Xuân Quý 
Lớp 10A1, trường PT DTNT THPT Số 2 

Nghệ An, tỉnh Nghệ An 
Giải Ba 

20 KVMT-C250 Đội tuyển Đà Nẵng Nguyễn Khắc Nguyên 
Lớp 11/12, trường THPT Thái Phiên, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

21 KVMT-C232 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Đức Anh Khoa 
Lớp 10/5, trường THPT Hoàng Hoa Thám, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

22 KVMT-C254 Thí sinh tự do Gia Lai Bùi Tấn Phong 
Lớp 11A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh 

Gia Lai 
Giải Ba 

23 KVMT-C216 Đội tuyển 
Quảng Trị 

(Quảng Bình cũ) 
Hoàng Thế Thành Đạt 

Lớp 11A3, trường THPT Lệ Thuỷ, tỉnh 

Quảng Trị 
Giải Ba 

24 KVMT-C265 Đội tuyển Khánh Hòa Trần Tiến Thành 
Lớp 12A2, trường THPT Hà Huy Tập, 

tỉnh Khánh Hòa 
Giải Ba 

25 KVMT-C274 Thí sinh tự do Gia Lai Võ Đăng Tuệ 
Lớp 11A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh 

Gia Lai 
Giải Ba 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

26 KVMT-C252 Đội tuyển 
Khánh Hòa 

(Ninh Thuận cũ) 
Nguyễn Văn Duy Nhân 

Lớp 12A2, trường THPT Nguyễn Trãi, 

tỉnh Khánh Hòa 
Giải Ba 

27 KVMT-C226 Thí sinh tự do 
Gia Lai 

(Bình Định cũ) 
Nguyễn Gia Hưng 

Lớp 11A4, trường THPT Tây Sơn, tỉnh 

Gia Lai 
Giải Ba 

28 KVMT-C249 Thí sinh tự do Đà Nẵng Vương Gia Nguyên 
Lớp 11INT, trường Tiểu học - THCS - 

THPT Sky-line, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

29 KVMT-C272 Thí sinh tự do Đà Nẵng Lê Anh Tuấn 
Lớp 10/10 trường THPT Phan Châu Trinh, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

30 KVMT-C275 Thí sinh tự do Huế Hà Văn Võ 
Lớp 10A5, trường THPT Hai Bà Trưng, 

TP. Huế 
Giải Ba 

31 KVMT-C207 Đội tuyển Đà Nẵng Lê Bá Gia Bảo 
Lớp 11/9, trường THPT Phan Châu Trinh, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

32 KVMT-C266 Đội tuyển Khánh Hòa Phan Nguyễn An Thịnh 
Lớp 11B1, trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, 

tỉnh Khánh Hòa 

Giải 

Khuyến khích 

33 KVMT-C245 Đội tuyển Đà Nẵng Nguyễn Anh Minh 
Lớp 10/11, trường THPT Phan Châu Trinh, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

34 KVMT-C209 Thí sinh tự do Nghệ An Phạm Gia Bảo 
Lớp 11A1, trường THPT Quỳnh Lưu, 

tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 

35 KVMT-C205 Đội tuyển Đà Nẵng Phùng Anh Bảo 
Lớp 11/3, trường THPT Phan Châu Trinh, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

36 KVMT-C239 Đội tuyển Lâm Đồng Hà Bảo Long  
Lớp 12A6, trường THPT Lộc An, tỉnh 

Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

37 KVMT-C264 Đội tuyển 
Lâm Đồng 

(Đắk Nông cũ) 
Nguyễn Kim Thành 

Lớp 10A1, trường THPT Phan Bội Châu, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

38 KVMT-C269 Thí sinh tự do Huế Nguyễn Đức Trí 
Lớp 11A7, trường THPT Hai Bà Trưng, 

TP. Huế 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

39 KVMT-C262 Thí sinh tự do Nghệ An Lương Xuân Thắng 
Lớp 10A1, trường PT DTNT THPT Số 2 

Nghệ An, tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 

40 KVMT-C276 Thí sinh tự do Gia Lai Nguyễn Nguyên Vũ 
Lớp 11A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh 

Gia Lai 

Giải 

Khuyến khích 

41 KVMT-C257 Đội tuyển Hà Tĩnh Đinh Nho Quân 
Lớp 12B, trường THPT Lý Chính Thắng, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Giải 

Khuyến khích 

42 KVMT-C253 Thí sinh tự do Đà Nẵng Võ Thiện Nhân 
Lớp 10/12, trường THPT Trần Phú, TP. 

Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

43 KVMT-C260 Thí sinh tự do Nghệ An Nguyễn Xuân Sang 
Lớp 10T7, trường THPT Đô Lương I, 

tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 

44 KVMT-C243 Thí sinh tự do Gia Lai Nguyễn Hoàng Long 
Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh 

Gia Lai 

Giải 

Khuyến khích 

45 KVMT-C258 Thí sinh tự do Đà Nẵng Lê Hữu Duy Quang 
Lớp 11/09, trường THPT Trần Phú, TP. 

Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

46 KVMT-C263 Thí sinh tự do Quảng Trị Thái Đạt Thành 
Lớp 11A4, trường THPT Lê Lợi, tỉnh 

Quảng Trị 

Giải 

Khuyến khích 

Danh sách gồm 46 thí sinh./. 
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III. KHU VỰC MIỀN NAM 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMN-C274 Đội tuyển 
Tây Ninh  

(Long An cũ) 
Võ Trần Ngọc Vy 

Lớp 12A2, trường THPT Rạch Kiến, 

tỉnh Tây Ninh 
Giải Nhất 

2 KVMN-C266 Đội tuyển 
Đồng Tháp  

(Tiền Giang cũ) 
Ngô Duy Trạng 

Lớp 11 Anh 2, trường THPT chuyên 

Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhất 

3 KVMN-C256 Đội tuyển 
Tây Ninh  

(Long An cũ) 
Phạm Thanh Sang 

Lớp 12A3, trường THPT Nguyễn 

Trung Trực – Bến Lức, tỉnh Tây Ninh 
Giải Nhất 

4 KVMN-C206 Thí sinh tự do Đồng Tháp Phan Trung Bạc 
Lớp 12A7, trường THPT Chu Văn An, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhất 

5 KVMN-C247 Thí sinh tự do Cần Thơ Ôn Huỳnh Hiếu Ngân Lớp 11A2, trường THPT FPT, TP. Cần Thơ Giải Nhất 

6 KVMN-C223 Đội tuyển An Giang Nguyễn Minh Hiển 
Lớp 10A2, trường THPT Chu Văn An, 

tỉnh An Giang 
Giải Nhất 

7 KVMN-C229 Thí sinh tự do Cần Thơ Nguyễn Chí Khang Lớp 11A1, trường THPT FPT, TP. Cần Thơ Giải Nhì 

8 KVMN-C203 Thí sinh tự do Đồng Nai Nguyễn Thị Phương Anh 
Lớp 10A1, trường THPT Trị An, tỉnh 

Đồng Nai 
Giải Nhì 

9 KVMN-C272 Đội tuyển Vĩnh Long Nguyễn Ngọc Tỷ 
Lớp 12A1, trường THPT Bình Minh, 

tỉnh Vĩnh Long 
Giải Nhì 

10 KVMN-C231 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Vũ Nguyễn Việt Khanh 
Lớp 12A05, trường THPT Trần Phú, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

11 KVMN-C270 Đội tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 
Đỗ Anh Tú 

Lớp 11C7, trường THPT Bến Cát, TP. 

Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

12 KVMN-C248 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nghị 
Lớp 12A4, trường THPT Thủ Đức, TP. 

Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

13 KVMN-C251 Đội tuyển Vĩnh Long Võ Thiên Phú 
Lớp 11A4, trường THCS&THPT Hòa Bình, 

tỉnh Vĩnh Long 
Giải Nhì 

14 KVMN-C241 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Trần Minh Long 
Lớp 10A14, trường THPT Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

15 KVMN-C238 Đội tuyển 
Lâm Đồng  

(Bình Thuận cũ) 
Dụng Phan Hoàng Long 

Lớp 10A1, trường THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhì 

16 KVMN-C250 Đội tuyển Đồng Nai Bùi Thái Ninh 
Lớp 11A3, trường THPT Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhì 

17 KVMN-C260 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Trương Thanh Thiên 
Lớp 10.3, trường Trung học thực hành 

Đại học Sư Phạm, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

18 KVMN-C271 Thí sinh tự do Đồng Nai Nguyễn Thanh Tuấn 
Lớp 11A1, trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhì 

19 KVMN-C236 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Lê Quang Lộc 
Lớp 11CA2, trường THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

20 KVMN-C246 Đội tuyển 
Cần Thơ  

(Hậu Giang cũ) 
Mã An Nam 

Lớp 10A3, trường THPT Lê Quý Đôn, 

TP. Cần Thơ 
Giải Ba 

21 KVMN-C257 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Trần Tuấn Sơn 
Lớp 10TN1, Trung tâm GDNN&GDTX 

Quận 6, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

22 KVMN-C204 Đội tuyển Vĩnh Long Lê Quốc Anh 
Lớp 11A6, trường THPT Bình Minh, 

tỉnh Vĩnh Long 
Giải Ba 

23 KVMN-C228 Đội tuyển Đồng Tháp Dương Gia Huy 
Lớp 11A7, trường THPT Chu Văn An, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Ba 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

24 KVMN-C221 Thí sinh tự do 
Vĩnh Long  

(Bến Tre cũ) 
Nguyễn Kiến Hào 

Lớp 11A1, trường THPT Lê Hoài Đôn, 

tỉnh Vĩnh Long 
Giải Ba 

25 KVMN-C227 Đội tuyển 
Cần Thơ  

(Hậu Giang cũ) 
Nguyễn Quốc Hưng 

Lớp 11T1, trường THPT Ngã Sáu, TP. 

Cần Thơ 
Giải Ba 

26 KVMN-C232 Đội tuyển Đồng Nai Lý Anh Khoa 
Lớp 11A1, trường THPT Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

27 KVMN-C219 Đội tuyển Cà Mau Lê Phạm Bảo Duy 
Lớp 10A10, trường THPT Cái Nước, 

tỉnh Cà Mau 
Giải Ba 

28 KVMN-C264 Thí sinh tự do Cần Thơ Trần Quang Thuận Lớp 10T1, trường THPT FPT, TP. Cần Thơ Giải Ba 

29 KVMN-C249 Thí sinh tự do Cần Thơ Phan Thiện Nhân 
Lớp 11A1, trường THPT Thực hành 

Sư phạm, TP. Cần Thơ 
Giải Ba 

30 KVMN-C226 Đội tuyển Đồng Nai Lê Hoàng 
Lớp 11B11, trường THPT Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

31 KVMN-C242 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Trương Đình Thiên Long 
Lớp 11A08, trường THPT Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

32 KVMN-C220 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Tháng Hoàng Duy 
Lớp 12A2, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

33 KVMN-C224 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Phan Đức Trung Hiếu 
Lớp 11B11, trường THPT Phan Đăng Lưu, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

34 KVMN-C214 Đội tuyển Đồng Nai Đinh Viết Thành Danh 
Lớp 10A1, trường THPT Trị An, tỉnh 

Đồng Nai 

Giải 

Khuyến khích 

35 KVMN-C235 Đội tuyển Cà Mau Chu Hoàng Lộc 
Lớp 11A1, trường THPT Hồ Thị Kỷ, 

tỉnh Cà Mau 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

36 KVMN-C262 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hưng Thịnh 
Lớp 10A2, trường THCS và THPT 

Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

37 KVMN-C208 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Hoàng Gia Bảo 
Lớp 11B4, trường Trung học Vinschool 

Central Park, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

38 KVMN-C258 Đội tuyển 
Đồng Tháp  

(Tiền Giang cũ) 
Trần Minh Tân 

Lớp 10/1, trường THPT Nguyễn Văn Côn, 

tỉnh Đồng Tháp 

Giải 

Khuyến khích 

39 KVMN-C207 Đội tuyển Đồng Nai Hoàng Gia Bảo 
Lớp 11A6, trường THPT Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai 

Giải 

Khuyến khích 

40 KVMN-C255 Đội tuyển 
Lâm Đồng  

(Bình Thuận cũ) 
Đặng Minh Sang 

Lớp 12A2, trường THPT Ngô Quyền, 

tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

41 KVMN-C222 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Hậu 
Lớp 12A05, trường THPT Bình Phú, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

42 KVMN-C216 Đội tuyển Cà Mau Trần Quốc Đạt 
Lớp 10A11, trường THPT Cái Nước, 

tỉnh Cà Mau 

Giải 

Khuyến khích 

43 KVMN-C217 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Lương Đình Thành Đạt 
Lớp 11B01, trường THPT Lý Thường Kiệt, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

44 KVMN-C261 Thí sinh tự do Cần Thơ Phan Võ Gia Thịnh Lớp 10T1, trường THPT FPT, TP. Cần Thơ 
Giải 

Khuyến khích 

45 KVMN-C233 Đội tuyển 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa –  

Vũng Tàu cũ) 

Hồ Đoàn Tuấn Kiệt 
Lớp 11A1, trường THPT Minh Đạm, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

Danh sách gồm 45 thí sinh./. 
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BẢNG D1: SẢN PHẨM SÁNG TẠO KHỐI TIỂU HỌC 

 
I. KHU VỰC MIỀN BẮC 

 

STT Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMB-D118 Thí sinh tự do Hà Nội 

Bùi An Huy 
Lớp 5B3, trường Tiểu học Vinschool 

Times City, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

Trần Lê Thái Hoàng 
Lớp 5A08, trường Tiểu học Vinschool 

Times City, TP. Hà Nội 

2 KVMB-D114 Đội tuyển Hà Nội 

Đàm Khánh Duy 
Lớp 5I, trường Tiểu học Nghĩa Tân, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

Nguyễn Xuân Phúc 
Lớp 5I, trường Tiểu học Nghĩa Tân, 

TP. Hà Nội 

3 KVMB-D123 Thí sinh tự do Quảng Ninh Lã Đỗ Đăng Khoa 
Lớp 5A6, trường Tiểu học Cẩm Thạch, 

tỉnh Quảng Ninh 
Giải Nhất 

4 KVMB-D119 Đội tuyển Bắc Ninh 

Nguyễn Gia Huy  
Lớp 5A9, trường Tiểu học Tân Hồng, 

tỉnh Bắc Ninh 
Giải Nhất 

Nguyễn Đình Hoàng 
Lớp 4A1, trường Tiểu học Tân Hồng, 

tỉnh Bắc Ninh 

5 KVMB-D127 Thí sinh tự do Hà Nội Lê Đức Minh 
Lớp 5C, trường tiểu học Kim Liên, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

6 KVMB-D147 Thí sinh tự do Hà Nội Trịnh Đình Trung 
Lớp 5A, trường Tiểu học A Thị trấn 

Văn Điển, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 
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STT Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

7 KVMB-D104 Đội tuyển Hà Nội 

Phạm Đình Duy Anh 
Lớp 4V0.1, trường TH&THCS 

Victoria Thăng Long, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

Nguyễn Nhật Anh 
Lớp 4V0.1, trường TH&THCS 

Victoria Thăng Long, TP. Hà Nội 

8 KVMB-D110 Đội tuyển 
Ninh Bình  

(Hà Nam cũ) 

Vũ Ngọc Bích 
Lớp 5B, trường Tiểu học Liêm Chính, 

tỉnh Ninh Bình 
Giải Nhì 

Bùi Khánh Hưng 
Lớp 5B, trường Tiểu học Liêm Chính, 

tỉnh Ninh Bình 

9 KVMB-D122 Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh 
Lớp 4D, trường Tiểu học Kim Liên, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

10 KVMB-D106 Đội tuyển Hà Nội 

Phan Quang Anh 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Nam 

Trung Yên, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

Nguyễn Trung Tú 
Lớp 4A5, trường Tiểu học Nam 

Trung Yên, TP. Hà Nội 

11 KVMB-D116 Đội tuyển Hà Nội 

Nguyễn Trường Giang 
Lớp 4A5, trường Tiểu học Nghĩa Đô, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

Nguyễn Khánh An 
Lớp 4A2, trường Tiểu học Nghĩa Đô, 

TP. Hà Nội 

12 KVMB-D121 Đội tuyển Hải Phòng 

Vũ Minh Khang 
Lớp 5A4, trường Tiểu học Đằng Hải, 

TP. Hải Phòng 
Giải Nhì 

Nguyễn Hoàng Gia Bảo 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Đằng Hải, 

TP. Hải Phòng 

13 KVMB-D125 Thí sinh tự do Quảng Ninh 

Đỗ Đức Kiệt 

Lớp SH 5.2, trường TH&THCS 

Quốc tế Stephen Hawking, tỉnh 

Quảng Ninh 
Giải Nhì 

Nguyễn Bảo Châu 

Lớp SH 5.1, trường TH&THCS 

Quốc tế Stephen Hawking, tỉnh 

Quảng Ninh 
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STT Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

14 KVMB-D130 Đội tuyển Hải Phòng 

Bùi Quang Minh 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 

TP. Hải Phòng 
Giải Nhì 

Lê Chấn Hưng 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 

TP. Hải Phòng 

15 KVMB-D146 Đội tuyển 
Ninh Bình  

(Hà Nam cũ) 

Phạm Thị Anh Thư 
Lớp 3A1, trường Tiểu học, THCS 

& THPT FPT, tỉnh Ninh Bình 
Giải Nhì 

Phạm Quý Vương 
Lớp 3A1, trường Tiểu học, THCS 

& THPT FPT, tỉnh Ninh Bình 

16 KVMB-D115 Đội tuyển Hải Phòng 

Cao Trường Giang 
Lớp 4D2, trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong, TP. Hải Phòng 
Giải Ba 

Nguyễn Minh Phúc 
Lớp 4D4, trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong, TP. Hải Phòng 

17 KVMB-D117 Đội tuyển Hải Phòng 

Nguyễn Hữu Hoàng 
Lớp 5H2, trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong, TP. Hải Phòng 
Giải Ba 

Vũ Mai Trúc Hương 
Lớp 5H8, trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong, TP. Hải Phòng 

18 KVMB-D129 Đội tuyển Quảng Ninh 

Lê Nhật Minh 
Lớp 4D1, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

tỉnh Quảng Ninh 
Giải Ba 

Lê Hoàng Thái Hân 
Lớp 4D6, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

tỉnh Quảng Ninh 

19 KVMB-D142 Đội tuyển 
Bắc Ninh 

(Bắc Giang cũ) 
Nguyễn Nhật Quang 

Lớp 5A3, trường Tiểu học TT Đồi Ngô 

số 1, tỉnh Bắc Ninh 
Giải Ba 

20 KVMB-D120 Thí sinh tự do Hà Nội Phạm Đức Khang 
Lớp 3E3, trường Tiểu học 

Archimedes Academy, TP. Hà Nội 
Giải 

Khuyến khích 

21 KVMB-D137 Thí sinh tự do Hà Nội 

Sử Ngọc Bảo Phong Lớp 5A4, trường Alpha, TP. Hà Nội 
Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Văn Đức Minh Lớp 5A4, trường Alpha, TP. Hà Nội 
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STT Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

22 KVMB-D139 Đội tuyển Quảng Ninh 

Nguyễn Hoàng Phúc 
Lớp 5E2, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

tỉnh Quảng Ninh Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Bùi Phương Chi 

Lớp 5E4, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

tỉnh Quảng Ninh 

23 KVMB-D145 Đội tuyển Bắc Ninh Nguyễn Đức Thành 
Lớp 4A1, trường Tiểu học Lạc Vệ 1, 

tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

24 KVMB-D150 Đội tuyển 
Ninh Bình 

(Hà Nam cũ) 

Trần Quốc Việt 
Lớp 4A, trường Tiểu học Nguyễn Thị 

Minh Khai, tỉnh Ninh Bình Giải 

Khuyến khích 
Đào Khôi Nguyên 

Lớp 5E, trường Tiểu học Nguyễn Thị 

Minh Khai, tỉnh Ninh Bình 

25 KVMB-D105 Đội tuyển Hà Nội 

Trịnh Nguyên Anh 
Lớp 5A6, trường Tiểu học Phù Lỗ B, 

TP. Hà Nội Giải 

Khuyến khích 
Lương Hoàng Bách 

Lớp 5A6, trường Tiểu học Phù Lỗ B, 

TP. Hà Nội 

26 KVMB-D107 Đội tuyển Hà Nội 

Nguyễn Việt Anh 
Lớp 5A5, trường Tiểu học Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội Giải 

Khuyến khích 
Đặng Anh Dũng 

Lớp 5A5, trường Tiểu học Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

27 KVMB-D108 Thí sinh tự do Hà Nội Lương Hữu Bảo 
Lớp 3E3, trường Tiểu học 

Archimedes Academy, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

28 KVMB-D109 Đội tuyển Tuyên Quang 

Nguyễn Ngọc Bích 
Lớp 5B, trường Tiểu học Hồng Thái, 

tỉnh Tuyên Quang Giải 

Khuyến khích 
Phạm Tùng Dương 

Lớp 5B, trường Tiểu học Hồng Thái, 

tỉnh Tuyên Quang 

29 KVMB-D113 Đội tuyển Hưng Yên 

Nguyễn Minh Dương 
Lớp 5A5, trường Tiểu học Yên Mỹ I, 

tỉnh Hưng Yên Giải 

Khuyến khích 
Trần Thế Anh 

Lớp 5A2, trường Tiểu học Yên Mỹ I, 

tỉnh Hưng Yên 
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STT Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

30 KVMB-D131 Thí sinh tự do Hà Nội Trần Thái Minh 
Lớp 5A2, Tiểu học Gia Thụy, TP. 

Hà Nội 
Giải 

Khuyến khích 

31 KVMB-D134 Thí sinh tự do Quảng Ninh 

Nguyễn Thiện Nhân 
Lớp 5E5, trường Tiểu học Quyết Thắng, 

tỉnh Quảng Ninh Giải 

Khuyến khích 
Ngô Hải Phong 

Lớp 5E5, trường Tiểu học Quyết Thắng, 

tỉnh Quảng Ninh 

32 KVMB-D136 Đội tuyển Quảng Ninh 

Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 
Lớp 5E2, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

tỉnh Quảng Ninh Giải 

Khuyến khích 
Đỗ Hương Ly 

Lớp 4D3, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

tỉnh Quảng Ninh 

33 KVMB-D151 Đội tuyển Bắc Ninh 

Nguyễn Đình Gia Vinh  
Lớp 4A1, trường Tiểu học Tân Hồng, 

tỉnh Bắc Ninh Giải 

Khuyến khích 
Ngô Ngọc Trúc Giang 

Lớp 4A1, trường Tiểu học Tân Hồng, 

tỉnh Bắc Ninh 

Danh sách gồm 33 đội thi (57 thí sinh)./. 
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II. KHU VỰC MIỀN TRUNG 

 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMT-D112 Thí sinh tự do Đà Nẵng 

Phạm Thanh Hải 
Lớp 5/9, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

Lê Minh Trí 
Lớp 5/10, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, 

TP. Đà Nẵng 

2 KVMT-D140 Đội tuyển Lâm Đồng Nguyễn Hoà Phát 
Lớp 5C, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, 

tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhất 

3 KVMT-D145 Thí sinh tự do 
Đà Nẵng 

(Quảng Nam cũ) 

Bùi Trần Anh Quân 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

cơ sở 1, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

Trần Lưu Quốc Huy 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

cơ sở 1, TP. Đà Nẵng 

4 KVMT-D146 Đội tuyển Hà Tĩnh 

Phan Trung Quân 
Lớp 5D, trường Tiểu học Tùng Ảnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 
Giải Nhất 

Đoàn Nguyễn Ngọc Diệp 
Lớp 4A, trường Tiểu học Tùng Ảnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

5 KVMT-D132 Đội tuyển Gia Lai Trần Kim Thiện Nhân 
Lớp 5.3, trường Tiểu học Nguyễn Thị 

Minh Khai, tỉnh Gia Lai 
Giải Nhất 

6 KVMT-D104 Thí sinh tự do Đà Nẵng Lê Phương Anh 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

7 KVMT-D155 Thí sinh tự do Đà Nẵng Phạm Minh Tiến 
Lớp 4/1, trường Tiểu học Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

8 KVMT-D157 Thí sinh tự do Đà Nẵng 

Lê Nguyễn Minh Triết 
Lớp 5/10, trường Tiểu học Phù 

Đổng, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

Phạm Gia Hưng 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Phù Đổng, 

TP. Đà Nẵng 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

9 KVMT-D150 Thí sinh tự do Quảng Trị Thái Tất Thắng 
Lớp 4C, trường Tiểu học Hùng Vương, 

tỉnh Quảng trị 
Giải Nhì 

10 KVMT-D103 Đội tuyển Lâm Đồng Nguyễn Võ Thành An 
Lớp 5E, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 

tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhì 

11 KVMT-D115 Thí sinh tự do Đà Nẵng Huỳnh Phúc Gia Huy 
Lớp 5/2, trường Tiểu học, THCS và 

THPT Anh Quốc, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

12 KVMT-D133 Đội tuyển Đà Nẵng 

Trần Thượng Nhân 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

Bùi Bá Danh 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, 

TP. Đà Nẵng 

13 KVMT-D154 Đội tuyển Lâm Đồng 

Hoàng Mạnh Tiến 
Lớp 5C, trường Tiểu học Lê Lợi, 

tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhì 

Nguyễn Văn Thanh Sơn 
Lớp 4C, trường Tiểu học Lê Lợi, 

tỉnh Lâm Đồng 

14 KVMT-D139 Đội tuyển Đà Nẵng Phan Thị Quỳnh Như 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Phạm 

Hồng Thái, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

15 KVMT-D142 Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Tấn Phong 
Lớp 5/1, trường Tiểu Học Hoa Lư, 

TP. Đà Nẵng. 
Giải Ba 

16 KVMT-D152 Đội tuyển Khánh Hòa Sử Lê Gia Thịnh 
Lớp 4/1, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, 

tỉnh Khánh Hòa 
Giải Ba 

17 KVMT-D114 Đội tuyển Đà Nẵng 

Bùi Phạm Minh Hoàng 
Lớp 4/5, trường Tiểu học Nguyễn Tri 

Phương, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

Cao Minh Bảo 
Lớp 4/5, trường Tiểu học Nguyễn Tri 

Phương, TP. Đà Nẵng 

18 KVMT-D122 Thí sinh tự do Đà Nẵng 

Phan Ngọc Minh Kiên 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Lê Đình Chinh, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

Huỳnh Đắc Khôi 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Hoà Phước, 

TP. Đà Nẵng 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

19 KVMT-D106 Thí sinh tự do 
Gia Lai 

(Bình Định cũ) 
Nguyễn Hoàng Bách 

Lớp 4C, trường Tiểu học số 1 

phường Bình Định, tỉnh Gia Lai 

Giải 

Khuyến khích 

20 KVMT-D113 Đội tuyển Đà Nẵng 

Phạm Thanh Hiếu 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Phan Phu Tiên, 

TP. Đà Nẵng Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Lê Nhã Hân 

Lớp 5/8, trường Tiểu học Phan Phu Tiên, 

TP. Đà Nẵng 

21 KVMT-D117 Thí sinh tự do Đà Nẵng 

Hồ Quốc Huy 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, 

TP. Đà Nẵng Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Diệu Tú 

Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, 

TP. Đà Nẵng 

22 KVMT-D130 Đội tuyển 
Quảng Trị 

(Quảng Bình cũ) 
Trần Hoàng Nam 

Lớp 5/1, trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, 

tỉnh Quảng Trị 

Giải 

Khuyến khích 

23 KVMT-D134 Thí sinh tự do Đà Nẵng Trương Phạm Trọng Nhân 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Nguyễn 

Duy Trinh, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

24 KVMT-D153 Thí sinh tự do Đà Nẵng 

Mai Anh Thư 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Nguyễn 

Duy Trinh, TP. Đà Nẵng Giải 

Khuyến khích 
Huỳnh Văn Hiếu 

Lớp 5/2, trường Tiểu học Nguyễn 

Duy Trinh, TP. Đà Nẵng 

25 KVMT-D119 Thí sinh tự do Đà Nẵng 

Nguyễn Trường Minh Khánh 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Lý Tự 

Trọng, TP. Đà Nẵng Giải 

Khuyến khích 
Ngô Lê Anh 

Lớp 5/1, trường Tiểu học Trần Văn Ơn, 

TP. Đà Nẵng 

26 KVMT-D135 Đội tuyển Nghệ An Trần Lê Anh Nhật 
Lớp 5D, trường Tiểu học Hồng Sơn, 

tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 

27 KVMT-D148 Thí sinh tự do Đà Nẵng 

Phạm Đăng Sơn 
Lớp 3.2INT, Skyline Global, TP. 

Đà Nẵng Giải 

Khuyến khích 
Hồ Hải Đăng 

Lớp 3.2INT, Skyline Global, TP. 

Đà Nẵng 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

28 KVMT-D151 Thí sinh tự do Đà Nẵng Đào Thiên Kim 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Nguyễn 

Duy Trinh, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

29 KVMT-D156 Thí sinh tự do Đà Nẵng Bùi Phước Toàn 
Lớp 5/1, trường tiểu học Phan Thanh, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

30 KVMT-D101 Thí sinh tự do Đà Nẵng 

Nguyễn Bình An 
Lớp 4/5, trường Tiểu học Hoàng Dư 

Khương, TP. Đà Nẵng Giải 

Khuyến khích 
Huỳnh Nguyễn Đăng Quan 

Lớp 5/3, trường Tiểu học Ông Ích 

Đường, TP. Đà Nẵng 

31 KVMT-D105 Thí sinh tự do Đà Nẵng 

Hà Tuấn Anh 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 

TP. Đà Nẵng Giải 

Khuyến khích 
Trần Nam Duy 

Lớp 5/1, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 

TP. Đà Nẵng 

32 KVMT-D116 Đội tuyển Đà Nẵng 

Vũ Phúc Gia Huy 
Lớp 4A8, trường Tiểu học và THCS 

FPT, TP. Đà Nẵng Giải 

Khuyến khích 
Hoàng Đỗ Xuân Bách 

Lớp 4A8, trường Tiểu học và THCS 

FPT, TP. Đà Nẵng 

33 KVMT-D120 Thí sinh tự do Gia Lai Phan Nguyễn Đăng Khoa 
Lớp 5A3, trường Tiểu học, THCS và 

THPT Sao Việt, tỉnh Gia Lai 

Giải 

Khuyến khích 

34 KVMT-D121 Thí sinh tự do Đà Nẵng Đỗ Trọng Kim Khoa 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Phù Đổng, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

35 KVMT-D136 Thí sinh tự do Đà Nẵng 

Võ Hoàng Thảo Nhi 
Lớp 4/7, trường Tiểu học Trần 

Quang Diệu, TP. Đà Nẵng Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Minh Phúc 

Lớp 4, trường Tiểu học, THCS, 

THPT Anh Quốc, TP. Đà Nẵng 

36 KVMT-D143 Đội tuyển Đà Nẵng 

Nguyễn Thiên Phú 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Thái Thị Bôi, 

TP. Đà Nẵng Giải 

Khuyến khích 
Trương Trần Khôi Nguyên 

Lớp 4/7, trường Tiểu học Thái Thị Bôi, 

TP. Đà Nẵng 

Danh sách gồm 36 đội thi (54 thí sinh)./. 
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III. KHU VỰC MIỀN NAM 

Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

1 KVMN-D131 Thí sinh tự do 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa –  

Vũng Tàu cũ) 

Nguyễn Xuân Trọng Nhân 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Lê Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

Nguyễn Quang Khải 
Lớp 5.1, trường Tiểu học Lê Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh 

2 KVMN-D118 Đội tuyển An Giang Trần Bảo Khiêm 
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, 

tỉnh An Giang 
Giải Nhất 

3 KVMN-D135 Thí sinh tự do Cần Thơ 

Hồ Hoàng Phúc 
Lớp 5.10, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, 

TP. Cần Thơ 
Giải Nhất 

Phan Nhật Anh 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, 

TP. Cần Thơ 

4 KVMN-D107 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 
Nguyễn Phan Hải Bình 

Lớp 5.1, Trường Tiểu học Đông Hòa B, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

5 KVMN-D149 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Khải Uy 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Nguyễn 

Thị Định, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

Huỳnh Hữu Hoàng Nam 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Nguyễn 

Thị Định, TP. Hồ Chí Minh 

6 KVMN-D127 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phúc Minh 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Hoàng Diệu, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

7 KVMN-D102 Đội tuyển 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa –  

Vũng Tàu cũ) 

Ngô Thái Thành An 
Lớp 4.4, trường Tiểu học Lê Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

Dương Minh Triết 
Lớp 5.4, trường Tiểu học Lê Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh 

8 KVMN-D112 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 

Trần Quốc Hùng 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Đông Hòa B, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

Huỳnh Đoàn Gia Huy 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Đông Hòa B, 

TP. Hồ Chí Minh 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

9 KVMN-D106 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Hứa Gia Bảo 
Lớp 5A4, trường TH-THCS-THPT 

Ngô Thời Nhiệm, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

10 KVMN-D122 Đội tuyển 
Cần Thơ  

(Hậu Giang cũ) 
Bùi Nhã Lam 

Lớp 5A, trường Tiểu học Xà Phiên 1, 

TP. Cần Thơ 
Giải Nhì 

11 KVMN-D121 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Lê Lam 
Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS, TP. 

Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

12 KVMN-D120 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Bùi Nguyễn Hoàng Kim 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Kim Đồng, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

13 KVMN-D134 Đội tuyển 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa –  

Vũng Tàu cũ) 

Nghiêm Tuấn Phong 
Lớp 4.1, trường Tiểu học Lê Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

Trần Gia Túc 
Lớp 4.3, trường Tiểu học Lê Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh 

14 KVMN-D101 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trà Phúc An 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

15 KVMN-D103 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Trần An 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Trương 

Công Định, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

16 KVMN-D109 Đội tuyển Đồng Nai 

Trương Anh Đức 
Lớp 5A3, trường TH&THCS Nam 

Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

Lê Quý Tài 
Lớp 5A3, trường TH&THCS Nam 

Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai 

17 KVMN-D133 Đội tuyển Vĩnh Long Trần Nguyễn Thiên Phát 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Cái Ngang, 

tỉnh Vĩnh Long 
Giải Ba 

18 KVMN-D143 Thí sinh tự do Đồng Tháp 

Lại Phú Thiên 
Lớp Năm/1, Trường Tiểu học Vĩnh Phước, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Ba 

Nguyễn Quang Minh 
Lớp Năm/1, Trường Tiểu học Vĩnh Phước, 

tỉnh Đồng Tháp 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

19 KVMN-D111 Đội tuyển Vĩnh Long 

Thạch Minh Hoàng 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Tân Mỹ B, 

tỉnh Vĩnh Long 
Giải Ba 

Nguyễn Vũ Gia Hân 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Tân Mỹ B, 

tỉnh Vĩnh Long 

20 KVMN-D124 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Trương Huệ Linh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Đinh Công 

Tráng, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

21 KVMN-D140 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Sơn 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

22 KVMN-D146 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Song Anh Thư 
Lớp 5, trường Tiểu học Trần Thị 

Ngọc Hân, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

Lương Thế Thành 
Lớp 5.5, trường Tiểu học Trần Thị 

Ngọc Hân, TP. Hồ Chí Minh 

23 KVMN-D147 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Trần Đức Tiến 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Lê Hoàn, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

Trần Hiếu Đông 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Lê Hoàn, 

TP. Hồ Chí Minh 

24 KVMN-D126 Thí sinh tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

 (Bình Dương cũ) 

Nguyễn Phúc Minh 
Lớp 5.1, trường Tiểu học Đông Hoà B, 

TP. Hồ Chí Minh Giải 

Khuyến khích 
Trần Ngọc Thiên Bảo 

Lớp 4.1, trường Tiểu học Đông Hoà B, 

TP. Hồ Chí Minh 

25 KVMN-D129 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Diệp Phương Nghi 
Lớp Ba 6, trường Tiểu học Thị trấn 

Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh Giải 

Khuyến khích 
Nguyễn Duy Phúc 

Lớp Năm 6, trường Tiểu học Thị trấn 

Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

26 KVMN-D138 Thí sinh tự do An Giang Dương Minh Quốc 
Lớp 5D, trường Tiểu học A thị trấn 

Phú Hòa, tỉnh An Giang 

Giải 

Khuyến khích 

27 KVMN-D148 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Trần Trương Như Trần 
Lớp 4.2, Trường Tiểu học An Lạc 3, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
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Xếp 

hạng 
Số báo danh Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường Giải 

28 KVMN-D144 Thí sinh tự do Cần Thơ 

Ngô Phúc Thịnh 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Nguyễn Du, 

TP. Cần Thơ Giải 

Khuyến khích 
Lê Nguyễn Hưng Thịnh 

Lớp 5.2, trường Tiểu học Nguyễn Du, 

TP. Cần Thơ 

29 KVMN-D105 Thí sinh tự do An Giang Phước Nguyễn Hoàng Anh 
Lớp 3A, trường Tiểu học B Vĩnh Khánh, 

tỉnh An Giang 

Giải 

Khuyến khích 

30 KVMN-D119 Thí sinh tự do 

TP. Hồ Chí Minh 

 (Bà Rịa -  

Vũng Tàu cũ) 

Huỳnh Tuấn Kiệt 
Lớp 4.4, trường Tiểu học Lê Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh Giải 

Khuyến khích 
Trần Nguyên Khang 

Lớp 4.3, trường Tiểu học Lê Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh 

31 KVMN-D141 Đội tuyển 
Cần Thơ  

(Hậu Giang cũ) 

Võ Hoài Tâm 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Thị trấn 

Một Ngàn, TP. Cần Thơ Giải 

Khuyến khích 
Lê Nhật Phương 

Lớp 3A1, trường Tiểu học Thị trấn 

Một Ngàn, TP. Cần Thơ 

32 KVMN-D150 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Tống Thiên Văn 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Minh Đạo, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

33 KVMN-D108 Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Đặng Minh Cường 
Lớp 5/9, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

34 KVMN-D113 Đội tuyển 
Vĩnh Long  

(Bến Tre cũ) 
Lê Thanh Huyền 

Lớp 5/4, trường Tiểu học Long Thới B, 

tỉnh Vĩnh Long 

Giải 

Khuyến khích 

35 KVMN-D136 Đội tuyển 
Cần Thơ  

(Hậu Giang cũ) 
Hồ Hồng Phúc 

Lớp 4A1, trường Tiểu học Võ 

Nguyên Giáp, TP. Cần Thơ 

Giải 

Khuyến khích 

36 KVMN-D137 Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Trần Minh Quang 
Lớp 05/6, trường Tiểu học Bình Trị 2, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

37 KVMN-D142 Thí sinh tự do An Giang Võ Dương Hoàng Thái 
Lớp 4A, trường Tiểu học A Vĩnh Trạch, 

tỉnh An Giang 

Giải 

Khuyến khích 

Danh sách gồm 37 đội thi (53 thí sinh)./. 
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BẢNG D2: SẢN PHẨM SÁNG TẠO KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 
I. KHU VỰC MIỀN BẮC 

 

STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Giải 

1.  
KVMB-

D204 
Đội tuyển Bắc Ninh Gia sư thông minh 

Phạm Tuấn Minh 

Lớp 9A, trường Tiểu học, 

THCS và THPT FPT, tỉnh 

Bắc Ninh 
Giải Nhất 

Phạm Đức Mạnh 

Lớp 9A2, trường Tiểu học, 

THCS và THPT FPT, tỉnh 

Bắc Ninh 

2.  
KVMB-

D209 
Đội tuyển Hà Nội 

Dây chuyền phân loại 

rác thải sinh hoạt tái chế 

Trần Khải Tuấn 
Lớp 8IG1S0, trường THCS 

Nguyễn Siêu, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

Nguyễn Thành Vinh 
Lớp 8IG1S0, trường THCS 

Nguyễn Siêu, TP. Hà Nội 

3.  
KVMB-

D240 
Thí sinh tự do Hà Nội FoodBooking Trương Đức Thắng 

Lớp 8A8, trường THCS An 

Khánh, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

4.  
KVMB-

D253 
Thí sinh tự do Hà Nội 

Website ứng dụng AI 

vào quản lí học sinh 
Phạm Bá Đình 

Lớp 7A12, trường THCS 

Mai Dịch, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

5.  
KVMB-

D213 
Đội tuyển Hà Nội 

Phần mềm dạy luật 

giao thông và thực 

hành sa hình sử dụng 

công nghệ thực tế ảo 

cho học sinh sử dụng 

xe đạp điện 

Nguyễn Đình Minh Đức 
Lớp 8A2, trường THCS 

Chu Văn An, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

Nguyễn Tăng Huy 
Lớp 8A2, trường THCS 

Chu Văn An, TP. Hà Nội 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Giải 

6.  
KVMB-

D222 
Đội tuyển Hưng Yên Thư viện lịch sử 

Đỗ Nhật Quang 
Lớp 8B, trường THCS 

Đông Kết, tỉnh Hưng Yên 
Giải Nhì 

Đỗ Bá Bảo Lâm 
Lớp 8B, trường THCS 

Đông Kết, tỉnh Hưng Yên 

7.  
KVMB-

D223 
Đội tuyển Hưng Yên 

Tìm hiểu "Danh nhân 

Đất Nhãn" thông qua 

trò chơi trên Scratch 

Lê Quang Thịnh 

Lớp 6C, trường THCS 

Nguyễn Thiện Thuật, tỉnh 

Hưng Yên 
Giải Nhì 

Lê Thanh Trúc 

Lớp 6C, trường THCS 

Nguyễn Thiện Thuật, tỉnh 

Hưng Yên 

8.  
KVMB-

D226 
Đội tuyển Quảng Ninh 

Khám phá trang phục 

dân tộc Việt Nam 

Nguyễn Xuân Mai 
Lớp 7B3, trường THCS 

Mạo Khê I, tỉnh Quảng Ninh 
Giải Nhì 

Nguyễn Ngọc Minh 
Lớp 7B3, trường THCS 

Mạo Khê I, tỉnh Quảng Ninh 

9.  
KVMB-

D206 
Đội tuyển 

Ninh Bình  

(Hà Nam cũ) 
Ô, mái che thông minh 

Nguyễn Tiến Minh 
Lớp 8C, trường THCS 

Thanh Tuyền, tỉnh Ninh Bình 
Giải Ba 

Hoàng Thanh Mai 
Lớp 8D, trường THCS 

Thanh Tuyền, tỉnh Ninh Bình 

10.  
KVMB-

D208 
Đội tuyển 

Ninh Bình  

(Hà Nam cũ) 

Thiết bị hỗ trợ người 

cụt hai tay làm việc 

và điều khiển thiết bị 

gia đình 

Phạm Quang Hà 
Lớp 8B, trường THCS 

Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình 
Giải Ba 

Nguyễn Phú Quang 
Lớp 8B, trường THCS 

Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình 

11.  
KVMB-

D254 
Thí sinh tự do Hà Nội 

Game cuộc sống 

nông trại 

Vương Đình Nam 
Lớp 7A, trường THCS 

Quang Minh, TP. Hà Nội 

Giải Ba 

Ngô Chấn Hưng 

Lớp 6C2, trường THCS 

Archimedes Đông Anh, TP. 

Hà Nội 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Giải 

12.  
KVMB-

D255 
Thí sinh tự do Hà Nội 

LQĐ EduPortal: 

Cổng thông tin và tiện 

ích giáo dục trường 

THCS Lê Quý Đôn 

Lê Sỹ Việt 
Lớp 8A11, trường THCS 

Lê Quý Đôn, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

13.  
KVMB-

D201 
Đội tuyển 

Bắc Ninh  

(Bắc Giang cũ) 

Hệ thống giám sát sự 

tập trung và tự động 

cảnh báo thông qua xử 

lí khuôn mặt 

Phạm Quang Huy 

Lớp 8A1, trường TH, 

THCS & THPT FPT, tỉnh 

Bắc Ninh 
Giải 

Khuyến 

khích 
Nguyễn Hữu Nhật Minh 

Lớp 8A1, trường TH, 

THCS & THPT FPT, tỉnh 

Bắc Ninh 

14.  
KVMB-

D203 
Đội tuyển 

Bắc Ninh  

(Bắc Giang cũ) 
Khám phá Hệ Mặt Trời 

Vũ Danh Khoa 
Lớp 5A, trường Tiểu học TT 

Phương Sơn, tỉnh Bắc Ninh Giải 

Khuyến 

khích 
Đào Phương Trọng 

Lớp 5B, trường Tiểu học TT 

Phương Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

15.  
KVMB-

D205 
Đội tuyển Bắc Ninh BlingBus 

Nguyễn Thăng Bắc Vũ 
Lớp 8A3, trường THCS 

Tiền An, tỉnh Bắc Ninh Giải 

Khuyến 

khích 
Vương Tuấn Kiên 

Lớp 8A1, trường THCS 

Tiền An, tỉnh Bắc Ninh 

16.  
KVMB-

D210 
Đội tuyển Hà Nội 

Hóa học 4.0 khi công 

nghệ biến kiến thức 

thành trải nghiệm 

Nguyễn Hoàng Bảo Hân 

Lớp 7A1, trường TH & 

THCS FPT Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
Giải 

Khuyến 

khích 
Lương Bảo Ngọc 

Lớp 7A1, trường TH & 

THCS FPT Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Giải 

17.  
KVMB-

D216 
Đội tuyển Hà Nội Giao thông xanh với AI 

Bùi Ngọc Diệp 

Lớp 8A11, trường TH & 

THCS FPT Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
Giải 

Khuyến 

khích 
Lê Quang Thắng 

Lớp 8A9, trường TH & 

THCS FPT Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

18.  
KVMB-

D234 
Thí sinh tự do Bắc Ninh Trốn ngục Tô Đình Lâm 

Trường THCS Kinh Bắc, 

tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến 

khích 

19.  
KVMB-

D244 
Thí sinh tự do Bắc Ninh Pakour Giải đố câu hỏi Cao Xuân Bách 

Lớp 7A3, trường THCS 

Tiền An, tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến 

khích 

20.  
KVMB-

D248 
Thí sinh tự do Hưng Yên Cánh cổng bí ẩn Nguyễn Bảo An 

Lớp 6A, trường 

TH&THCS Dương Quang, 

tỉnh Hưng Yên 

Giải 

Khuyến 

khích 

21.  
KVMB-

D257 
Thí sinh tự do Cao Bằng 

Dự án CaoBangVerse 

kết nối văn hóa truyền 

thống và công nghệ 

Văn Hoàng Đăng Tâm 
Lớp 8A3, trường THCS 

Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng 
Giải 

Khuyến 

khích Lã Việt Hùng 
Lớp 8A3, trường THCS 

Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng 

22.  
KVMB-

D258 
Thí sinh tự do Cao Bằng 

Đo lường điện, nước sử 

dụng trong gia đình 

Nông Minh Huy 
Lớp 7A5 trường THCS 

Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng 
Giải 

Khuyến 

khích Hoàng Trung Nghĩa 
Lớp 7A5 trường THCS 

Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng 

Danh sách gồm 22 đội thi (38 thí sinh)./. 
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II. KHU VỰC MIỀN TRUNG 

 

STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

1.  
KVMT-

D201 
Đội tuyển Đà Nẵng 

Hệ thống lọc nội dung 

độc hại thông minh ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo 

Lê Đăng Quang 
Lớp 8/1, trường THCS Lê Độ, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

Nguyễn Duy Khánh 
Lớp 8/1, trường THCS Lê Độ, 

TP. Đà Nẵng 

2.  
KVMT-

D204 
Đội tuyển Đà Nẵng SmartShoes 

Lê Minh Khuê 

Lớp 8A11, trường TH, 

THCS và THPT FPT, TP. 

Đà Nẵng 
Giải Nhất 

Nguyễn Thành Long 

Lớp 8A10, trường TH, 

THCS và THPT FPT, TP. 

Đà Nẵng 

3.  
KVMT-

D216 
Đội tuyển Lâm Đồng 

Robot điều khiển từ xa, 

khảo sát môi trường 

Nguyễn Bùi Minh Huy 
Lớp 9A1, trường THCS 

Lam Sơn, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhất 

Diệp Đặng Quốc Thắng 
Lớp 9A3, trường THCS 

Lam Sơn, tỉnh Lâm Đồng 

4.  
KVMT-

D224 
Thí sinh tự do Đà Nẵng 

SmartEduBot - Robot 

Sao Đỏ trí tuệ nhân tạo 
Trần Huỳnh Gia Khiêm 

Lớp 8/4, trường THCS 

Nguyễn Huệ, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

5.  
KVMT-

D206 
Đội tuyển Đà Nẵng 

SOS - Hệ thống ứng 

cứu khẩn cấp 

Trần Thị Thanh Quý 
Lớp 9/1, trường THCS 

Huỳnh Bá Chánh, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

Nguyễn Phương Long 
Lớp 9/1, trường THCS 

Huỳnh Bá Chánh, TP. Đà Nẵng 

6.  
KVMT-

D208 
Đội tuyển Đà Nẵng 

Smartland - Giám sát 

và cảnh báo sạt lở đất 

đá thông minh 

Trần Anh Tú 
Lớp 9/1, trường THCS Lê Độ, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

Nguyễn Đức Minh Tuệ 
Lớp 9/2, trường THCS Lê Độ, 

TP. Đà Nẵng 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

7.  
KVMT-

D212 
Đội tuyển Gia Lai 

Ôn tập và kiểm tra 

kiến thức môn Giáo dục 

địa phương 

Trần Quang Vinh 
Lớp 6A6, trường THCS 

Hùng Vương, tỉnh Gia Lai 
Giải Nhì 

Lê Bảo Ngọc 
Lớp 6A6, trường THCS 

Hùng Vương, tỉnh Gia Lai 

8.  
KVMT-

D220 
Thí sinh tự do Thanh Hóa Easy Parkour 2.0 Nguyễn Mạnh Hưng 

Lớp 6A, trường THCS 

Đông Thọ, tỉnh Thanh Hóa 
Giải Nhì 

9.  
KVMT-

D203 
Đội tuyển Đà Nẵng 

Hệ thống giám thị 

thông minh 

Lê Phước Minh Huy 

Lớp 8A8, trường TH, 

THCS và THPT FPT, TP. 

Đà Nẵng 
Giải Ba 

Nguyễn Lê Hà An 

Lớp 8A8, trường TH, 

THCS và THPT FPT, TP. 

Đà Nẵng 

10.  
KVMT-

D219 
Thí sinh tự do Đà Nẵng Book Shop Trần Bình Nguyên 

Lớp 9/7, trường THCS 

Nguyễn Huệ, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

11.  
KVMT-

D227 
Thí sinh tự do Đà Nẵng 

FunnyBot: Ứng dụng 

công nghệ hỗ trợ trẻ 

chậm nói và tự kỷ 

trong giao tiếp 

Dương Thiệu Khang 

Lớp 6/3, trường THCS 

Nguyễn Lương Bằng, TP. 

Đà Nẵng 

Giải Ba 

12.  
KVMT-

D228 
Thí sinh tự do Đà Nẵng 

Phân loại rác thải bằng 

thị giác máy tính 
Cao Huy Hoàng 

Lớp 8/5, trường THCS 

Chu Văn An, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

13.  
KVMT-

D202 
Đội tuyển Đà Nẵng 

Sàng lọc và quản lý 

dinh dưỡng cá thể cho 

học sinh trung học 

(NUTRIBOT) 

Trần Vũ Gia Huy 
Lớp 8/12, trường THCS 

Ngô Thì Nhậm, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

14.  
KVMT-

D209 
Đội tuyển Đà Nẵng Học Tiếng Việt thật vui 

Nguyễn Quốc Việt 
Lớp 6/10, Trường THCS 

Nguyễn Thị Định, TP. Đà Nẵng Giải 

Khuyến 

khích Nguyễn Lê Trường Giang 
Lớp 6/3, Trường THCS 

Nguyễn Thị Định, TP. Đà Nẵng 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

15.  
KVMT-

D211 
Đội tuyển Gia Lai 

Quản lý nề nếp - Thi đua 

của Liên đội 
Nguyễn Lân Nhật 

Lớp 7B, Trường THCS thị 

trấn Phú Hòa, tỉnh Gia Lai 

Giải 

Khuyến 

khích 

16.  
KVMT-

D215 
Đội tuyển Lâm Đồng 

Phần mềm mô phỏng 

thực nghiệm thống kê 

và xác suất môn Toán 

THCS 

Nguyễn Minh Quân 
Lớp 7A8, trường THCS 

Hùng Vương, tỉnh Lâm Đồng Giải 

Khuyến 

khích Nguyễn Quý An Nhiên 
Lớp 8A1, trường THCS 

Hùng Vương, tỉnh Lâm Đồng 

17.  
KVMT-

D217 
Đội tuyển Lâm Đồng 

Ứng dụng AI và IoT 

trong trồng nấm tại 

Lâm Đồng 

Nguyễn Gia Huy 
Lớp 7A6, trường THCS 

Nguyễn Du, tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến 

khích 

18.  
KVMT-

D221 
Thí sinh tự do Lâm Đồng 

Detect school 

violence in schools 

through cameras 

Lưu Gia Bảo 
Lớp 8A10, trường THCS 

Quang Trung, tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến 

khích 

19.  
KVMT-

D223 
Thí sinh tự do Đà Nẵng 

Vision Control: Ứng 

dụng xử lý hình ảnh 

và máy chiếu để 

chuyển đổi bảng 

thường thành bảng 

tương tác thông minh 

Huỳnh Ngọc Gia Huy 

Lớp 7/1, trường THCS 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. 

Đà Nẵng 
Giải 

Khuyến 

khích 
Nguyễn Thái Khánh Tường 

Lớp 7/6, trường THCS 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. 

Đà Nẵng 

20.  
KVMT-

D226 
Thí sinh tự do Đà Nẵng 

Hệ thống AIoT phòng 

chống, cảnh báo tai 

nạn đuối nước ở trẻ 

em tại các khu vực 

sông, hồ 

Lê Nguyễn Bảo Khang 
Lớp 8A2, trường Tiểu học 

và THCS FPT, TP. Đà Nẵng Giải 

Khuyến 

khích Nguyễn Tường Vi 
Lớp 6A10, trường Tiểu học 

và THCS FPT, TP. Đà Nẵng 

Danh sách gồm 20 đội thi (31 thí sinh)./. 
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III. KHU VỰC MIỀN NAM 

STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

1.  
KVMN-

D204 
Đội tuyển 

TP. Hồ Chí Minh 

(Bà Rịa – 

Vũng Tàu cũ) 

Thiết bị hỗ trợ lái xe 

an toàn 
Nguyễn Minh Giang 

Lớp 9.2, trường THCS 

Nguyễn Văn Linh, TP. 

Hồ Chí Minh 

Giải Nhất 

2.  
KVMN-

D205 
Đội tuyển 

Cà Mau  

(Bạc Liêu cũ) 
ATM Kế hoạch nhỏ 

Cao Nhật Duy 
Lớp 9A, trường THCS Lê 

Hồng Phong, tỉnh Cà Mau 
Giải Nhất 

Phan Lê Anh Khoa 
Lớp 9A, trường THCS Lê 

Hồng Phong, tỉnh Cà Mau 

3.  
KVMN-

D221 
Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

HappySchool - 

Người bạn đồng hành 

Cáp Hoàng Dũng 

Lớp 6A2, trường THTP 

Sài Gòn, trường ĐH Sài Gòn, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

Bùi Thái An 

Lớp 6A1, trường THCS-

THPT Đinh Thiện Lý, TP. 

Hồ Chí Minh 

4.  
KVMN-

D244 
Thí sinh tự do Cần Thơ Oral Control Nguyễn Lê Lâm Khang 

Lớp 9A3, trường THCS 

Đoàn Thị Điểm, TP. Cần Thơ 
Giải Nhất 

5.  
KVMN-

D202 
Đội tuyển 

TP. Hồ Chí Minh 

(Bà Rịa – 

Vũng Tàu cũ) 

Nhà an toàn thông minh Trần Bá Bảo Anh 

Lớp 8.12, trường THCS 

Nguyễn Gia Thiều, TP. 

Hồ Chí Minh 

Giải Nhì 

6.  
KVMN-

D214 
Đội tuyển 

TP. Cần Thơ 

(Hậu Giang cũ) 

Mô hình Robot chữa 

cháy thông minh 
Trần Tiến Trung 

Lớp 9A8, trường THCS Lê 

Quí Đôn, tỉnh TP. Cần Thơ 
Giải Nhì 

7.  
KVMN-

D215 
Đội tuyển 

TP. Cần Thơ 

(Hậu Giang cũ) 

“EGGLAB-AI” – 

thiết bị ấp trứng baba 

có điều khiển nhiệt độ 

và độ ẩm kết hợp 

nhận dạng baba nở 

bằng công nghệ AI 

Đặng Thành Tài 

Lớp 9A4, trường Phổ thông 

Dân tộc Nội trú Him Lam, 

TP. Cần Thơ 
Giải Nhì 

Bùi Minh Tuấn 

Lớp 9A4, trường Phổ thông 

Dân tộc Nội trú Him Lam, 

TP. Cần Thơ 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

8.  
KVMN-

D232 
Đội tuyển Vĩnh Long Bếp gas an toàn 4.0 Nguyễn Hoàng Khang 

Lớp 9/3, trường THCS 

Cao Thắng, tỉnh Vĩnh Long 
Giải Nhì 

9.  
KVMN-

D207 
Đội tuyển 

Vĩnh Long  

(Bến Tre cũ) 

RO XANH - Thùng rác 

thông minh 

Dương Bảo Khang 
Lớp 9/1, trường THCS 

Quới Sơn, tỉnh Vĩnh Long 
Giải Ba 

Trần Minh Khôi 
Lớp 9/2, trường THCS 

Quới Sơn, tỉnh Vĩnh Long 

10.  
KVMN-

D211 
Đội tuyển Đồng Nai 

Lerarning English - 

Giới thiệu Vườn quốc 

gia Cát Tiên phát triển 

du lịch địa phương 

Lê Nhật Thảo Nguyên 
Lớp 9/1, trường TH&THCS 

Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

Lê Quốc An 
Lớp 9/1, trường TH&THCS 

Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai 

11.  
KVMN-

D213 
Đội tuyển Đồng Nai 

Giải pháp theo dõi 

trạng thái cảm xúc 

nhằm cảnh báo mất 

tập trung của học sinh 

khi thi 

Đoàn Gia Phúc 
Lớp 7/3, trường THCS 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

12.  
KVMN-

D223 
Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Phần mềm quản lý và 

bảo vệ máy tính 

ConnardPC 

Ngô Quốc Long 
Lớp 8/7, trường THCS Lạc 

Long Quân, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

Trần Đức Kiệt 
Lớp 8/3, trường THCS Lạc 

Long Quân, TP. Hồ Chí Minh 

13.  
KVMN-

D209 
Đội tuyển Đồng Nai 

Hệ thống phát hiện 

và cảnh báo bạo lực 

học đường 

Hoàng Vĩnh Khánh 

Lớp 9/9, trường THCS 

Nguyễn Đức Ứng, tỉnh 

Đồng Nai 

Giải 

Khuyến 

khích 

14.  
KVMN-

D219 
Đội tuyển 

TP. Cần Thơ 

(Sóc Trăng cũ) 

Website học tập Bee 

Smart 

Trần Ngọc Tường Vy 
Lớp 9A3, trường THCS 

Đại Ân 2, TP. Cần Thơ 
Giải 

Khuyến 

khích Lê Đăng Khôi 
Lớp 9A3, trường THCS 

Đại Ân 2, TP. Cần Thơ 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

15.  
KVMN-

D224 
Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Admis - Đồng hành 

cùng tuyển sinh 10 

năm 2025 

Nguyễn Khánh Hiệp 
Lớp 9/1, trường THCS 

Nguyễn Du, TP. Hồ Chí Minh 
Giải 

Khuyến 

khích Vũ Trí Việt 
Lớp 9/1, trường THCS 

Nguyễn Du, TP. Hồ Chí Minh 

16.  
KVMN-

D227 
Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Phần mêm tích hợp 

phần cứng hỗ trợ y tế 

trong môi trường 

nhà trường 

Trần Nguyên Bá 
Lớp 8/9, trường THCS 

Nguyễn Du, TP. Hồ Chí Minh 
Giải 

Khuyến 

khích Lê Thái Hoàng Sơn 
Lớp 8/8, trường THCS 

Nguyễn Du, TP. Hồ Chí Minh 

17.  
KVMN-

D228 
Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Trường học hạnh phúc 

Phan Đại Phúc 

Lớp 6/1, trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, TP. 

Hồ Chí Minh 
Giải 

Khuyến 

khích 
Trần Nguyễn Đông Quân 

Lớp 6/1, trường THCS 

Huỳnh Khương Ninh, TP. 

Hồ Chí Minh 

18.  
KVMN-

D230 
Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Ứng dụng thị giác máy 

tính và học máy để phân 

tích, nhận dạng dấu hiệu 

nguy cơ bất thường trên 

khuôn mặt người bệnh, 

người già khi sử dụng, 

tập luyện trên thiết bị hỗ 

trợ chức năng 

Lê Nam Long 

Lớp 8A3, trường THPT 

chuyên Trần Đại Nghĩa, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

19.  
KVMN-

D236 
Thí sinh tự do 

TP. Hồ Chí Minh 

(Bà Rịa – 

Vũng Tàu cũ) 

Phần mềm Khám phá 

kiến thức tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Nghiêm Tuấn Kiệt 
Lớp 6A9, trường THCS Võ 

Văn Kiệt, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

20.  
KVMN-

D240 
Thí sinh tự do Đồng Nai Sky Fight Bùi Quang Huy 

Lớp 6A10, trường THCS 

Võ Trường Toản, tỉnh 

Đồng Nai 

Giải 

Khuyến 

khích 

Danh sách gồm 20 đội thi (30 thí sinh)./. 



KẾT QUẢ XÉT GIẢI VÒNG KHU VỰC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXXI, NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số 141-TB/KHCN ngày 22/7/2025 của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

---------------- 

BẢNG D3: SẢN PHẨM SÁNG TẠO KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 
I. KHU VỰC MIỀN BẮC 

 

STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

1.  
KVMB-

D305 
Đội tuyển 

Ninh Bình 

(Hà Nam cũ) 

AI 4 green: Trí tuệ xanh 

cho giáo dục 

Đỗ Đức Quyết 

Lớp 11A1, trường Tiểu học, 

THCS & THPT FPT, tỉnh 

Ninh Bình 
Giải Nhất 

Đinh Hà An Na 

Lớp 11A1, trường Tiểu học, 

THCS & THPT FPT, tỉnh 

Ninh Bình 

2.  
KVMB-

D314 
Đội tuyển Hải Phòng 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

trong tự động hóa tuyển 

dụng và định hướng nghề 

nghiệp: Thiết kế hệ thống 

đánh giá CV, phỏng vấn 

ảo và tư vấn nghề nghiệp 

dựa trên mô hình ngôn 

ngữ lớn (LLM) 

Trương Minh Hoàng Phúc 

Lớp 11A2, trường THCS & 

THPT FPT Hải Phòng, TP. 

Hải Phòng 
Giải Nhất 

Lương Cao Khoa 

Lớp 10A1, trường THCS & 

THPT FPT Hải Phòng, TP. 

Hải Phòng 

3.  
KVMB-

D316 
Đội tuyển Lạng Sơn 

HorusEyes – Ứng dụng 

hỗ trợ giao tiếp điều 

khiển bằng mắt dành cho 

người khó phát âm do bị 

tai biến hoặc suy giảm 

vận động 

Nguyễn Huy Hoàng 

Lớp 10A3, trường THPT 

chuyên Chu Văn An, tỉnh 

Lạng Sơn 

Giải Nhất 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

4.  
KVMB-

D324 
Thí sinh tự do Hà Nội Ignition 

Nguyễn Hoàng Nhật Anh 
Lớp 11B1, Vinschool the 

Harmony, TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

Nguyễn Đức Minh 
Lớp 11B1, Vinschool the 

Harmony, TP. Hà Nội 

5.  
KVMB-

D312 
Đội tuyển Hà Nội 

Sử dụng lập trình 

arduino bằng C/C++ vào 

cảm biến sóng âm để chế 

tạo dụng cụ cho người 

khiếm thị 

Dương Quốc Trung 
Lớp 11A3, trường THPT 

Yên Viên, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

Nguyễn Đăng Quang 
Lớp 11A3, trường THPT 

Yên Viên, TP. Hà Nội 

6.  
KVMB-

D313 
Đội tuyển Hải Phòng 

Mô hình phân loại sản 

phẩm thông minh 
Ngô Quốc Khánh 

Lớp 12C3, trường THPT 

Quang Trung, TP. Hải 

Phòng 

Giải Nhì 

7.  
KVMB-

D326 
Thí sinh tự do Hà Nội 

Hệ thống chẩn đoán và 

phát hiện sớm bệnh 

Parkinson sử dụng công 

nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) 

Vũ Khoa Giáp 
Lớp 10A1, trường THPT FPT 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

Mai Hương Dịu 
Lớp 10A2, trường THPT FPT 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

8.  
KVMB-

D327 
Thí sinh tự do Hà Nội ZeroSmokeX 

Lê Tuấn Kiệt 
Lớp 11A3, trường THPT 

Phạm Văn Đồng, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

Mai Trọng Lâm 
Lớp 11A3, trường THPT 

Phạm Văn Đồng, TP. Hà Nội 

9.  
KVMB-

D308 
Đội tuyển Hà Nội 

Hệ thống tuyển sinh 

thực tuyến LVT connect 
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 

Lớp 10T2, trường THPT 

Lê Văn Thiêm, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

10.  
KVMB-

D318 
Đội tuyển Quảng Ninh Hướng nghiệp 360 

Đào Trung Hải 

Lớp 10A1, trường THPT 

Hoàng Quốc Việt, tỉnh 

Quảng Ninh 
Giải Ba 

Nguyễn Hoàng Phú 

Lớp 10A1, trường THPT 

Hoàng Quốc Việt, tỉnh 

Quảng Ninh 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

11.  
KVMB-

D325 
Thí sinh tự do Hà Nội 

Phần mềm hỗ trợ bệnh 

nhân Alzheimer 

Phan Châu Anh 
Lớp 10B2, trường THPT 

Tây Hà Nội, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

Đào Minh Quang 
Lớp 10A1, trường THPT 

Tây Hà Nội, TP. Hà Nội 

12.  
KVMB-

D328 
Thí sinh tự do Hà Nội 

Robot tự động làm mát 

và vệ sinh pin mặt trời 
Trần Minh Thành 

Lớp 11H1, trường THSchool 

Hòa Lạc, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

13.  
KVMB-

D301 
Đội tuyển 

Bắc Ninh 

(Bắc Giang cũ) 

Hệ thống hỗ trợ cảnh 

báo sớm sạt lở và lũ lụt 

Đỗ Minh Đức 

Lớp 10A1, trường TH, 

THCS & THPT FPT, tỉnh 

Bắc Ninh 
Giải 

Khuyến 

khích 
Nguyễn Khổng Gia Minh 

Lớp 10A1, trường TH, 

THCS & THPT FPT, tỉnh 

Bắc Ninh 

14.  
KVMB-

D303 
Đội tuyển 

Bắc Ninh 

(Bắc Giang cũ) 

Sản phẩm số ứng dụng 

công nghệ AI nhận diện 

khuôn mặt để xác định 

thông tin học sinh vi 

phạm nội quy giúp nhà 

trường quản lý và tổng 

hợp điểm trừ thi đua một 

cách tự động 

Trương Thành Đạt 
Lớp 12A1, trường THPT 

Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh 
Giải 

Khuyến 

khích 

Nguyễn Hồng Phước 
Lớp 10A1, trường THPT 

Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh 

15.  
KVMB-

D304 
Đội tuyển Bắc Ninh 

Ứng dụng ai hỗ trợ 

chuẩn đoán bệnh da liễu 

– Dermai 

Hoàng Hùng Anh 
Lớp 11D2, trường liên cấp 

FPT, tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến 

khích 

16.  
KVMB-

D307 
Đội tuyển 

Ninh Bình 

(Hà Nam cũ) 
Robot trợ giảng Nguyễn Thiên Phát 

Lớp 11A1, trường THPT B 

Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình 

Giải 

Khuyến 

khích 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

17.  
KVMB-

D315 
Đội tuyển Hưng Yên 

Bộ công cụ hỗ trợ học tập 

môn hóa học 

Lê Hoàng Long 
Lớp 11A7, trường THPT 

Trưng Vương, tỉnh Hưng Yên 
Giải 

Khuyến 

khích Tôn Chí Thành 
Lớp 11A7, trường THPT 

Trưng Vương, tỉnh Hưng Yên 

18.  
KVMB-

D320 
Đội tuyển Quảng Ninh 

Giúp em học tốt môn 

hóa theo chương trình 

GDPT 2018 

Nguyễn Minh Anh 

Lớp 10A2, trường THPT 

Hoàng Quốc Việt, tỉnh 

Quảng Ninh 

Giải 

Khuyến 

khích 

19.  
KVMB-

D330 
Thí sinh tự do Hải Phòng Green Eye 

Phạm Hải Anh 

Lớp 11A1, trường THCS 

và THPT FPT Hải Phòng, 

TP. Hải Phòng 
Giải 

Khuyến 

khích 
Trương Nhật Anh 

Lớp 11A1, trường THCS 

và THPT FPT Hải Phòng, 

TP. Hải Phòng 

20.  
KVMB-

D331 
Thí sinh tự do Cao Bằng 

Dự án AgriCB kết nối 

nông nghiệp và công nghệ 

Hoàng Đức Mạnh 

Lớp 10 Toán, trường 

THPT chuyên Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng 
Giải 

Khuyến 

khích 
Hoàng Hải Nam 

Lớp 10 Hóa, trường 

THPT chuyên Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng 

Danh sách gồm 20 thí sinh (33 thí sinh)./. 
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II. KHU VỰC MIỀN TRUNG 

 

STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

1.  
KVMT-

D306 
Đội tuyển Đà Nẵng 

Ứng dụng giám sát 

thông minh giúp cảnh 

báo và dự đoán trước 

tình huống nguy hiểm 

Lê Minh Lộc 

Lớp 11A5, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, TP. 

Đà Nẵng Giải Nhất 

Nguyễn Đức Gia Bảo 
Lớp 11/20, trường THPT 

Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng 

2.  
KVMT-

D317 
Đội tuyển Quảng Trị 

Thiết bị hỗ trợ điều 

khiển máy tính và 

giao tiếp cho bệnh 

nhân ALS 

Tạ Phúc Lâm 

Lớp 11 Lý, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh 

Quảng Trị 
Giải Nhất 

Lê Trọng Hoài 

Lớp 11 Lý, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh 

Quảng Trị 

3.  
KVMT-

D326 
Thí sinh tự do 

Gia Lai 

(Bình Định cũ) 

V-MoneyEye - thiết 

bị hỗ trợ người khiếm 

thị nhận dạng tiền 

Việt Nam 

Huỳnh Lâm Phú 

Lớp 11Ti, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh 

Gia Lai 
Giải Nhất 

Trần Ngọc Tân 

Lớp 11Ti, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh 

Gia Lai 

4.  
KVMT-

D327 
Thí sinh tự do Đà Nẵng 

EPMP - Xây dựng nền 

tảng lập kế hoạch và 

quản lý tình trạng 

khẩn cấp 

Nguyễn Viết Thành Đạt 
Trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất 

Phan Hoàng Thanh 
Trường THCS và THPT 

Nguyễn Khuyến, TP. Đà Nẵng 

5.  
KVMT-

D308 
Đội tuyển Đà Nẵng 

Ứng dụng Deep 

Learning trong chẩn 

đoán chấn thương và 

Xây dựng hệ thống hỗ 

trợ phục hồi chức năng 

Nguyễn Minh Thư 

Lớp 11D1, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, TP. 

Đà Nẵng 
Giải Nhì 

Hoàng Công Bảo Long 

Lớp 11A5, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, TP. 

Đà Nẵng 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

6.  
KVMT-

D314 
Đội tuyển Lâm Đồng 

Thiết bị hỗ trợ sử 

dụng tài liệu cho 

người khiếm thị 

Lê Khả Hoàng 

Lớp 12A3, trường THCS 

và THPT Đống Đa, tỉnh 

Lâm Đồng 
Giải Nhì 

Lê Khả Huy 

Lớp 12A3, trường THCS 

và THPT Đống Đa, tỉnh 

Lâm Đồng 

7.  
KVMT-

D315 
Đội tuyển Lâm Đồng Highland Agriscan 

Trần Gia Bảo 
Lớp 10A3, trường THPT 

Lộc An, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhì 

Đoàn Phạm Phú Quý 
Lớp 10A6, trường THPT 

Lộc An, tỉnh Lâm Đồng 

8.  
KVMT-

D325 
Thí sinh tự do 

Gia Lai 

(Bình Định cũ) 

Guardian Security - 

Phần mềm an ninh phát 

hiện hành vi bạo lực 

Trần Ngọc Tân 

Lớp 11Ti, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh 

Bình Định 
Giải Nhì 

Tô Vũ Trà My 

Lớp 11Ti, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh 

Gia Lai 

9.  
KVMT-

D301 
Đội tuyển Đà Nẵng 

Thiết bị thông minh hỗ 

trợ người đi xe đạp 
Nguyễn An Phước 

Lớp 10A5, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, TP. 

Đà Nẵng 

Giải Ba 

10.  
KVMT-

D302 
Đội tuyển Đà Nẵng 

Hệ thống dự đoán 

sớm và cảnh báo sạt 

lở đất 

Lê Anh Tú 

Lớp 11A5 , trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, TP. 

Đà Nẵng 
Giải Ba 

Lê Đức Chính 

Lớp 11A5 , trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, TP. 

Đà Nẵng 

11.  
KVMT-

D309 
Đội tuyển Đà Nẵng 

VIMIND - Ứng dụng 

ôn tập bằng ký ức 

thị giác 

Hồ Ngọc Dung 
Lớp 12/31, trường THPT 

Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

Nguyễn Đình Nguyên 
Lớp 12/29, trường THPT 

Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

12.  
KVMT-

D310 
Đội tuyển Đà Nẵng 

Thiết kế hệ thống 

chăm sóc và giám sát 

vườn cây tích hợp 

Lora truyền nhận từ 

xa ứng dụng AI chuẩn 

đoán sâu bệnh 

Đỗ Phú Hưng 
Lớp 11/12, trường THPT 

Trần Phú, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

13.  
KVMT-

D303 
Đội tuyển Đà Nẵng 

Thiết bị nâng cao khả 

năng tương tác với 

không gian xung 

quanh dành cho người 

khiếm thị 

Nguyễn Hữu Hoàng 

Lớp 11A4, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn , TP. 

Đà Nẵng 
Giải 

Khuyến 

khích 
Hồ Phong Lĩnh 

Lớp 11A5 , trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, TP. 

Đà Nẵng 

14.  
KVMT-

D304 
Đội tuyển Đà Nẵng 

Sử dụng AI để phân 

tích dự đoán luồng 

giao thông đô thị 

Cái Lê Thảo Nguyên 
Lớp 12/11, trường THPT 

Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng 
Giải 

Khuyến 

khích Trần Đức Mạnh 
Lớp 12/11, trường THPT 

Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng 

15.  
KVMT-

D307 
Đội tuyển Đà Nẵng 

Ứng dụng học tiếng 

Anh Touch-lish 
Nguyễn Liên Khương 

Lớp 11/9, trường THPT 

Thái Phiên, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến 

khích 

16.  
KVMT-

D312 
Đội tuyển Huế 

Bảo tàng lịch sử ảo 12 

tích hợp trí tuệ nhân tạo 

hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp 

THPT 

Võ Tấn Kiệt 
Lớp 11, Trung tâm GDNN 

- GDTX Thuận Hóa, TP. Huế 
Giải 

Khuyến 

khích Phạm Thị Giang 
Lớp 11, Trung tâm GDNN 

- GDTX Thuận Hóa, TP. Huế 

17.  
KVMT-

D313 
Đội tuyển Lâm Đồng 

NutriWise Advisor: 

Web Application - 

Ứng dụng AI vào phân 

tích chế độ dinh dưỡng 

và hỗ trợ sức khỏe 

Nguyễn Ngọc Anh 
Lớp 11A2, trường THPT 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến 

khích 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

18.  
KVMT-

D316 
Đội tuyển 

Quảng Trị  

(Quảng Bình cũ) 

Thiết bị nhận diện té 

ngã và thông báo tới 

người thân 

Nguyễn Khắc Trung 

Lớp 12 Tin, trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp, 

tỉnh Quảng Bình 
Giải 

Khuyến 

khích 
Phan Mạnh Hùng 

Lớp 12 Tin, trường THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp, 

tỉnh Quảng Trị 

19.  
KVMT-

D320 
Thí sinh tự do Gia Lai 

Website phân tích và 

phát hiện lừa đảo trên 

các nền tảng kỹ thuật số 

Võ Đăng Tuệ 
Lớp 11A7, trường THPT 

Chi Lăng, tỉnh Gia Lai 

Giải 

Khuyến 

khích 

20.  
KVMT-

D321 
Thí sinh tự do Đắk Lắk 

Hệ thống hỗ trợ khám 

sức khỏe định kỳ cho 

học sinh giúp nâng 

cao hiệu quả y tế 

trường học 

Trần Hoàng Nam 

Lớp 11A1, trường Tiểu học, 

THCS và THPT Victory, 

tỉnh Đắk Lắk 

Giải 

Khuyến 

khích 

Danh sách gồm 20 đội thi (34 thí sinh)./. 
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III. KHU VỰC MIỀN NAM 

STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm sáng 

tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

1.  
KVMN-

D308 
Đội tuyển Cà Mau 

Cống thoát nước 

vuông tôm thông minh 
Trần Quốc Đạt 

Lớp 10A11, trường THPT 

Cái Nước, tỉnh Cà Mau 
Giải Nhất 

2.  
KVMN-

D311 
Đội tuyển Đồng Nai 

VoiceVision - Ứng 

dụng hỗ trợ giao tiếp 

cho người câm điếc và 

hỗ trợ đa chức năng cho 

người mù 

Phan Hải Đăng 

Lớp 11A2, trường THPT 

chuyên Lương Thế Vinh, 

tỉnh Đồng Nai 

Giải Nhất 

3.  
KVMN-

D323 
Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

EthnoCraft AI - Phát 

triển mô hình dịch 

máy ứng dụng học 

sâu nhằm bảo tồn tri 

thức, văn hóa và ngôn 

ngữ dân tôc Tày 

Trần Duy Nhân 

Lớp 12A3, trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh, TP. 

Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

Trương Thành Đạt 

Lớp 12A3, trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh, TP. 

Hồ Chí Minh 

4.  
KVMN-

D324 
Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

TE4GRI - Ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo hỗ trợ 

nhận diện và xử lý sâu 

bệnh trên cây trồng 

Lâm Đường Phong 
Lớp 11A1, trường THPT 

Lê Quý Đôn, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

Nguyễn Đắc Hòa 
Lớp 10A6, trường THPT 

Lê Quý Đôn, TP. Hồ Chí Minh 

5.  
KVMN-

D304 
Đội tuyển 

Lâm Đồng 

(Bình Thuận cũ) 

Robot Năng lượng mặt 

trời dọn rác bãi biển - 

Solar Beach Cleaner 

Robot 

Nguyễn Võ Bảo Đại 
Lớp 12A1, trường THPT 

Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhì 

Nguyễn Phúc Quỳnh Nhi 
Lớp 12A2, trường THPT 

Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm sáng 

tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

6.  
KVMN-

D327 
Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Hệ thống VisionCare 

tích hợp đa mô hình 

Deep Learning và 

Explainable AI phát 

hiện, phân vùng và 

chẩn đoán bệnh lý 

mắt nhằm tăng cường 

hỗ trợ nhãn khoa tại 

các cấp y tế 

Lê Trường Minh Đăng 

Lớp 11 Tin 2, trường Phổ 

thông Năng khiếu, Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Giải Nhì 

Nguyễn Lê Quỳnh Châu 

Lớp 11 Tin 2, trường Phổ 

thông Năng khiếu, Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

7.  
KVMN-

D331 
Đội tuyển Vĩnh Long 

Hệ thống hỗ trợ an 

toàn cho ngôi nhà 

Huỳnh Minh Trọng 
Lớp 11A1, trường THPT 

Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
Giải Nhì 

Nguyễn Hoàng Huy 
Lớp 11A1, trường THPT 

Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

8.  
KVMN-

D338 
Thí sinh tự do Cần Thơ EcoWarm Delivery 

Trần Trọng Triển 
Lớp 10A3, trường THPT 

Phan Văn Trị, TP. Cần Thơ 
Giải Nhì 

Lê Tuấn Kiệt 
Lớp 10A3, trường THPT 

Phan Văn Trị, TP. Cần Thơ 

9.  
KVMN-

D309 
Đội tuyển Đồng Nai 

Phần mềm hệ thống 

ôn tập trắc nghiệm 

theo format đề thi 

THPT quốc gia năm 

2025 

Trần Nguyễn Ngọc Linh 

Lớp 10 Tin, trường THPT 

chuyên Lương Thế Vinh, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

Nguyễn Đặng Xuân Hiếu 

Lớp 10 Tin, trường THPT 

chuyên Lương Thế Vinh, 

tỉnh Đồng Nai 

10.  
KVMN-

D310 
Đội tuyển Đồng Nai 

Hệ thống biến mọi 

mặt phẳng thành bảng 

tương tác 

Nguyễn Trung Dũng 
Lớp 11A4, trường THPT 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

Nguyễn Nhật Bảo Châu 
Lớp 11A4, trường THPT 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm sáng 

tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

11.  
KVMN-

D320 
Đội tuyển 

TP. Cần Thơ 

(Sóc Trăng cũ) 

Hệ thống AI hỗ trợ 

chăm sóc sức khoẻ 

người bệnh, người 

cao tuổi 

Nguyễn Tuấn Khang 

Lớp 10A3, trường THCS 

và THPT Hưng Lợi, TP. 

Cần Thơ 
Giải Ba 

Đinh Thị Bích Ngân 

Lớp 10A1, trường THCS 

và THPT Hưng Lợi, TP. 

Cần Thơ 

12.  
KVMN-

D329 
Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

The AllEd - Hệ thống 

ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo trong việc tạo bài 

tập liên môn học và đa 

dạng dành cho học sinh 

Sẩm Pí Diệu 

Lớp 12 Tin, trường Phổ 

thông Năng khiếu, Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giải Ba 

Trương Quốc Sang 
Lớp 12A05, Trường THPT 

Trần Phú, TP. Hồ Chí Minh 

13.  
KVMN-

D301 
Đội tuyển An Giang Phần mềm TestGen 

Trần Thái Quốc Việt 
Trường THPT chuyên Thủ 

Khoa Nghĩa, tỉnh An Giang 
Giải 

Khuyến 

khích Lương Gia Bửu 
Trường THPT chuyên Thủ 

Khoa Nghĩa, tỉnh An Giang 

14.  
KVMN-

D305 
Đội tuyển 

Lâm Đồng 

(Bình Thuận cũ) 

Thiết bị phân loại rác 

tự động theo công nghệ 

AI 

Lê Đức Kiệt 
Lớp 11A1, trường THPT 

Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng 
Giải 

Khuyến 

khích Giáp Hà Yến Quỳnh 
Lớp 11A1, trường THPT 

Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng 

15.  
KVMN-

D313 
Đội tuyển Đồng Nai 

Smart Garden - Hệ 

thống giám sát môi 

trường vườn ươm 

thông minh 

Đỗ Quốc Thảo 
Lớp 11A5, trường THPT 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai 
Giải 

Khuyến 

khích Đoàn Thủy Tiên 
Lớp 12A1, trường THPT 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

16.  
KVMN-

D315 
Đội tuyển 

TP. Cần Thơ 

(Hậu Giang cũ) 

Chế tạo thiết bị kính 

thông minh “Đôi mắt 

kỹ thuật số dành cho 

người khiếm thị” 

Phạm Thành Đạt 
Lớp 12TN2, trường THPT 

Lương Tâm, TP. Cần Thơ 
Giải 

Khuyến 

khích Mai Đại Dương 
Lớp 11TN1, trường THPT 

Lương Tâm, TP. Cần Thơ 
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STT 

Số 

báo 

danh 

Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm sáng 

tạo 
Họ và tên Lớp, trường Kết quả 

17.  
KVMN-

D321 
Đội tuyển 

TP. Cần Thơ 

(Sóc Trăng cũ) 

Historyhub - Website 

trải nghiệm lịch sử 

Việt Nam qua công 

nghệ 3D, AR 

Phạm Minh Thư 
Lớp 10X1, trường THPT 

Huỳnh Hữu Nghĩa, TP. Cần Thơ 

Giải 

Khuyến 

khích 

18.  
KVMN-

D325 
Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh 

Hệ thống AI cá nhân 

hóa thực đơn và tư vấn 

dinh dưỡng thông 

minh nhằm cải thiện 

thói quen dinh dưỡng 

cho người dùng tại gia 

Hong Dao Kiệt 
Lớp 11A7, trường THPT 

Lê Quý Đôn, TP. Hồ Chí Minh Giải 

Khuyến 

khích 
Phạm Nguyên Thảo 

Lớp 11A7, trường THPT 

Lê Quý Đôn, TP. Hồ Chí Minh 

19.  
KVMN-

D330 
Đội tuyển 

Vĩnh Long  

(Trà Vinh cũ) 

ICARE - ứng dụng hỗ 

trợ tư vấn triệu chứng 

và quản lý sức khoẻ 

toàn diện 

Võ Thị Ngọc Trâm 

Lớp 11A5, trường THPT 

chuyên Nguyễn Thiện Thành, 

tỉnh Vĩnh Long 
Giải 

Khuyến 

khích 
Lê Thanh Trúc 

Lớp 11A3, trường THPT 

chuyên Nguyễn Thiện Thành, 

tỉnh Vĩnh Long 

20.  
KVMN-

D332 
Đội tuyển Vĩnh Long 

Hệ thống phao cứu 

sinh tự động tích hợp 

đa năng 

Trần Gia Huy 
Lớp 12A6, trường THPT 

Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 
Giải 

Khuyến 

khích Phan Duy Kha 
Lớp 12A6, trường THPT 

Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

Danh sách gồm 20 đội thi (37 thí sinh)./. 
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BẢNG A: LẬP TRÌNH KHỐI TIỂU HỌC 

STT Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường 

KHU VỰC MIỀN BẮC 

1.  Thí sinh tự do Hà Nội Trương Mi Na 
Lớp 5G0, trường Tiểu học 

I-sắc Niu-tơn, TP. Hà Nội 

2.  Đội tuyển Hà Nội Vũ Hà Phan 
Lớp 5G0, trường Tiểu học 

I-sắc Niu-tơn, TP. Hà Nội 

3.  Đội tuyển Hà Nội Lê Thạc Vân 
Lớp 5G0, trường Tiểu học 

I-sắc Niu-tơn, TP. Hà Nội 

4.  Đội tuyển Hà Nội Chung Minh Tiến 

Lớp 5E3, trường Tiểu học 

Archimedes Academy, TP. 

Hà Nội 

5.  Đội tuyển Hà Nội Nguyễn Nhật Minh 
Lớp 5G0, trường Tiểu học 

I-sắc Niu-tơn, TP. Hà Nội 

6.  Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Đình Tùng 
Trường Tiểu học Đô thị 

Sài Đồng, TP. Hà Nội 

7.  Thí sinh tự do Hà Nội Trần Lê Thái Hoàng 

Lớp 5A08, trường Tiểu học 

Vinschool Times City, TP. 

Hà Nội 

8.  Thí sinh tự do Hà Nội Đỗ Minh Hoàng 
Lớp 4A1, trường Tiểu học 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

9.  Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Hùng Anh 

Lớp 5G0, trường Tiểu học 

& THCS Newton 5, TP. 

Hà Nội 

10.  Thí sinh tự do Hà Nội Chu Quang Dũng 

Lớp 5A0, trường Tiểu học, 

THCS và THPT Ngôi Sao 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

KHU VỰC MIỀN TRUNG 

11.  Đội tuyển Đà Nẵng Nguyễn Danh Hà 
Lớp 4A8, trường Tiểu học 

và THCS FPT, TP. Đà Nẵng 

12.  Đội tuyển Đà Nẵng Trương Mi Chi 
Lớp 5A7, trường Tiểu học 

và THCS FPT, TP. Đà Nẵng 

13.  Đội tuyển Lâm Đồng Bùi Hoàng Khải 
Lớp 5A4, trường Tiểu học 

Đà Loan, tỉnh Lâm Đồng 

14.  Đội tuyển Quảng Trị Nguyễn Quang Khánh Vũ 
Lớp 5.5, trường Tiểu học 

Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị 
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STT Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường 

15.  Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Tá Nhật 
Lớp 5/1, trường Tiểu học 

Hà Huy Tập, TP. Đà Nẵng 

16.  Thí sinh tự do Đà Nẵng Phan Nguyễn Minh Khang 
Lớp 5/1, trường Tiểu học số 2 

Hòa Phước, TP. Đà Nẵng 

17.  Thí sinh tự do Đà Nẵng Trần Nam Duy 
Lớp 5/1, trường Tiểu học 

Hoàng Văn Thụ, TP. Đà Nẵng 

18.  Đội tuyển Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Minh Khang 

Lớp 5/5, trường Tiểu học 

Hoàng Dư Khương, TP. 

Đà Nẵng 

19.  Đội tuyển Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 
Lớp 5/1, trường Tiểu học 

Trần Phú, TP. Đà Nẵng 

20.  Đội tuyển Lâm Đồng Dương Nguyên Phúc 
Lớp 5D, trường Tiểu học 

Thạnh Mỹ, tỉnh Lâm Đồng 

KHU VỰC MIỀN NAM 

21.  Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Lê Quang Bách 
Lớp 4.5, trường Tiểu học 

An Bình B, TP. Hồ Chí Minh 

22.  Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đào Minh Quân 

Lớp 4/5, trường Tiểu học 

Hoàng Văn Thụ, TP. 

Hồ Chí Minh 

23.  Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Lê Nguyễn Hoàng Nam 
Lớp 4/9, trường Tiểu học 

Kim Đồng, TP. Hồ Chí Minh 

24.  Đội tuyển Đồng Nai Nguyễn Gia Vinh 
Lớp 5/3, trường Tiểu học 

Quang Vinh, tỉnh Đồng Nai 

25.  Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Duy 
Lớp 5/8, trường Tiểu học 

Nguyễn Trãi, TP. Hồ Chí Minh 

26.  Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lê Hoàng Khang 

Lớp 4D5, trường Trung - 

Tiểu học Việt Anh, TP. 

Hồ Chí Minh 

27.  Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh  Ngô Minh Hiếu 

Lớp 4A2, trường Tiểu 

học Nguyễn Viết Xuân, 

TP. Hồ Chí Minh 

28.  Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Dương Gia Phúc 
Lớp 4, trường Tiểu học 

Linh Chiểu, TP. Hồ Chí Minh 

29.  Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Hà 
Lớp 4/3, trường Tiểu học 

Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh 

30.  Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Bùi Nguyễn Hoàng Kim 
Lớp 5/6, trường Tiểu học 

Kim Đồng, TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách gồm 30 thí sinh./. 
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BẢNG B: LẬP TRÌNH KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ 

STT Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường 

KHU VỰC MIỀN BẮC 

1.  Đội tuyển Hà Nội Trần Hoàng Lâm 
Lớp 8G0, trường THCS-

THPT Newton, TP. Hà Nội 

2.  Đội tuyển Hà Nội Lê Minh Đức 
Lớp 9A5, trường THCS 

Ngô Sĩ Liên, TP. Hà Nội 

3.  Thí sinh tự do Hà Nội Nguyễn Hải Phong 
Lớp 8B, trường THCS-

THPT Dewey, TP. Hà Nội 

4.  Thí sinh tự do Hà Nội Hoàng Anh Trí 

Lớp 8D, trường THPT 

chuyên Hà Nội - Amsterdam, 

TP. Hà Nội 

5.  Thí sinh tự do Hà Nội Đoàn Nhật Phước 

Lớp 9C1, trường TH, THCS 

và THPT Archimedes Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

6.  Thí sinh tự do Hà Nội Đặng Hải Long 

Lớp 8A2, trường THCS & 

THPT Nguyễn Tất Thành, 

TP. Hà Nội 

7.  Đội tuyển Hà Nội Đoàn Văn Anh Thái 
Lớp 9H, trường THCS 

Trưng Vương, TP. Hà Nội 

8.  Thí sinh tự do Hải Phòng Nguyễn Thanh Tùng 
Lớp 9A9, trường THCS 

Lê Lợi, TP. Hải Phòng 

9.  Đội tuyển Hà Nội Trần Hải An 
Lớp 7B, trường THCS Hà Nội 

- Amsterdam, TP. Hà Nội 

10.  Đội tuyển Hải Phòng Vũ Minh Tuấn 
Lớp 8C1, trường THCS 

Lý Tự Trọng, TP. Hải Phòng 

KHU VỰC MIỀN TRUNG 

11.  Thí sinh tự do Quảng Trị Thái Thành Công 
Lớp 8A, trường THCS 

Nguyễn Trãi, tỉnh Quảng Trị 

12.  Đội tuyển Đà Nẵng Hồ Khánh Đan 
Lớp 9/2, trường THCS 

Nguyễn Huệ, TP. Đà Nẵng 

13.  Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Trung Hải Phong 
Lớp 8/1, trường THCS 

Phan Bội Châu, TP. Đà Nẵng 

14.  Đội tuyển Quảng Trị Phạm Phú Bình 

Lớp 9A, trường THCS 

Trần Hưng Đạo, tỉnh 

Quảng Trị 

15.  Đội tuyển Đà Nẵng Bùi Minh Nhật 
Lớp 8/2, trường THCS Lê 

Hồng Phong, TP. Đà Nẵng 

16.  Thí sinh tự do Đà Nẵng Nguyễn Đức Sơn 
Lớp 8/15, trường THCS 

Tây Sơn, TP. Đà Nẵng 

17.  Đội tuyển Đà Nẵng Trần Công Triết 

Lớp 8/8, trường THCS và 

THPT Nguyễn Khuyến, 

TP. Đà Nẵng 
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STT Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường 

18.  Thí sinh tự do Thanh Hóa Lê Nguyễn Minh Hiếu 
Lớp 9K, trường THCS 

Trần Mai Ninh, TP. Thanh Hoá 

19.  Đội tuyển Đà Nẵng Trần Sĩ Quý 
Lớp 7/2, trường THCS 

Phan Bội Châu, TP. Đà Nẵng 

20.  Thí sinh tự do Đắk Lắk Đỗ Nguyễn Gia Bảo 
Lớp 8C, trường THCS 

Phan Chu Trinh, tỉnh Đắk Lắk 

KHU VỰC MIỀN NAM 

21.  Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Đỗ Thị Thanh Bình 
Lớp 6.1, trường THCS  

Lê Quý Đôn, TP. Hồ Chí Minh 

22.  Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Lê Đức Huy 
Lớp 9A3, trường THCS 

An Bình, TP. Hồ Chí Minh 

23.  Đội tuyển Đồng Tháp Nguyễn Viết Khoa 

Lớp 7.1, trường THCS 

Nguyễn Văn Thiều, tỉnh 

Đồng Tháp 

24.  Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Thanh 

Lớp 9, trường TH-THCS-

THPT Albert Einstein, TP. 

Hồ Chí Minh 

25.  Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Phan Thành Hưng 

Lớp 9/2, trường THCS 

Nguyễn Gia Thiều, TP. 

Hồ Chí Minh 

26.  Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Lạc An Nguyên 
Lớp 9PST, trường Quốc tế 

Úc, TP. Hồ Chí Minh 

27.  Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Hà Nguyễn Đăng Huy 
Lớp 9/6, trường THCS 

Nguyễn Du, TP. Hồ Chí Minh 

28.  Thí sinh tự do TP. Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Khánh Minh 
Lớp 9A2, trường THCS 

Trần Văn Ơn, TP. Hồ Chí Minh 

29.  Đội tuyển TP. Hồ Chí Minh Lê Minh Quân 
Lớp 7/1, trường THCS 

Nguyễn Du, TP. Hồ Chí Minh 

30.  Thí sinh tự do Đồng Tháp Lữ Hoài Thương 

Lớp 7A8, trường THCS 

Nguyễn Chí Thanh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Danh sách gồm 30 thí sinh./. 
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BẢNG C1: LẬP TRÌNH KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 

STT Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường 

KHU VỰC MIỀN BẮC 

1. 
Thí sinh 

tự do 
Hải Phòng  

Phùng Minh Dũng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Trãi, TP. Hải Phòng 

Nguyễn Đức Khang 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Trãi, TP. Hải Phòng 

2. 
Thí sinh 

tự do 
Hải Phòng 

Nguyễn Đăng Quang 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Trãi, TP. Hải Phòng 

Nguyễn Đức Phong 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Trãi, TP. Hải Phòng 

3. 
Thí sinh 

tự do 
Hà Nội 

Nguyễn Trường Hải 
Lớp 10 Tin 2, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

Hà Mạnh Hùng 
Lớp 10 Toán 1, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

4. 
Thí sinh 

tự do 
Hà Nội 

Lê Trọng Khôi 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

Trần Thuận Hiếu 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

5. 
Đội 

tuyển 
Hà Nội 

Nguyễn Duy Quân 
Lớp 10 Tin 1, trường THPT 

chuyên Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 

Phạm Tuấn Khanh 
Lớp 11 Tin, trường THPT 

chuyên Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 

6. 
Thí sinh 

tự do 
Hà Nội 

Hoàng Dương 
Lớp 11 Tin, trường THPT 

chuyên Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 

Phạm Gia Minh 
Lớp 11 Toán 2, trường THPT 

chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 

7. 
Đội 

tuyển 
Hà Nội 

Trần Bùi Gia Khánh 
Lớp 10 Tin 2, trường THPT 

chuyên Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 

Hoàng Minh Quân 
Lớp 10 Tin 2, trường THPT 

chuyên Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 

8. 
Thí sinh 

tự do 
Hà Nội 

Giang Trung Minh Đức 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

Nguyễn Nguyên Chương 

Lớp 11A1 Toán, trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, TP. 

Hà Nội 
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STT Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường 

KHU VỰC MIỀN TRUNG 

9. 
Đội 

tuyển 
Lâm Đồng Đặng Huy Hậu 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Thăng Long - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

10. 
Đội 

tuyển 
Khánh Hòa 

Nguyễn Khánh Tài 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa 

Trần Nguyễn Đăng Dương 
Lớp 12 Toán, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa 

11. 
Đội 

tuyển 
Đà Nẵng 

Nguyễn Phú Nhân 
Lớp 11A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

Đặng Xuân Minh Khôi 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

12. 
Đội 

tuyển 
Quảng Trị Hoàng Bình Minh 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị 

13. 
Thí sinh 

tự do 
Nghệ An 

Trần Minh Triết 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An 

Hỗ Hữu Bảo Vũ 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An 

14. 
Đội 

tuyển 
Huế 

Phan Công Dũng 
Lớp 11 Tin 1, trường THPT 

chuyên Quốc Học, TP. Huế 

Bùi Phước Quang Minh 
Lớp 11 Tin 1, trường THPT 

chuyên Quốc Học, TP. Huế 

15. 
Đội 

tuyển 
Quảng Trị 

Phan Thanh Đạt 
Lớp 11, trường THPT chuyên 

Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị 

Trần Việt Hưng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Trị 

16. 
Đội 

tuyển 
Đà Nẵng 

Nguyễn Hữu Nhật Quang 
Lớp 12A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

Thiều Nguyễn Huy 
Lớp 11A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 



7 

 

STT Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường 

KHU VỰC MIỀN NAM 

17. 
Đội 

tuyển 
Đồng Nai 

Phùng Ngọc Nguyên Đức 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

Bùi Viết Thành 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

18. 
Thí sinh 

tự do 
TP. Hồ Chí Minh Lê Viết Nam Khôi 

Lớp 12.2, trường TH-THCS-THPT 

Quốc tế Việt Úc, TP. Hồ Chí Minh 

19. 
Đội 

tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Tấn Minh 
Lớp 12CTIN-A, trường THPT chuyên 

Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Phạm Đức Huy 
Lớp 12CTIN, trường THPT Gia Định, 

TP. Hồ Chí Minh 

20. 
Đội 

tuyển 
Tây Ninh 

Phạm Minh Quang 
Lớp 12T2, trường THPT chuyên 

Trần Văn Giàu, tỉnh Tây Ninh 

Bùi Tuấn Anh 
Lớp 11Ti, trường THPT chuyên 

Trần Văn Giàu, tỉnh Tây Ninh 

21. 
Đội 

tuyển 
An Giang 

Phạm Quốc Thiện 
Trường THPT chuyên Thủ Khoa 

Nghĩa, tỉnh An Giang 

Mã Lê Hoàng Phát 
Trường THPT chuyên Thủ Khoa 

Nghĩa, tỉnh An Giang 

22. 
Đội 

tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Khang Ninh 

Lớp 10 Tin, trường Phổ thông 

Năng khiếu, Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh 

Thái Nguyên Trung 

Lớp 10 Tin, trường Phổ thông 

Năng khiếu, Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh 

23. 
Đội 

tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

Châu Tấn Phát 
Lớp 12CTin, trường THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh 

Lê Phú Trọng 
Lớp 12CTin, trường THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh 

24. 
Đội 

tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Văn Hoàng Phát 
Lớp 11Tin, trường THPT chuyên 

Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh 

Mai Đình Nhật 
Lớp 11Tin, trường THPT chuyên 

Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách gồm 24 đội thi (45 thí sinh)./. 
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BẢNG C2: LẬP TRÌNH KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÔNG CHUYÊN 

STT Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường 

KHU VỰC MIỀN BẮC 

1.  Đội tuyển Ninh Bình Nguyễn Khánh Phúc 
Lớp 9D, trường THCS  

Trương Hán Siêu, tỉnh Ninh Bình 

2.  Thí sinh tự do Hà Nội Hà Trí Kiên 
Lớp 10A5, trường THPT FPT, 

TP. Hà Nội 

3.  Đội tuyển Hà Nội Đỗ Gia Bảo 
Lớp 8G0, trường THCS-THPT 

Newton, TP. Hà Nội 

4.  Đội tuyển Hà Nội Vũ Gia Huy 
Lớp 11 Hóa 1, trường THPT 

chuyên Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 

5.  Đội tuyển Hưng Yên Cao Tuấn Kiệt 
Lớp 11A3, trường THPT  

Trưng Vương, tỉnh Hưng Yên 

6.  Đội tuyển Hà Nội Nguyễn Vũ Tuấn Minh 
Lớp 11A3, trường THPT  

Yên Hòa, TP. Hà Nội 

KHU VỰC MIỀN TRUNG 

7.  Đội tuyển Nghệ An Lăng Trọng Đạt 
Lớp 11A1, trường THPT  

Yên Thành 2, tỉnh Nghệ An 

8.  Thí sinh tự do Gia Lai Nguyễn Gia Hưng 
Lớp 12A1, trường THPT  

Tây Sơn, tỉnh Gia Lai 

9.  Đội tuyển Lâm Đồng La Nguyên Tài 
Lớp 11A4, trường THCS & 

THPT Đống Đa, tỉnh Lâm Đồng 

10.  Đội tuyển Gia Lai Đỗ Bá Thuận 
Lớp 10A9, trường THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Gia Lai 

11.  Đội tuyển Đà Nẵng Trần Tiến Khoa 
Lớp 10/10, trường THPT  

Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng 

12.  Thí sinh tự do Huế Nguyễn Hải Duy 
Lớp 10A13, trường THPT  

Hai Bà Trưng, TP. Huế 

KHU VỰC MIỀN NAM 

13.  Đội tuyển Tây Ninh  Võ Trần Ngọc Vy 
Lớp 12A2, trường THPT  

Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh 

14.  Đội tuyển Đồng Tháp  Ngô Duy Trạng 
Lớp 11 Anh 2, trường THPT 

chuyên Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp 

15.  Đội tuyển Tây Ninh Phạm Thanh Sang 

Lớp 12A3, trường THPT 

Nguyễn Trung Trực – Bến Lức, 

tỉnh Tây Ninh 

16.  Thí sinh tự do Đồng Tháp Phan Trung Bạc 
Lớp 12A7, trường THPT  

Chu Văn An, tỉnh Đồng Tháp 

17.  Thí sinh tự do Cần Thơ Ôn Huỳnh Hiếu Ngân 
Lớp 11A2, trường THPT FPT, 

TP. Cần Thơ 

18.  Đội tuyển An Giang Nguyễn Minh Hiển 
Lớp 10A2, trường THPT  

Chu Văn An, tỉnh An Giang 

Danh sách gồm 18 thí sinh./. 
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BẢNG D1: SẢN PHẨM SÁNG TẠO KHỐI TIỂU HỌC 

STT Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường 

KHU VỰC MIỀN BẮC 

1. 
Thí sinh 

tự do 
Hà Nội 

Bùi An Huy 
Lớp 5B3, trường Tiểu học Vinschool 

Times City, TP. Hà Nội 

Trần Lê Thái Hoàng 
Lớp 5A08, trường Tiểu học Vinschool 

Times City, TP. Hà Nội 

2. 
Đội 

tuyển 
Hà Nội 

Đàm Khánh Duy 
Lớp 5I, trường Tiểu học Nghĩa Tân, 

TP. Hà Nội 

Nguyễn Xuân Phúc 
Lớp 5I, trường Tiểu học Nghĩa Tân, 

TP. Hà Nội 

3. 
Thí sinh 

tự do 
Quảng Ninh Lã Đỗ Đăng Khoa 

Lớp 5A6, trường Tiểu học Cẩm Thạch, 

tỉnh Quảng Ninh 

4. 
Đội 

tuyển 
Bắc Ninh 

Nguyễn Gia Huy  
Lớp 5A9, trường Tiểu học Tân Hồng, 

tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Đình Hoàng 
Lớp 4A1, trường Tiểu học Tân Hồng, 

tỉnh Bắc Ninh 

5. 
Thí sinh 

tự do 
Hà Nội Lê Đức Minh 

Lớp 5C, trường tiểu học Kim Liên, 

TP. Hà Nội 

6. 
Thí sinh 

tự do 
Hà Nội Trịnh Đình Trung 

Lớp 5A, trường Tiểu học A Thị trấn 

Văn Điển, TP. Hà Nội 

KHU VỰC MIỀN TRUNG 

7. 
Thí sinh 

tự do 
Đà Nẵng 

Phạm Thanh Hải 
Lớp 5/9, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, 

TP. Đà Nẵng 

Lê Minh Trí 
Lớp 5/10, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, 

TP. Đà Nẵng 

8. 
Đội 

tuyển 
Lâm Đồng Nguyễn Hoà Phát 

Lớp 5C, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, 

tỉnh Lâm Đồng 

9. 
Thí sinh 

tự do 
Đà Nẵng 

Bùi Trần Anh Quân 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

cơ sở 1, TP. Đà Nẵng 

Trần Lưu Quốc Huy 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Quốc Toản 

cơ sở 1, TP. Đà Nẵng 

10. 
Đội 

tuyển 
Hà Tĩnh 

Phan Trung Quân 
Lớp 5D, trường Tiểu học Tùng Ảnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đoàn Nguyễn Ngọc Diệp 
Lớp 4A, trường Tiểu học Tùng Ảnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

11. 
Đội 

tuyển 
Gia Lai Trần Kim Thiện Nhân 

Lớp 5.3, trường Tiểu học Nguyễn Thị 

Minh Khai, tỉnh Gia Lai 

12. 
Thí sinh 

tự do 
Đà Nẵng Lê Phương Anh 

Lớp 5/5, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

TP. Đà Nẵng 
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STT Tỉnh, thành phố Họ và tên Lớp, trường 

KHU VỰC MIỀN NAM 

13. 
Thí sinh 

tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Xuân Trọng Nhân 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Lê Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Quang Khải 
Lớp 5.1, trường Tiểu học Lê Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh 

14. 
Đội 

tuyển 
An Giang Trần Bảo Khiêm 

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, 

tỉnh An Giang 

15. 
Thí sinh 

tự do 
Cần Thơ 

Hồ Hoàng Phúc 
Lớp 5.10, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, 

TP. Cần Thơ 

Phan Nhật Anh 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, 

TP. Cần Thơ 

16. 
Thí sinh 

tự do 
TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phan Hải Bình 

Lớp 5.1, Trường Tiểu học Đông Hòa B, 

TP. Hồ Chí Minh 

17. 
Đội 

tuyển 
TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Khải Uy 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Nguyễn 

Thị Định, TP. Hồ Chí Minh 

Huỳnh Hữu Hoàng Nam 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Nguyễn 

Thị Định, TP. Hồ Chí Minh 

18. 
Thí sinh 

tự do 
TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phúc Minh 

Lớp 4/2, trường Tiểu học Hoàng Diệu, 

TP. Hồ Chí Minh 

19. 
Đội 

tuyển 
TP. Hồ Chí Minh  

Ngô Thái Thành An 
Lớp 4.4, trường Tiểu học Lê Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh 

Dương Minh Triết 
Lớp 5.4, trường Tiểu học Lê Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh 

20. 
Thí sinh 

tự do 
TP. Hồ Chí Minh 

Trần Quốc Hùng 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Đông Hòa B, 

TP. Hồ Chí Minh 

Huỳnh Đoàn Gia Huy 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Đông Hòa B, 

TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách gồm 20 đội thi (31 thí sinh)./.  
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BẢNG D2: SẢN PHẨM SÁNG TẠO KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ 

STT Tỉnh, thành phố 

Tên 

sản phẩm 

sáng tạo 

Họ và tên Lớp, trường 

KHU VỰC MIỀN BẮC 

1. 
Đội 

tuyển 
Bắc Ninh 

Gia sư 

thông minh 

Phạm Tuấn Minh 

Lớp 9A, trường Tiểu học, 

THCS và THPT FPT, tỉnh 

Bắc Ninh 

Phạm Đức Mạnh 

Lớp 9A2, trường Tiểu học, 

THCS và THPT FPT, tỉnh 

Bắc Ninh 

2. 
Đội 

tuyển 
Hà Nội 

Dây chuyền 

phân loại rác 

thải sinh hoạt 

tái chế 

Trần Khải Tuấn 
Lớp 8IG1S0, trường THCS 

Nguyễn Siêu, TP. Hà Nội 

Nguyễn Thành Vinh 
Lớp 8IG1S0, trường THCS 

Nguyễn Siêu, TP. Hà Nội 

3. 
Thí sinh 

tự do 
Hà Nội FoodBooking Trương Đức Thắng 

Lớp 8A8, trường THCS 

An Khánh, TP. Hà Nội 

4. 
Thí sinh 

tự do 
Hà Nội 

Website ứng 

dụng AI vào 

quản lí học sinh 

Phạm Bá Đình 
Lớp 7A12, trường THCS 

Mai Dịch, TP. Hà Nội 

KHU VỰC MIỀN TRUNG 

5. 
Đội 

tuyển 
Đà Nẵng 

Hệ thống lọc 

nội dung độc 

hại thông minh 

ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo 

Lê Đăng Quang 
Lớp 8/1, trường THCS Lê Độ, 

TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Duy Khánh 
Lớp 8/1, trường THCS Lê Độ, 

TP. Đà Nẵng 

6. 
Đội 

tuyển 
Đà Nẵng SmartShoes 

Lê Minh Khuê 

Lớp 8A11, trường TH, 

THCS và THPT FPT,  

TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Thành Long 

Lớp 8A10, trường TH, 

THCS và THPT FPT,  

TP. Đà Nẵng 

7. 
Đội 

tuyển 
Lâm Đồng 

Robot điều 

khiển từ xa, 

khảo sát môi 

trường 

Nguyễn Bùi Minh Huy 
Lớp 9A1, trường THCS 

Lam Sơn, tỉnh Lâm Đồng 

Diệp Đặng Quốc Thắng 
Lớp 9A3, trường THCS 

Lam Sơn, tỉnh Lâm Đồng 

8. 
Thí sinh 

tự do 
Đà Nẵng 

SmartEduBot 

- Robot Sao 

Đỏ trí tuệ 

nhân tạo 

Trần Huỳnh Gia Khiêm 
Lớp 8/4, trường THCS 

Nguyễn Huệ, TP. Đà Nẵng 
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STT Tỉnh, thành phố 

Tên 

sản phẩm 

sáng tạo 

Họ và tên Lớp, trường 

KHU VỰC MIỀN NAM 

9. 
Đội 

tuyển 

TP.  

Hồ Chí Minh  

Thiết bị hỗ trợ 

lái xe an toàn 
Nguyễn Minh Giang 

Lớp 9.2, trường THCS 

Nguyễn Văn Linh,  

TP. Hồ Chí Minh 

10. 
Đội 

tuyển 
Cà Mau 

ATM  

Kế hoạch nhỏ 

Cao Nhật Duy 
Lớp 9A, trường THCS Lê 

Hồng Phong, tỉnh Cà Mau 

Phan Lê Anh Khoa 
Lớp 9A, trường THCS Lê 

Hồng Phong, tỉnh Cà Mau 

11. 
Đội 

tuyển 

TP.  

Hồ Chí Minh 

HappySchool 

- Người bạn 

đồng hành 

Cáp Hoàng Dũng 

Lớp 6A2, trường THTP 

Sài Gòn, trường ĐH Sài Gòn, 

TP. Hồ Chí Minh 

Bùi Thái An 

Lớp 6A1, trường THCS-

THPT Đinh Thiện Lý,  

TP. Hồ Chí Minh 

12. 
Thí sinh 

tự do 
Cần Thơ Oral Control Nguyễn Lê Lâm Khang 

Lớp 9A3, trường THCS 

Đoàn Thị Điểm, TP. Cần Thơ 

Danh sách gồm 12 sản phẩm (12 đội thi, 19 thí sinh)./. 
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BẢNG D3: SẢN PHẨM SÁNG TẠO KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

STT Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường 

KHU VỰC MIỀN BẮC 

1. 
Đội 

tuyển 
Ninh Bình 

AI 4 green: Trí 

tuệ xanh cho 

giáo dục 

Đỗ Đức Quyết 

Lớp 11A1, trường Tiểu học, 

THCS & THPT FPT, tỉnh 

Ninh Bình 

Đinh Hà An Na 

Lớp 11A1, trường Tiểu học, 

THCS & THPT FPT, tỉnh 

Ninh Bình 

2. 
Đội 

tuyển 
Hải Phòng 

Ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo 

trong tự động 

hóa tuyển dụng 

và định hướng 

nghề nghiệp: 

Thiết kế hệ 

thống đánh giá 

CV, phỏng vấn 

ảo và tư vấn 

nghề nghiệp 

dựa trên mô 

hình ngôn ngữ 

lớn (LLM) 

Trương Minh Hoàng Phúc 

Lớp 11A2, trường THCS 

& THPT FPT Hải Phòng, 

TP. Hải Phòng 

Lương Cao Khoa 

Lớp 10A1, trường THCS 

& THPT FPT Hải Phòng, 

TP. Hải Phòng 

3. 
Đội 

tuyển 
Lạng Sơn 

HorusEyes – 

Ứng dụng hỗ 

trợ giao tiếp 

điều khiển bằng 

mắt dành cho 

người khó phát 

âm do bị tai 

biến hoặc suy 

giảm vận động 

Nguyễn Huy Hoàng 

Lớp 10A3, trường THPT 

chuyên Chu Văn An, tỉnh 

Lạng Sơn 

4. 
Thí sinh 

tự do 
Hà Nội Ignition 

Nguyễn Hoàng Nhật Anh 
Lớp 11B1, Vinschool the 

Harmony, TP. Hà Nội 

Nguyễn Đức Minh 
Lớp 11B1, Vinschool the 

Harmony, TP. Hà Nội 
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STT Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường 

KHU VỰC MIỀN TRUNG 

5. 
Đội 

tuyển 
Đà Nẵng 

Ứng dụng 

giám sát thông 

minh giúp cảnh 

báo và dự đoán 

trước tình huống 

nguy hiểm 

Lê Minh Lộc 

Lớp 11A5, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, TP. 

Đà Nẵng 

Nguyễn Đức Gia Bảo 

Lớp 11/20, trường THPT 

Phan Châu Trinh, TP. 

Đà Nẵng 

6. 
Đội 

tuyển 
Quảng Trị 

Thiết bị hỗ trợ 

điều khiển máy 

tính và giao 

tiếp cho bệnh 

nhân ALS 

Tạ Phúc Lâm 

Lớp 11 Lý, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh 

Quảng Trị 

Lê Trọng Hoài 

Lớp 11 Lý, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh 

Quảng Trị 

7. 
Thí sinh 

tự do 
Gia Lai 

V-MoneyEye - 

thiết bị hỗ trợ 

người khiếm 

thị nhận dạng 

tiền Việt Nam 

Huỳnh Lâm Phú 

Lớp 11Ti, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh 

Gia Lai 

Trần Ngọc Tân 

Lớp 11Ti, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh 

Gia Lai 

8. 
Thí sinh 

tự do 
Đà Nẵng 

EPMP - Xây 

dựng nền tảng 

lập kế hoạch và 

quản lý tình 

trạng khẩn cấp 

Nguyễn Viết Thành Đạt 
Trường THPT chuyên  

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

Phan Hoàng Thanh 
Trường THCS và THPT 

Nguyễn Khuyến, TP. Đà Nẵng 

KHU VỰC MIỀN NAM 

9. 
Đội 

tuyển 
Cà Mau 

Cống thoát 

nước vuông 

tôm thông minh 

Trần Quốc Đạt 
Lớp 10A11, trường THPT 

Cái Nước, tỉnh Cà Mau 

10. 
Đội 

tuyển 
Đồng Nai 

VoiceVision - 

Ứng dụng hỗ trợ 

giao tiếp cho 

người câm điếc 

và hỗ trợ đa 

chức năng cho 

người mù 

Phan Hải Đăng 

Lớp 11A2, trường THPT 

chuyên Lương Thế Vinh, 

tỉnh Đồng Nai 

11. 
Đội 

tuyển 

TP.  

Hồ Chí Minh 

EthnoCraft AI 

– Phát triển mô 

hình dịch máy 

ứng dụng học 

sâu nhằm bảo 

tồn tri thức, 

Trần Duy Nhân 

Lớp 12A3, trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh, TP. 

Hồ Chí Minh 

Trương Thành Đạt 

Lớp 12A3, trường THPT 

Nguyễn Chí Thanh, TP. 

Hồ Chí Minh 
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STT Tỉnh, thành phố 
Tên sản phẩm 

sáng tạo 
Họ và tên Lớp, trường 

văn hóa và 

ngôn ngữ dân 

tôc Tày 

12. 
Đội 

tuyển 

TP.  

Hồ Chí Minh 

TE4GRI - Ứng 

dụng trí tuệ 

nhân tạo hỗ trợ 

nhận diện và 

xử lý sâu bệnh 

trên cây trồng 

Lâm Đường Phong 
Lớp 11A1, trường THPT 

Lê Quý Đôn, TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Đắc Hòa 
Lớp 10A6, trường THPT 

Lê Quý Đôn, TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách gồm 12 sản phẩm (12 đội thi, 21 thí sinh)./. 


